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- CHƯƠNGI ` 


MAHOMET VÀ KINH CORÁN _ 


Từ Hội giáo, (/2m), theo, H8 rÊ) thuân túy tôn 
giáo là sự phục tùng Thượng đế, thể hiện sự thần khải 
_ độc thần giáo do Mahornet (còn gọi là Mohammed — 
BT) TẠO giảng ở bán đảo Arabie vào thế kỷ VI và 
` phổ biến qua các thời đại trên một phần trái đất có 
người sinh sống. "Nó cũng thích hợp để chỉ cØzø 
đồng các tín đồ. của tôn giáo này: và nên Văn ;minú 
smn liên VỚI nÓ. - ' 


.1. Bán đảo. 'Apahil thời tiền Hồi giáo. - Khi . 


Hồi giáo xuất. hiện,. bán.:đảo- Arabie (Jazfraí : ai- 
⁄4rab) nằm trong,tình trạng vô-eg,.nhìn-từ góc độ tôn 
giáo lân từ góc độ chính trị và xã.hội: Đó là do xứ sở 
này thiếu tính đồng nhất. Thêm đá granit rộng lớn ấy, 
dốc về phía vịnh. Persjque và xung quanh có các dãy 
núi, được phủ cát Về ( các dòng chảy núi lửa, trên thực 
- tế bao gồm: một đồng bằng, ven biển (4/2) chỗ 
- rộng, chỗ hẹp, hiểm trở và hoang dại, — các dãy núi 
...ở 1ìa, thường. là hoang. dã; ~ một: cao nguyên gồm 
những. thảö:nguyên :và sa mạc rộng: lớn (từ Bắc đến 
Nam: Bâdiyat ach-Cham, Nefoud, Nejd, Rob' al- 
Khảii.vừa được khai phá). Trong.vùng đất.rất khác 

















nhau này, khác biệt về khí hậu tạo nên sự đối lập rõ 
nết giữa các nước phía Nam (Yêmen, Hadramaout), 
gần Ấn Độ dương, có cây trồng phong phú nhờ gió 
mùa, và Bắc và Trung Arabie, nơi có rất ít mưa; nơi 
thì người dân sống định cư, nơi thì dân Bédouin sống 
du mục. Ở miền Trung Arabie, chỉ có các ốc đảo ở 
Hedjaz ở mặt Tay là được ưu đãi: chúng nằm trên các 
dòng chảy núi lửa, các thành phố Yathrib (sau này là 
Médine), Taïf, Khaibar bao quanh thành phố buôn 
bán La Mekke nằm ở đáy của một thung lũng núi 
tròn cạnh biển; đó là trung tâm của bán đảo Arabie 
vào thế kỷ VI 

Dưới sự lãnh đạo của một chaïkh hay sayyïd, 
dân định cư và dụ mục được tổ chức thành các bộ lạc 
độc lập, trong đó người ta thường phân biệt hai nhóm ` 
cạnh tranh nhau, hậu duệ của Abraham: người Ả-rập 
miền Nam (hay người Yêmen) con cháu của Qahtân, 
và người Ả-rập miễn Bắc (hay người Nizârite) con 
cháu của Ismâ'?l (Ismaẽl). Họ. chia thành nhiều 
nhánh khác nhau, trong đó có một vài nhánh — Qaïs, 
Qoraïch trong số những người Nizârite, còn Lakhm, 
Kinda, Ghassan trong số những người Yêmen — đóng 
vai trò quan trọng trong lịch sử. Sự tranh đua dai 
dẳng của họ kéo dài rất lâu sau những cuộc chiến 
tranh đầu tiên giữa người Nizârite ở La Mekke và 
người Yêmen ở Médine vào thời Mahomet. 

Ä/iền am Ara2ie, nơi có nền văn mình tiến bộ 
rất sớm, lần lượt bị chiếm bởi vương quốc Minéen, 
xuất hiện vào thế kỷ IX trước C.N., — vương quốc 

- Saba, giàu có nhờ xuất khẩu hương liệu của địa 


4. 








. phương và'buôn bán'nguÿên liệu quý với Ấn Độ 
- ¡ uyền thuyết về xứ Arabie hạnh phúc); — và sau đó 


: là vương quốc Himyarite; xuất hiện vào khoảng thế 


- kỷ II tước'C.Ñ.¿ nhưng sau đó suy tàn và bị người 
Abyssini đến từ Aksoum xâm chiếm xào cuối thế kỷ 


IV sau CN. ANjân “c Araire đi vào lịch sử muộn , 


hơn. Dân Bédouin du mục, những người chuyên dắt 
lạc đà hoặc những, người dắt cừu, đã bảo vệ, thông 
qua lễ vật cống, một số dân định cư, những người 
giúp họ sống. Dân Bédouin du mục chưa bao giờ có 
tổ chức cả. Chỉ đến thời kỳ suy tàn của vương quốc 
Himyarite thì La Mekke, được gia đình _Qoraïch có 
thế lực tổ chức thành “nước cộng h 'hòa buôn bán”, mới 
thừa kế Việc buôn bán giữa Ấn Độ dường và Địa 
Trung Hải và trở thành điểm xuất phát của các đoàn 
. người và hàng hóa thường kỳ. Bên lễ của bán đảo 
Arabie, trên những thảo nguyên kéo dài đến Syrie, 
các bộ tộc Ả-rập di cư lên phía Bắc lập.ra nhiều nhà 
_TƯỚC: Vương quốc của người Nabatéen (kinh đô: 
Pétra), những rigười đã định cư và đã Aramềen* hóa, 
chuyên dẫn các đoàn người qua sa mạc; cHữ viết của 
Thọ đã sản sinh ra chữ viết Ả-rập (thế kỷ IV trước 
'C.N. ~ thế kỷ I sau C.N.), - vương quốc của người 
1.akhmide (kinh đô: al -Hma) (328-622), - và muộn 
hơn là vướng quốc của người Ghassanide, được 
hoàng đế Byzance giao nhiệm vụ canh giữ biên giới 
Syrie-Palestine (tk IV}. Vương quốc vừa mới ra đời 
nh ng đã tận dụng bảy luc một thời 


* Tên của các bộ lực cối sống tại các vũng đất thuộc de và Libnn : 


:- ngầy nay ~ ÑD- 





ị 
ị 


gian ngắn, những bất hòa giữa các quốc vương và 
chư hầu. Mặc dù tồn tại không lâu, nhưng vương 
quốc này đánh dấu nỗ lực nhằm đạt được một nền 
chính trị tập trung sẽ được thực hiện ở thế kỷ sau đó. 


Nếu như người Lakhmide và Ghassanide đã cải 
đạo theo Kitô giáo (các giáo phái Nestorius và 
Monophysisme), thì người Ả-rập trên bán đảo này 
vẫn theo tôn giáo của họ, #4 ¿ẩn giáo # phát triển. 
Mặc dù có những khác biệt giữa các tín ngưỡng ít 
được biết đến của miền Bắc và miền Nam Arable, 
người ta vẫn có thể chỉ ra một loạt các nét chung. Có 
những vị thần địa phương hoặc của bộ lạc ít được cá 
nhân hóa và thường là các vì sao, được coi là sống 
trong những hòn đá thần; một số vị thần dường như 
được thờ ở khắp vùng Arabie, chẳng hạn như al-Ozzâ 
(sao buổi sáng, hay Vénus). Ngoài ra, người dân La . 
Mekke còn thờ hai vị nữ thần: Manât — nữ thần hạnh 
phúc, và Allât — nữ thân của trời; trên hai vị nữ thần 
này là Allâh (Thượng đế), được công nhận như là 
“Chúa tế của ngôi đến” ( X2 2a de /a 1⁄/e&ke) vào 
thế kỷ VI. Nhưng, vào thế kỷ IV, ở những dân tộc 
nửa du mục của thảo nguyên Syrie, Allâh vẫn đứng 
rất xa đằng sau những vị thần khác; có thể là chỉ dưới 
ảnh hưởng của những tín ngưỡng ngoại lai Allâh mới 
chiếm vị trí đầu tiên. Người ta tổ chức những nghỉ lễ 
“đi vòng,quanh” những hòn đá và những vật linh 
thiêng (ví dụ như “hòn đá đen” và maqâm Ibrahim 
được lưu giữ ngay cạnh đền Ka"ba (tòa nhà hình lập 
phương), trung tâm của một cuộc hành hương nổi 
tiếng trước khi Hồi giáo ra đời), trong. khi người du 


6 





mụe:rước những 'hòn-đá thần bảo ệ. Có. một'số cấm 
ky xung quanh ñhữig thân tượng này: đất thiêng, nơi 

_ người ta không thể giết súc vật háy đốn cây, và 
những quỷ định' bắt buộc về sự trong sạch mang tính 
nghi lễ trước mọi lễ hiến sinh, Người ta thường hỗi ý 
kiến các thây bói trong các hoạt động quan trọng của 
đời sống. Được coi là nhận' được kiến thức của mình 
tù các “?, các thầy bối này trả lời bằng văn vần 
Và có nhịp c điệu có giá trị mha thuật (3477: 


'Cuộc sống: 'ỉnh. thân hậu như không được biết 
đến. Sống một 'đời sống khắc nghiệt, nơi mà chỉ 
những. người mạnh mẽ nhất là chống chọi được, 


_ người Ả:rập cổ.coi sức mạnh và mưu mẹo, đôi khi . 


kết hợp với -sự hào. phóng phô trương, như những 
. phẩm chất cao: nhất; thời kỳ mà con người ham mê 
theo những thiên hướng,của mình không cần giữ gìn 
'ý tứ được người theo Hồi giáo gọi là thời kỳ J22//⁄4 
(“sự đốt nát”, hay. đúng hơn là “man di”). Điều bắt 
buộc duy nhất là sự trả thù máu, nhưng vào thời 


_ Mahomet, nó không:cồn được áp Big nh một cách 


nghiêm khắc nữa. 


Tuy nhiên, từ trước thế ế kỷ VI, một số ẩz# 
ung từ bên zãgoà¡ đã xâm nhập vào bên trong bán 
đảo Arabie. Dân Do “Thái và dân Kitô giáo đã đến 
sống ở đây: dân Do Thái ở Khaibar và Yathrib, dân 
. Kitô giáo ở Najran, về phía Nam hơn. Trong vùng La 
Mekke, chỉ riêng người.Do Thái sống trong các cộng 
đồng: có tổ chức; người theo Kitô giáo vẫn sống tản 


mát và không có thứ bậc; có rất ít người ngay cả . 


trong thành phố, riơi họ chỉ là rất ít những nô lệ người 
VC 3 lộ. - „AM 





Abyssinie và thợ thủ công. Nhưng đôi khi có những 
nhà buôn theo Kitô giáo đến từ al-Hira, có thể là họ 
được biết nhiều hơn về tôn giáo của: mình. Liệu 
những người Do Thái và Kitô giáo này, mặc dù được 
coi là xa lạ và sống lẫn trong cư dân hỗn hợp của La 
Mekke, có thể chuẩn bị tư tưởng để chấp nhận thông 
điệp độc thần giáo của Mahomet hay không? Đó là 
điều đường như được chỉ ra trong kinh Coran của 
hanƒ?/, những nhân vật không thuộc một cộng đồng 
xa lạ nào nhưng đã tự từ bỏ tôn giáo truyền thống để 
tin vào một thượng đế duy nhất. 


2. Mahomet trước kỷ nguyên Hồi giáo. — 
Trước khi Mahomet thuyết giáo, người.ta hầu như 
chưa biết gì về ông. Chúng ta không có thông tin gì 


từ kinh Coran, và các tiểu sử của Nhà tiên tri này - 


(Sra) chỉ có một giá trị lịch sử tương đối, bởi vì 
chúng có tính giai thoại. Ngay cả niên biểu cuộc đời 


ông ta cũng không thể xác định được; chỉ có năm. 


tháng của kỷ nguyên Hồi giáo (4ø), khi 
Mahomet rời La Mekke đi Yathrib, là được xác định: 
năm tháng này đã được người Hồi giáo đồng lòng 
nhất trí và là điểm xuất phát của kỷ nguyên Hồi giáo. 
Mặt khác, một truyền thuyết dựa trên cách diễn giải 
không chính xác một đoạn trong kinh Coran đã xác 
định tuổi của Mahomet khi bất đầu thuyết giáo là 
khoảng 40 tuổi. 

Theo các bản tiểu sử; Mahomet mồ côi cha mẹ 
rất sớm và được ông là “Abd-al-Mottalib, sau đó 
được bác là Abou-Talib nuôi dạy. Mặc dù thuộc bộ 


lạc lớn của người Qoraïch, Mahomet tương đối 


“ 
Tho 





' nghèo .và, vào năm 25 tuổi; ông đến giúp việc cho 
một bà góa giàu có, Khađjz, mà ít sau đó ông lấy 
làm vợ. Khi bà này còn sống, Mahomet không 'có 
người vợ nào khác; chỉ sau khi bà chết (không lâu 
trước kỷ nguyên Hồi giáo), ông mới lấy thêm tám vợ 
nữa. Mahomet làm lái buôn và dẫn dắt các đoàn 
người qua sa mạc, và từ sau khi cưới, ông sống mà 
không phải lo lắng về vật chất. Còn về phần các 
chuyến đi mà Mahomet có thể đã thực hiện ở Syrie 
với ông bác, và sau đó là với Khadija; và trong các 


chuyến đi đó .ông có:thể đã gặp những thầy tu Kitô. 


giáo, thì đây chỉ là những truyền thuyết không đáng 


tin cậy; ngược lại, dường như Mahomet chỉ có một ý. 
. - tưởng khá xa với thực tế về Kitô giáo. 


Người ta có rất ít chỉ tiết về các hoàn cảnh xung 
quanh thiên hướng của ông. Truyền thuyết cho rằng 
ống có 'thói quen thường khép mình vào cô đơn cho 


-_. đến: một ngày, vào tháng ramadân, khi thiên thần 


Gabriel xuất hiện trước mặt ông và nhắc đi nhấc lại 
nhiều lần: “Hãy đọc đi” (224. Khi đó, Mahomet biết 


rằng thánh Allah đã chọn mình làm Sứ giả (zroyð_ 


-_ được giao nhiệm vụ “đọc” cho mọi người những thần 
khải mà Gabriel háy Thánh thần (ZzZ Z/vz) truyền 
cho: những đoạn thân khải ấy sau này được tập hợp 
lại và tạo.nên kinh Coran (Quân, “đọc”), sự thể hiện 

_ chính, những lời của Allah mà cuốn kinh là “sự đọc 
siểu nhiên ' nh Ñhă tiên tric có thần cảm ghỉ Tại” (Z 

ì Massignon). 


Đầu tiên .còn ' chựa tin. tưởng lắm vào- sứ mệnh 


của mình, .Mahomet. được Khađïja ủng hộ và bắt đầu: 





truyền cho cư dân La Mekke những lời kêu gọi mà 
ông lần lượt nhận được. Khi Trí tuệ nói với ông, ông 
bị nhập đồng, tự trùm áo khoác và dường như phải 
chịu một cơn đau thần kinh; đó là những hiện tượng 
sinh lý và tâm lý đôi khi được thấy ở những người 
cảm giác bị kích thích bởi một thần cảm mà giá trị 
và tính chân thực không thể bị vứt bỏ hay làm cho 
vững chắc bởi những luận chứng hoàn toàn duy lý. 
Lúc đầu Mahomet hơi khó tìm môn đồ. Sau vợ của 
öng, người theo ông đầu tiên có thể kể đến là người 
em họ “Ali, con trai của Abou-Talib; sau đó là Zaïd, 
con nuôi của ông. Hai người có ảnh hưởng nhất đã 
theo ông là Abou-Bakr, người bạn thân thiết và tận 
tâm, và “Omar, một người liêm khiết và nghiêm 
khắc. Cả hai người này sau đó lãnh đạo cộng đồng 
Hồi giáo. Ngoài họ hàng và bạn bè, Mahomet còn 
thu hút được dân nghèo, những người dễ tiếp xúc hơn 
những thành viên của các gia tộc lớn ở La Mekke. 
Chính do chức vụ người thuyết giáo của 
Mahomet đã cho phép ông tiên đoán. Thực vậy,.ông 
làm việc tận tụy với tư cách là zøườ øáo ;/êu để 
thông báo rằng Ngày phán quyết cuối cùng sắp tới, 
khi đó Thượng đế duy nhất, người đem lại công lý vĩ 
đại, sẽ ban thưởng cho con người tùy theo hành động 
của họ; trong khi cố gắng kéo những người cùng thời 
ra khỏi tính vô tâm của họ, truyền cho họ nỗi khiếp 
sợ Allah, ông tuyên bố rằng mục đích của cuộc đời 
này không phải là làm giàu, mà là phục tùng Allah 
(4z) và tuân theo các giới luật của Allah: cầu 
nguyện và bố thí. Thông báo về Ngày phán quyết là 
một điều mới lạ đối với những người Ả-rập theo đa 
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thần giáo. Túy nhiền, trong thuyết. giáo này người tà 
` thấy những chủ: để gợi lại những tín ngưỡng củ 


người. Kitô:giáo phương Đông, những người cũng 


luôn: sợ hãi Thượng. đế. Trong miêu tả về Ngày phản 
quyết, người ta nhận thấy những điểm giống nhấu bể 
ngoài giữa kinh Coran và những bài thuyết giáo củá 
thánh Ephrem (người thuyết giáo của Giáo hội 


Syrie); từ đó Tor Andrae muốn kết luận rằng' 


Mahomet, sau một lần nghe thuyết giảng về Kitô 
giáo, có thể đã rút ra những yếu tố cho bài thuyết 
giáo của mình: đó là một giả thuyết mà không một 
bằng chứng chính xác nào có thể chứng minh được 
và không đủ để trình bày khí thế và sự nồng nhiệt của 
những chương. đầu tiên của kinh Coran. Song 
Mahomet khác ¿ác tín đồ Kitô giáo trong quan niệm 


về cuộc sống tương lai: không có khái niệm chính . 


xác về sự bất tử của linh hồn, linh hồn đối với ông 
chỉ là sức sống; sau khi chết, con người chìm sâu vào 


vô thức cho đến Ngày phán quyết, khi anh ta được . 
hồi sinh, đến mức anh'ta cảm thấy như Ngày ĐA 


quyết đến ngay sau cái chết. 


Đặc điểm của những thiên xura được coi là thân 
. khải ở La Mekke trong những nằm thuyết giáo đầu 
tiên của Mahomet là ngắn, giàu hình ảnh, khi thì có 
chất thơ, khi thì hùng biện, thường có các lời thể và 
lời cầu nguyện. Hình thức bên ngoài làm người ta 
nghĩ tới phong cách của các thày bói theo đa thần 
giáo mà Mahomet nhất quyết cho.là mình không 
nằm trong'số họ; vả lại, :các đoạn của kinh Coran 
thường không theo những yêu: cầu của vần khi nghĩa 
bắt buộc: Tiếp theo những đoạn hãng hái và sôi động 
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nhất kêu gọi người ta nghĩ tới Ngày phán quyết là 
những đoạn khác nhẹ nhàng hơn, và những câu 
chuyện với giọng hùng biện: câu chuyện về những 
Nhà tiên tri thời xưa, kể về những hình phạt khủng 
khiếp của Thượng đế đối với những người không 
muốn nghe theo những Sứ giả của Thượng đế. 

Sự phát triển này dường như tương ứng với sự 
phát triển của các quan hệ giữa Mahomet và dân La 
Mekke. Lúc đầu, có thể Nhà Tiên tri đã có những 
quan hệ tốt với người Qoraïch; ông không tấn công 
các thần linh của đa thần giáo mà bằng lòng- với 
những lời cổ vũ tinh thần và gợi lên thuyết hậu thế, 
được đón nhận với sự đửng dưng kiêu kỳ. Sau đó, khi 
đã khẳng định mạnh mẽ nguyên tắc độc thần giáo và 
bắt đầu cuộc chiến chống lại các thần tượng, ông đã 
làm lay chuyển toàn bộ trật tự xã hội với tôn giáo của 
người xưa; bị mếch lòng khi thấy một con người bình 
thường lại đem tới một thông điệp thần thánh, các 
gia tộc lớn bắt đầu sợ ảnh hưởng của ông: Mahomet 
trở thành đối tượng của những vụ kiện cáo liên miên, 
còn các môn đồ của ông phải di cư đến Abyssinie do 
bị đối xử tồi tệ. Chính vào lúc đó ông rút phép thông 
công của những người không tin theo đạo và kêu gọi 
noi theo gương những nhà tiên tri thời xưa. 


Nhưng ngay sau đó, hiểu rằng hành động của 
mình là vô ích ở thành phố quê hương, Mahomet đã 
quan hệ với: những bộ lạc Ả-rập láng giềng, rồi với 
cư đân ở Yathrib; họ đã chấp nhận liên minh với ông, 
cam kết phục tùng ông và từ bỏ việc thờ thần tượng 
(hiệp ước al-'Aqaba). Khi đã chắc chấn tìm được 
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* đồng minh ở Yathrib, Mahornet ra lệnh cho môn đồ, ' 
và sau-đó là chính ông, bí mật rời La Mekke ngày 12 Ề: 
rabi" I-(tức 24 tháng 9) năm 622: đó là Z/ø/— kỷ 
nguyên Hồi giáo, hay “sự tha hương”. 


3. Mahomet sau kỷ nguyên Hồi giáo. — Ở 
Yathrib, từ - nay gọi là Médine (z24đ2/. an-A2Ú/, 
“thành phố của Nhà Tiên tri”); Mahomet được coi: 
như là /#j ; ch/b# Øự bi quyên. Ông thaythếcác - Ị 
tổ chức bộ lạc cũ bằng Cộng đồng (ø2zzz2) các Tín “va 
đồ, tổ chức chỉ đựa trên quan hệ tôn giáo và được lập - Ầ 
ra từ hai nhóm: Ä⁄2/4/zoun (“người La Mekke tha ị 
hương”) và 4ncôr (“người ủng hộ”, ở Médine). 
Trong thời gian đầu, dường.như Mahomet đã muốn đ 
chinh phục người.Do' Thái mà theo ông đức tin của " 
họ rất gần với tốn giáo do ông thuyết giảng; khi cầu 
nguyện, các Tín đồ quay mặt về phía jérusalem. 

Nhưng người Do Thái ở Médine nhanh chóng đáp lại 
Nhà tiên tri bằng thái độ khinh miệt và chế giểu. Do 
vậy, Mahomet cắt:đứt quan hệ với họ và đem tôn 

. giáo của Allah đối lập với tín ngưỡng ghép: đền thờ 
ở La Mekke trở thành. điểm để các Tín đồ hướng tới 
khi cầu nguyện (2/2/). Ngoài : 1A, Mahomet còn gắn 
bó chặt chế tôn giáo mới với tôn giáo của Abraham, 
người đã sống trước sự thần khải về Luật của Moïse 

: ôi: mosaiïque) và không phải là người Do Thái, 
cũng không phải là tín đổ Kitô giáo; như .vậy, 
Mahomet đã đánh dấu sự độc lập tuyệt đối của mình 
đối với “các dân tộc của. -Kinh thánh” (“2e/es đe 
71Eczrur” mà sự thân khải, cùng một nguồn gốc 

._ VỚI Kinh Coran, là không đây đủ và bị bóp méo. 
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Vì cũng cần phải đảm bảo cuộc sống vật chất 
cho cộng đồng, nên Mahomet không ngần ngại phái 
một vài người đi cướp bóc một đoàn người đi từ Syrie 
về hướng La Mekke, trong kỳ nghỉ tôn giáo vào tháng 
72/2 Nhưng, khi người Médine định tiếp tục cướp 
bóc một lần nữa, thì họ gặp phải một đội quân La 
Mekke: đó là trận chiến Z3; vào năm thứ 2 của kỷ 
nguyên Hồi giáo, các Tín đồ chiến thắng đối thủ, giết 
chết tại chỗ 49 người. Tuy bề ngoài tưởng như không 
có ý nghĩa gì, nhưng cuộc dụng độ này đã gây ra 
những hậu quả nặng nề: Allah tỏ ý ủng hộ Nhà tiên 
trị; và trong Kinh Coran, cuộc đụng độ này được gọi 
là “ngày quyết định”. Bị thất bại nhục nhã, năm sau 
người La Mekke tập hợp một đội quân gồm 3.000 
._ người và tiến về phía Médine; Mahomet và các Tín đồ 
chờ họ ở gần thành phố, trên các sườn núi Ohod. Bị 
tấn công từ phía sau lưng, người Hồi giáo hoảng loạn, 
Nhà tiên tri bị thương, còn ông chú là Hamza bị giết 
chết; tuy vậy, họ rút lui được về Médine. Không bằng 
lòng với chiến thắng nửa vời này, vào năm 5, người 
Qoraïch muốn tấn công vào chính thành phố. Lúc đó, 
theo lời khuyên của một người Ba Tư, Mahomet đã 
cho đào hào (“cuộc chiến tranh hào”); mệt mỏi vì vây 
hãm, người La Mekke phải rút lui. 


Trong các giai đoạn này, thế lực của Mahomet 
dần phát triển. Ông lợi dụng điều này để tiêu diệt lần 
lượt những bộ-lạc Do Thái ở Médine gây trở ngại cho 
ông. Sau. trận Badr, người Banou-Qaïnoqa“ chuyển. 
đến sống ở Syrie vì:bị mất hết.của cải; sáu trận Ohod, 
đến lượt người Banou-Nadir phải rút lui về Khaibar; 
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. cuối cùng, sảu cuộc chiến tranh hào, người Banou- 


Qoraïza phải chịu hình phạt để làm gương vì bị buộc 
tội không trung thành: đàn ông bị chém bằng gươm, 
đàn bà và trẻ nhỏ bị bán làm nô lệ. Từ đó, Mahornet, 
chủ nhân đương nhiên của Médine, chỉ còn nghĩ đến 
việc trở lại thành phố quê hương. 'Tháng 3 năm 628, 
vào một trong những tháng thiêng, ông cùng với vài 
người bạn, trong tình trạng đã hóa thành:thiêng liêng 
(theo những quy tắc của đa thần giáo), hành hương 
về La Mekke. Trước sự phản đối của người Qoraïch, 
sau khi lập doanh trại ở Hodaïbiya, ông đã ký hiệp 
ước đình chiến với họ trong 10. năm với những điều 
kiện sau đây: Mahomet không được tới La Mekke 
năm đó, nhưng năm sau, người La Mekke sẽ sơ tán 
thành phố trong ba ngày để Mahomet và bạn bè thực 
hiện chuyến hành hương. Như vậy, lần đầu tiên 


người La Mekke chấp nhận đối xử ngang hàng với 


Mahomet; tuy nhiên, trong văn bản của hiệp ước, 
Mahormet.không thể bắt người ta gọi mình là “Sứ giả 
của Allah”, mà chỉ là “Mohammad, con -trai của 
“Abd-Allah”. l 


Uy thế của Mahomet vẫn tiếp tục được nâng 
cao; các bộ lạc người Bédouin đi theo ông, và một số 
người Qoraïch cấp cao đã cải đạo như Khâlid b. al- 
Walid. Tháng 1 năm 630, Mahomet quyết: định tấn 
công La.Mekke, vi phạm hiệp: ước. Không xảy ra 
trận chiến nào: các thủ lĩnh Qoraïch đã đầu Hàng và 


.. Mahomettiến vào thành phố mà không gặp khó khăn. - 
gì; với vũ khí trên tay, ông đến sờ vào,“hòn đá đen”,‹ 
hô vang “Allah akbar”.(Allảh vĩ đại nhất) và ra lệnh: 


vàn, 
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phá hủy một loạt các thần tượng trong đến Ka'ba. 

Sau đó, ông nói chuyện với người Hồi giáo, thông 

báo cho họ về sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, 

trong đó “chính thể quý tộc duy nhất là chính thể quý 
- tộc sùng đạo”. 


Mahomet đã dần dần mở rộng sự thống trị của 
mình trên phần lớn bán đảo Arabie, lúc đó đang được 
tổ chức. Thậm chí ông đã quy phục được người Kitô 
giáo ở Najrân, mà theo truyền thuyết, ông đã để lại 
tài sản và tôn giáo của họ thông qua việc nộp cống 
vật. Dường như lọ lắng về những dự định của hoàng 
đế Byzance là Héraclius, ông phái một đội quân viễn 
chinh đến Syrie; đội quân này dừng lại cách đó vài 
dặm; mặc dù không thành công, hành động này mở 
ra kỷ nguyên của những cuộc chinh phục lớn: Hồi 
giáo bắt đầu chứng tô sự cần thiết phải mở rộng, đó 
cũng chính là đặc điểm của sự phát triển của nó trong 
tương lai. Cuối cùng, vào năm,632, Mahomet hoàn 
thành chuyến hành hương đến La Mekke 72 3øð/ 
lế do chính ông đặy ra: đó là “cuộc hành hương vĩnh 
biệt”. Vài tháng sau, ông bị sốt nặng ở Médine và 
mất ngày 13 tháng rabi' I (tức ngày 8 tháng 6). 


Những ngày tháng ở Médine của Mahomet là 
nội dung loạt chương thứ hai của Kinh Coran, với lời. 
văn ít gò gãm hơn. Là tác phẩm của một nhà lập pháp 
tôn giáo và xã hội, các chương này chứa đựng chủ 
yếu những quy định nhằm tổ chức một trật tự mới do 
Hồi giáo thiết lập. Những quy tắc thường rất chính 
xác này được áp dụng trực tiếp vào đời sống của thời 
kỳ đó, chứ không tiên đoán sự mở rộng của cộng. 
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đông trong tương lai; kèm theo đó là những câu - 


châm ngôn chỏ phép.xác định lý tưởng đạo đức và 


tôn giáo riêng của Hồi giáo. Cuối cùng, rất nhiều - 


đoạn phản ánh các sự kiện lịch sử: những cuộc đấu 
tranh mà các Tín đồ phải ủng hộ để chống lại kẻ thù 
của mình, đó là những người thờ thân tượng, người 
Do Thái; người Kitô giáo, mà học thuyết của họ là 
- đối tượng của những cuộc tấn công mạnh mẽ, và 
“những kẻ đạo đức giả” phải chịu ng lời kiện 
rủa khủng khiếp nhất. tiể 
Nếu những Ghiờng của 'Kinh Coran dường như 
thường gắn với những thời kỳ khác nhau của cuộc 
đời và quá trình thuyết giáo của Mahomet, thì dù sao 
chúng cũng là một “Thần khải” duy nhất, cơ sở chủ 
yếu của Hồi giáo, mà Hồi giáo “là sự chấp nhận 
Kinh -Coran trước khi làm theo Nhà Tiên trí” (L. 
- Massignon). Trên thực tế, đối với người Hồi giáo, 
Mahomet chỉ là người dẫn dắt cuộc sống của tất cả 
mọi người, được giao. việc tổ chức cộng đồng vì lợi 
ích chung và thông báo cho mọi người rằng Ngày 
phán quyết sắp tới; nếu như sau này người ta muốn 
đưa ông lên hàng thánh, thì lập trường chính thống 


của Hồi giáo vẫn luôn luôn là phủ nhận mọi điều kỳ - - 


diệu về ông, ngoại trừ sự thần khải của Kinh. Được 
viết bằng tiếng Hedjaz (có pha trộn một số từ ngữ 
của các phương ngữ láng giềng), cuốn sách này là 


một thông điệp rõ ràng đối với người Ả-rập, mặc dù „ 


mang văn phong “không thể bắt chước được Nữ 7⁄2). 
thể ÊBfP.cIP8-TET 1 TRSLSđ giốn của 
Kinh Cựu ước (lầdtEhan nhựcc #9 nÌ (ÄNMIcn 










ước), bởi vì nó “sử dụng tốc độ nhanh đến đột ngột 
của các ngôn ngữ nhóm Sémite khi chuyển từ nghĩa 
đen sang nghĩa ẩn dụ chứ không từ từ như các ngôn 
ngữ nhóm Aryen” (I.-M. Abd el-Jall). Được viết 
bằng tiếng Ả- -rập, tiếng Sémite, cuốn sách này được 
bao trùm bởi một ý đồ chính làm cho văn phong của 
nó thoát ra khỏi những liên hệ gò bó của những câu 
thơ thần chú. Như vậy, đây là cuốn sách đầu tiên của 
người Ả-rập, nó đã nâng ngôn ngữ của họ lên tầm 
ngôn ngữ văn minh, việc đọc nó tạo nên nhịp điệu và 
đem lại cảm hứng cho toàn bộ cuộc sống : của người 
Hồi giáo. ` 








CHƯƠNG II 


THẾ GIỚI HỒI GIÁO CHƠ ĐẾN- 
THỂ KỶ, 1X Ề 


.1. Bốn quốc vương giáo chủ đầu tiên. — 
Mahomet không có. con trai thừa kế và cũng. không 
ˆ chỉ định một người kế nghiệp nào, do đó cái chết của 
ông đã gây ra một Cuộc khủng hoảng chính tTỊ. 
Người em họ và cũng là con rể “Ali (chồng của 


Fâtima, con gái Mahomet) tỏ ra quá yếu, vì vậy: 


Abou-Bakr đã kế nghiệp Nhà tiên tri, người mà trước 
. khi chết, Mahomet đã giao nhiệm vụ :chỉ đạo việc 


Cầu nguyện. Đó là. quốc vương giáo chủ đẩu tiên. 


Trước khi chết,:ông này đã.chỉ định “Omar (634): 
: Mười năm saư (644), “Omar bị giết. Cả sáu nhân vật 
mà “Omar giao cho kế thừa chính quyền đều không 
chọn “Ali:nà:chọn một người con rể khác của Nhà 
tiên trị là “Othmân, con cháu của Omayya. Sự kiện 
*Othmân bị ám sát chết năm 656 đã gây ra một cuộc 
khủng hoảng mới; để lại hậu quả nặng nề cho cộng 
đồng Hồi giáo; được bầu làm quốc vương giáo chủ, 
°Ali:đã không thể làm chơ :các đối thủ công nhận 
mình. Trong số đó, đối thủ mạnh nhất là'Mo“âwiya; 








ni 


em họ của “Othmârt và là người cai trị Syrie. Trong 
gia tộc Mahomet, chị trên (Hachimite, hay con cháu 
của Hachim) và chị đưới (Omayyade, hay con cháu 
của Omayya) đối đầu nhau. 


'Abd-Manäf 
Hâchim “Abd-Chams 


'Abd al-Mottalib hy 





a-Abbâs . 'Abd-Allah Abou-Tâiib al-Hakam Harb 


MAHOMET Alfi Mamwân — Abou-Sofyan 
mất năm 632 mất năm 661- (684-5) „ 
Fâtima (vợ của 'Ali) - 'Abl-al-Malk  Mowiya 'Othmân 
hi : IE9 mất năm 656 
Sun 
al-Hasan al-Hosaïn al-Walid Yazid 
mất năm 670 mất năm 680 (705-158) (680-3) 


“Al đã chiến thắng được Talha và az-Zobair, 
những người được “Aïcha, vợ góa trẻ của Nhà Tiên 
tri ủng hộ; bị bất làm tù binh trong “trận chiến Lạc 
đà” (gọi theo tên con vật mà “Aicha cưỡi), °Aicha bị 
trả về Médine. Nhưng sau một thời gian ngắn, 
Moˆawiya đã khôn khéo truất quyền của “Ali mà 
không cần phải chiến thắng ông ta. Khi một trận 
đánh bắt đầu ở Ciffn (658), người Syrie phó thác vào 
sự phán quyết của Kinh Coran và “Ali đã chấp nhận 
“sự phân xử Adroh”, nguyên nhân làm cho người 
Kharljites (“những người nổi dậy”) rút lui; sau đó, do 
bị Moˆ“âwiya phỉnh nịnh, “Ai đã từ bỏ các quyền của 
mình. Các tín đồ của “Al? không bao giờ chấp nhận 
sự truất quyền này: họ chính là người Chiite, những 
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người. coi *Àjÿà tử vì đạo; sau đó “Ali bị người 
Kharijite giết:ở Koufa; những người mà: ông ta cố. 
gắng vô ích để chiến: đấu với họ (661)... 


"Trong thời gian, trị vì của bốn vị quốc vương 
giáo chủ đầu tiền, “những: người hướng dẫn đi theo 
chính đạo” (zãcj/20/m), Hồi giáo đã bành trướng rất 
mạnh mẽ. Sau. khi đã đẹp yên toàn bộ bán đảo (trấn 
ấp một số nhà tiên trị giả), người Hồi giáo bắt đầu 
cấc cuộc chinh phục r mà chính Mahoret đã báo hiệu; 
mục đích đối với họ, -đó là để truyền bá đức tin của 
họ, đảm bảo an ninh và cững là để thực hiện những 
cuộc Cướp bóc thực sự. Dưới thời *Omar: chỉnh phục 
Syrle sau chiến thắng ‹ ở 'Yarinouk (636), xâm chiếm ˆ 
vùng. Tưỡng Hà, và Ba. Tư 'sau, chiến. thắng ở 
Nehâawend (642), chinh phục một cách. khó khăn Ai 
Cập và vùng Cyrénaique: với “Amn, viên chỉ huy của 
' quân đội Synie (642). Sau khi 'Omar qia‹ đời thì cướp. 
bóc nổi lên ở vùng Tiểu Á, trên những Rèn đảo của 
biển Egée, của Bắc .Phi, Arménie bị, xâm chiếm; 
nhưng sau đó, biến động này chậm lại vì chiến. lợi 
phẩm ít đi và người. Ảxập bị hấp dẫn bởi Sự giàu có 
của các nước đã chỉnh phục được. 


2. Đế chế '0n 0 Rẻ: :— Mo'“ 'âwiya đời kinh 
đõ từ Médine đến Damas và đựa ra nguyên tắc triều 
đại trong. vương. qưốc bằng cách chỉ định con trai 
Yazid: đà người kế nghiệp: .ông ta đã từ bỏ truyền 
thống : của: Nhà tiên tri và của các quốc vương giáo. 
chủ đẩu tiên. Là Tnột triểu đại Syrie, triểu “đại Z 
Omayyade đã đem: Tại cho đế chế Hồi giáo một bộ 
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"khung hành chính vững chắc và, theo các truyền 
thống văn minh đã được thiết lập trong nước, triều 
đại này đã phát triển đô thị hóa và đời sống xã hội; 
nó đã khởi xướng nền kiến trúc Hồi giáo (những đền 
thờ Hồi giáo lớn ở Damas, Médi¡ne, Jérusalem...). Là 
một triều đại Ả-rập, triều đại Omayyade đã hội nhập 
những người Syrie cải đạo vào hạt nhân của kẻ chinh 
phục với tư cách là những “khách hàng” (z2w⁄4/j 
tham gia tích cực vào tổ chức nhà nước. Người Syrie 
học tiếng -rập rất nhanh chóng, thứ tiếng này ngay 
sau đó trở thành ngôn ngữ chính thức (được ghi trên 
những đồng tiền đầu tiên của người Hồi giáo), sau đó 
họ đã cải đạo sang Hồi giáo, đối với họ, tôn giáo này 
không quá xa cách với Kitô giáo được thuyết giảng 
bởi các giáo phái kình địch nhau của Giáo hội 
phương Đông, và ngoài ra, Hồi giáo còn đem lại cho 
họ những lợi thế xã hội. Môi trường này đã tạo điều 
Ji] t0 ii piong trào trí thức, và chính vào thời 
gian này đã xuất hiện khoa học pháp lý và những 
cuộc tranh luận về thần học. “Văn minh cổ điển của 
Hồi giáo đã hình thành như vậy, và thời đại của người 
Abasside chỉ việc đưa nó tới đỉnh cao” (J. Sauvaget). 

Dưới triều đại Omayyade, đế chế Hồi giáo được 
mở rộng mạnh nhất về phía-Tây: bành trướng tới 
Tripolitaine, chỉnh phục Maghreb (Tay-Bắc Phi), lập 
ra thành phố Kairouan (670), phản ứng của người 
Berbère (683), cuối cùng là sự phục tùng hoàn toàn 
của Bắc Phi (697-707), — xâm chiếm và chinh phục 
Tây Ban Nha do công. của thống đốc vùng Berbérie 
là Mousa,b. Nogaïr, với sự giúp đỡ của “khách hàng” 
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_" của ông ta là Tariq b. Ziyâd (Gibraltar = Jabal Târiq) 
(712), sau: đó là cuộc: (xam chiếm nước Pháp dưới 
triều : đại: 'Mềrovingien bị chặn lại ở trận Poitiers 
(732). Ở phía: Đông:` quy“ phục Ba Tư, chiếm 
Afghanistan (651) và Transoxiane (674); sau đó xâm 

_ chiếm Turkestan thủộc'Trụng Quốc; tiến vào Sind, 
Pendjab và Oude (711). NHử vậy, Hồi giáo đã trải 

ộng 2È ð/ên giới 7Tung Quốc đến Đại 7A4 dương, 
trong các thế kỷ tiếp theo, nó còn chiếm thêm được 
những lãnh thổ mới, và một đế chế Hồi giáo duy nhất 
không - bao giờ còn rộng lớn được như vậy nữa. - 
` _ Nhưng các quốc vương giáo chủ Omayyade. VẤp 
phải sự thù địch của các tầng lớp Xã hội ở Médine vì 
đã từ bổ truyền thống của "Ñhà tiên tri và dành một Vị 
trí thái quá cho những công việc thế tục. Đặc biệt họ 


phải đương đầu với sự chống đối ngày càng tăng của, 


người, Chiite. Người: Chijte không ngừng bảo vệ 
quyền lợi của hậu duệ: của Mahomet, và cọi triều đại 
Omayyade là. triểu đại tiếm quyền. Những quốc 
vương đầu tiên; Yazid, 'Abd al;Malik, al-Walid, đủ 


mạnh để đối đầu với phong trào nổi:dậy này. Yazid 
- đã;đàn áp được. cuộc nổi loạn của.al-Hosaïn, con trai ˆ 
-*Ali, Al-Hosaïn chết trong trận:Kerbela (10/10/680) : 
và được người Chiite thờ như một:người tử Vì đạo: từ , 


đó xuất hiện hố ngăn cách:giữa hai giáo phái Chiite 
và: Sunnite:: Yazid, :sau: đó là: “Abd: al2Malik; được 
viên:phó của:mình là.al-Ha]jAj giúp đỡ, cũng phải đối 
mặt với một kẻ chống: quốc:vương, đó là “Abdallah 
b..az-Zobaïr, người đã nổi lên ở tội Hộ) và chinh 
phục được I- -rắc trong một thời gian ngắn. - ộ 
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Sau al-Walid, tình trạng biến loạn càng thêm 
trầm trọng: sự tranh đua giữa: các bộ lạc Ả-rập ở. 
Syrie, sự phiến động của người Chiite. Triều đại này 
đã sụp đổ trước sự phiến động chống lại người 
Khorassan của hậu duệ của.al-“Abbas, chú của Nhà 
Tiên tri, những người đã tuyên truyền dựa trên phong 
trào Chiite của người Hanafiya, trong môi trường bị 
sỉ nhục vì tính ngạo nghễ của những kẻ chinh phục 
Ả-rập. Abou-Moslim, nô lệ được giải phóng người 
Tran, đã lãnh đạo cuộc nổi dậy tràn sang I-rắc, nơi kẻ 
ngấp nghé ngôi vua Abou-l-“Abbas đã bị lộ, và tự 
xưng vương trong đền thờ lớn ở al-Koufa; tháng 8 
năm 750, ông chiến thắng vua Omayyade cuối cùng 
mà gia đình đã bị vây và bị giết chết: chỉ một người 
duy nhất chạy thoát được và sau này lập ra triều đại 
Omayyade ở Tây Ban Nha. 


3. Vương quốc Abbasside. —— Nằm ở I-rắc với 
kinh đô là Bagdad, triều đại Abbasside dựa vào người 
Tran, những người đóng vai trò chủ yếu trong nền 
hành chính, ví dụ như người Barmékide, những bộ 
trưởng nổi tiếng của các quốc vương. Các quốc 
vương này tự coi mình là người khôi phục lại Thánh 
huấn mà những kẻ tiếm quyền Omayyade đã xúc 
phạm. Họ có tham vọng tập trung vào mình các 
quyền lực thế tục và tâm linh một cách chặt chẽ hơn 
so với những người tiền nhiệm. Quả thật, không 
những không quay trở lại với những tập quán nguyên 
thủy, họ chỉ làm tăng thêm nghỉ lễ thân học mà các 
quốc vương của Damas đã khởi xướng, và Cảng lần 
tránh trước đám đông. 
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- Bộ mấy. "hành: 'chính được: tăng ‹ cường, và về 
ñÿlyễn tắc, việc nối ngôi là do quốc vương chỉ định 
một:người kế nghiệp tròng số những người con trai 
của mình, từ Khi cồn sống; ihứng thủ đoạn và: các 
cuộc phần loạn đã Bây tổn 'hại cho:sự- ổn định của 

. chính quyên? Đó .là thời Hoàng kim của Hồi giáo: 
dưới triểu đại của Hâroun: aï-Rachid (786-809) mà 


quan hệ với CHarlemagne' dường như thuộc về truyền -- 


_ thuyết, và triểu 'đại cửa -al-Mainoun - (813-833), 
: Bagdad là trung tâm: của hoạt độn§ trí tuệ sôi động, 
Có sự tham già của rigười 'Ảxáp gốc Và người Iran cải - 
- đạo; đó là sự : phát triển rực ?ố của nên văn mựnh 
/ãàiny rúy được thời đại Onhayyade chuẩn bị: tiến bộ - 
của 'khoa học tôn' giáo, 'sự phong phú của các cuộc 
tranh luận thần học, sự hình thành cửa văn xuôi; sự 
đổi mới ( các đề: tài thơ, sự đủ nhập các khoa học thế 
tục từ Ấn Độ hay từ Hy Lạp. Đi kèm theö sự phát. 
triển này là đời sống kinh tế Tất SÔI động: s sản xuất và: 
riêng. các xưởng nhà nước), sản xuất giấy bản (phát 
minh của Trung Quốc) ở Bagdad và: Samiarkand, 
°uôn, bán lớn với.Viễn Tây và Viễn Đông. 
- “Nhưng ngay từ giữa thế kỷ TX bắt đầu có sự suy 
yết do.các nguyên nhân bên trong cũng. như bên 
ngoài. Trong Số các-nguyên nhân bên trong có: ưu thế 
. của lính đánh thuê: Thổ NhĩKỳ trong đội lính gác của 
- ghốc\ vương. Và của: L DEƯỜI đứng đầu của họ; “thủ lĩnh 
“tủa các thủ Tĩnh” và th† trưởng thực sự của cung điện, 
_- :>sựư phiến động của người Kharijitè; những cuộc nổi 
dậy của các miôi đồ của *A1ì ở Hedjaz năni 762, 786 





:25 




















(cuộc tàn sát của Fakhkh), 814 (phong trào mở rộng 
sang I-rắc), — mất cân bằng xã hội do sự phát triển 
kinh tế đột ngột, gây ra tình trạng nghèo đói của. 
những giai cấp thấp, những giai cấp bị chương trình 
xã hội của các giáo phái Chiite cực đoan hấp dẫn, và 
gây ra những biến loạn liên tiếp; từ năm 877 đến năm 
883 những nô lệ da đen ở Hạ I-rắc (Zanj) đã nổi dậy 
dưới sự lãnh đạo của một người mạo xưng là môn đồ 
của “Ali và chiếm Bassorah; từ năm 901 đến 906, 
Syrie và I-rắc bị các băng đảng “qarmate”, mà thực tế 
là theo giáo phái Ismail tàn phá; cuối cùng là cuộc nổi 
dậy của công nhân và nông dân do Hammdân Qarmat 
đứng đầu, dẫn đến việc thành lập nhà nước Bahrain, 
được lần lượt lãnh đạo bởi Abou-Sa?id, người đã 
chiếm được Bassorah và al-Koufa (913), và sau đó 
bởi Abou-Tahrr, người đã cướp phá La Mekke (930) 
- Và suýt nữa chiếm được Bagdad. 


Những nguyên nhân bên ngoài là do sự tan rã 
của đế chế trong đó các tỉnh ở xa nhất dần dần tách 
ra, cho dù những tỉnh này vẫn còn có quan hệ hay 
-_ không với vương quốc Hồi giáo Bagdad. Ở phía Tây: 
tiểu vương quốc độc lập Andalousie được thành lập 
năm 756, - ở Bắc Phi xuất hiện các vương quốc hầu 
như tự trị, Rostemide ở trung tâm (761-907), Idriside 
ở Ma-rốc do một môn đồ của “Ali tên là Idris, người 
duy nhất thoát nạn sau cuộc thảm sát ở Fakhkh, lập 
ra (788-828), Aghlabide ở Ifriqiya (hiện nay là 
Tunisie) (800-905). Ở phía Đông: ở Khorassan xuất 
hiện các vương quốc Iran, Tâhiride (820-73), 
CaffAride (873-902), sau đó là Sâamấnide (902-99), 
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__ nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hừng 
của chữ viết Iran và; -bằng cách: tuyển lính đánh thuê 
Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm: -phồn vinh triều đại Thổ Nhĩ Kỳ 
Hồi) giáu' :đầu tiền, triêu đại của Mahrnoud ở Ghảzha- 
(999- 1030); Mạnh Thường cuân, và thủ Tĩnh basi sự. : 


Bắc Ấn Độ; _ ở Ai Cập và' Sẽ: thành lập các nhà 
nước, Toulouide: (879: 905) do một nô lệ Thổ Nhì 
Kỳ; thủ: -Tĩnh 'quân 'sự-được giải phóng, sáng lập ở. 








FGSsIä,. -sau đó là nhà nước: Tkhchidide (935-609), VÀ _ 


_ vương quốc: 'Hamidanidẻ: của Saïf ad-Daula (944-67) 
ở Alep (có các nhà Văn, nhà thơn nổi 'tống: S1 
aI Mötannabf): ° » 





Cuối: cùng, chính tuong Hưc Hồi giáo. sụp đổ 
từ qăm 945 vì Ahmad ,B0uy1. kẻ phiêu lưu theo 
_ giáo phái Chiite (một phái của Hồi giáo, - N.D,) ở 
vừng núi Dailam của Ba Tự, người tự nhận lä hậu duệ - 
của các vua 'Sassaniđe và tự cho mình, ước hiệu “thủ - 
_ lĩnh của các thủ lĩnh”. Năm 977, người kế vị ông là 
*Adod-ad-Daulá' đã làm chủ được một đế chế bao 
gồm hai phần bả điện tích' của: Iran và: của miền 
Lưỡng: Hà: tự phong cho mình tước hiệu cũ của Bá 
Tư là: clAhAnclâj (vua của các ông vua), ông cai trị 
rất công bằng, tặc dù thẻo giáo phái Chiite, những . 
thân dân theo chính: giáo Hồi trở nên bất lực. Triều 
đại Bouyide sụp đổ'khi: xuất hiện: những TƯ, Thể 
để Nhĩ nát / SU ve” do55), ° 


4 'Vương Nhà: Gà sadt9 ở 'Cordoue.- — - Đối 


› đâu với :vương-quốc :ở:Bagdad đảng suy'yếu là hai 








vương quốc Hồi giáo khác, một ở Tây Ban Nha và 
một ở Ái Cập. Vùng theo Hồi giáo ở Tây Ban Nha lập 
thành một tỉnh độc lập kể từ khi người Abbasside lên 
ngôi, khi “Abd-ar-Rahmân, người Omayyade cuối 
cùng, tị nạn ở bán đảo Tây Ban Nha —- Bồ Đào Nha, 

chiếm được Cordoue (756), chỉnh phục: được phần: 
lớn nhất của bán đảo (vùng Andalousie của người Ả- 
rập), nhờ sự giúp đỡ của người Berbère và người Ả- 
rập.Syrie; năm 929, sau khi đã được truyền lại cho 
con cháu, tiểu vương quốc của ông được “Abd-ar- 
Rahmân III (912-61) lập thành vương quốc Hồi giáo. 
Vào thế kỷ X và XI, ở Andalousie, nơi các truyền 
thống Syrie vẫn còn khá rõ nét, đã có một nền văn 
hóa tình tế; nền văn hóa này không những vượt lên 
.nền văn hóa ban đầu của nó ở phương Đông mà nó 
vẫn rất gắn bó, mà còn “vượt ra khỏi những giới hạn 
của Hồi giáo và phần nào quyết định sự tiến triển của 
tư duy và tri thức châu Âu những thế kỷ trước thời kỳ 
Phục hưng” (E. Lévi-Proveneal). 


Nhưng vương quốc Cordoue cũng bị xóa sổ vì 
một căn bệnh giống với căn bệnh đã gặm nhấm 
vương quốc Abbasside: từ cuối thế kỷ X, các quốc 
vương trở thành đồ chơi trong tay các thừa tướng (Ibïf -: 
Abi-“Amrr,,sau đó là người “Amiride), và năm 1030, 
quốc vương Omayyade cuối cùng đã biến mất. Khi 
ˆ đó, vương quốc bị chia cất thành một loạt các công 
quốc trong đó văn minh Andalousie vẫn sáng chói. 
(thời đại Reye ở Taifas). Không lâu sau, vua Castille 
theo Kitô giáo bắt đầu cuộc chiến tranh để giành lại 
Tây Ban Nha. Các:triều đại Almoravide và Alimohade 
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của Ma-rốc đã không thể chống cự lại được,- 'VÀ cuộc 
chiến kết thúc năm 1492 với việc. chiếm được 
Girenade, vị KẺ cuối cũng của a người Ả: “TẬP. 


"8. Vương quốc Fatimide.- — Vào cuối thế kỷ' 


TX, khi sự phiến động của giáo phái Chiite diễn ra 
trên khắp: vùng 'Cạn Đông theo Hồi giáo, thì thây cả 
(mâm) giấu mặt của giáo phái Tlsmael là “Obaiïd- 
Allah, người tuyên bố là hậu duệ của Nhà tiên tri về 


phía con gái Fâtima của ông ta, giao cho người tuyện - 


truyền của mình là Abou-Abd- Allah nhiệm vụ chuẩn 
bị cho việc nấm quyền lực; sau khi chiếm được cảm 
- tình của người Berbère hành hương đến La Mekke, 
Abou-“Abd -Allah theo' họ tới Tiểu Kabylie (894): từ 
đó ông tấn công người Aghlabide và mở đường tới 
Kairouan (tháng 3-909). Sau nhiều biến cố, “Obaïd- 
Allah, tự cho là vị cứu thế (z2) được tất cả các tín 
đồ Chiite mong đợi, đã tiến vào Kairouan: với tư cách 
người chiến thắng (tháng 12-909). Nhưng sự nhiệt 
tình chào đón ông ta kéo dài không lâu. Các biện 
pháp tàn nhẫn mà vị cứu thế dùng để ép dân chúng 
theo giáo phái Chiite và các cách thức, tính thuế quá 
đáng mà: ông đưa ra để chuẩn bị-cuộc viễn chỉnh 
phương Đông đã gây-ra cuộc nổi đậy khủng khiếp 
của Abou-Yazid, một người Berbère theo: giáo phái 
Khânjite, ° Tngười. cưỡi lừa” đã gây nguy hại (936- -47) 
cho chính quyền của những quốc vương Fatimide đầu 
tiên (Abou-l- "Qâsim' vă. al-Manoour). : 


Từ 913 đến 936; người Fatimide đã nhiều lần cố 
chiếm Ai Cập mà không được. - #au khi triểu đại 
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Ikhchidide sụp đổ, quốc vương al-Mo*izz tiếp tục kế 
hoạch này: năm 969, Jaubar, nô lệ được giải phóng 
của ông ta, chiếm được Fostât và bắt đầu xây dựng 
một thành phố mới, đó là Cairô; cũng trong thời gian 
.này, Jaubar thôn tính được Syrie. Al-Mo“izz tiến vào 
Cairô tháng 6-973, sau khi đã giao phó Ifrigiya và 
miền trung Bắc Phi cho các hoàng thân Berbère 
Sanhâja (vương quốc chư hầu của triểu đại Ziride). 
Lúc này, quyền lực của triều đại Fatimide đạt tới đỉnh 
cao, tạo điều kiện để sinh ra ở Ai Cập một trong 
những nền văn minh rực rỡ nhất của đất nước này. 
Ngay sau đó, triểu đại này suy tần và bị phân chia: — 
ở phía Tây, người Ziride được giải phóng; họ bị người 
Fatimide chống lại bằng cách phái đến những băng 
nhóm Banou-HHIAI, những người Ả-rập du mục sống 
ở Bắc Phi như “cơn gió xoáy tàn phá” (G. Mareais), 
làm rung chuyển đời sống chính trị, văn hóa và kinh 
tế vùng Bắc Phi; — ở phía Đông, xảy ra những cuộc 
tấn công của người Seljoukide, họ đánh chiếm Syrie 
và Jérusalem (1070), một thế kỷ trước khi Calah-ad- 
Dân người Kurde lấy mất của người Fatimide lãnh địa 
cuối cùng của họ, đó là Ai Cập (1171). 


6. Quyền lực Seljoukide. — Sau “thế kỷ Ismaẽl 
của Hồi giáo” (L. Massignon), một bước ngoặt quyết 
định trong lịch sử của thế giới Hồi giáo xảy ra vào 
giữa thế kỷ XI: người Thổ Nhĩ Kỳ Seljoukide theo 
giáo phái Sunnite xuất hiện ở hàng đầu trên vũ đài 
chính trị. Họ đẩy lùi giáo phái Chiite, giáo phái mà 
cho đến lúc đó vẫn chiếm ưu thế (dưới triều đại 
Bouyide và Fatimide), và áp đặt lên các nước bị chỉnh - 
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phục những cách tư đuy và cách sống mới, trừ ở phía 
Tây, nơi vùng Bắc Phí đang thoát ra khỏi sự bảo trợ 
của triều đại phía Đông. Từ đó, “phương Đông và Bắc 
Phi quay lưng lại với nhau” (J. Šauvaget). ˆ 
Vốn là những sĩ quan phục vụ cho triểu đại 
Ghaznévide, các cháu của Seljuk đã nổi dậy chống 
lại chủ của mình, lập ra một đế chế thống nhất các 
tỉnh của Ba Tư trọng một thời gian. Một trong số họ 
là Toghroulbeg, sau khi tới Nichâpour (1038), đã phá 
tan quyền lực của triều đại Bouyide và bắt quốc 
vương Bagdad phải công nhận mình là vua Hồi giáo 
(sz/2n) (1055), và trong vài năm (1055-92), ba nhà 
vua Seljoukide là Toghroulbeg, Alp-Arslan và Malik- 
Châh, với sự giúp đỡ của quan đại thần ( 2) người 
Ba Tư Nizâam-al-Mok, đã thực hiện được một sự 
. nghiệp lớn lao. Họ không chỉ đem lại cho đế chế của 
mình một tổ chức chính trị và xã hội là hình mẫu cho 
toàn bộ- phương Đông theo Hồi giáo, mà còn là 
những người bảo vệ giáo phái Hồi giáo Sunnite trên 
tất cả các mặt trận.. Không bằng lòng với việc giải 
phóng quốc vương Abbasside khỏi ách của triều đại 
Bouyide theo giáo phái Chiite, hợ ngăn cấm hoạt 
động của các giáo phái và ra sức truyền bá giáo lý 
chính giáo (thành lập các trường dạy Kinh Coran). 
Khi giành lấy Tiểu Á:từ tay người Byzance, họ thống 
trị luôn cả Syrie dưới triều đại Fatimide (1070) cho 
tới khi đội quân chữ thập đến và làm thay đổi Cận, 
Đông: với việc đưa vào đó những công quốc của 
người Franc (1099); những công quốc này tồn tại ở 
đây trong Hơn hai thếkỷ: 
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Sau khi Malik-Châh mất, đế chế Seljoukide, lúc 
này đã bị phân chia giữa các anh em và con của ông 
ta, bất đầu tan rã và bị chia nhỏ. Khi tổng đốc các 
tỉnh được tự do (2/2/eøs), người ta thấy hình thành 
các triều đại địa phương ở Syrie, Lưỡng Hà, Arménie 
và Ba Tư. Triêu đại Zenguide ở Thượng Lưỡng Hà, 
nổi tiếng với NÑour-ad-Dìn (1146-73), người mở rộng 
quyền lực của mình tới toàn bộ đất nước Syrie, đã nổi 
bật trong cuộc đấu tranh chống người Franc. Cuộc 
đấu tranh này sau đó được Calah-ad-Dĩn (Saladin) 
(1169-93) tiếp tục. Ông chính là người sáng lập triều 
đại Ayyoubide ở Ai Cập, và sau khi kế nghiệp Nour- 
ad-Dìn, đã chiếm được Jérusalem (1187). Nhánh 
Seljoukide duy nhất giữ vững được cho đến cuộc 
xâm chiếm của Mông Cổ là nhánh của “các nhà vua 
của Roum” (1092-1327) ở Tiểu Á (kinh đô: Qonya). 


7. Đế chế Mông Cổ - Quân Mông Cổ ô ạt tràn 
vào đã kết thúc sự tồn tại hão huyền của vương quốc 
Hồi giáo Bagdad giữa thế kỷ XIN, đánh dấu một 
bước ngoặt mới trong lịch sử phương Đông Hồi giáo. : 
Đế chế Mông Cổ (theo: cách gọi của dân Ả-rập là 
72/z;s) do Thành Cát Tư Hãn (1167-1227) sáng lập. 
Năm 1209, sau khi đã thống nhất Mông Cổ và tiến 
đến Trung Quốc, Thành Cát Tư Hãn bắt đầu thâm 
nhập vào các: vùng đất Hồi giáo, Turkestan, 
Transoxiane, Iran, lật đổ các công quốc và vương 
quốc nhỏ. cùng chia nhau những nước này, và tàn phá 
tất cả trên mỗi chặng đường ông đi qua. Sau khi ông 
mất, vương quốc Bagdad sụp đố, những ngừời 
Avyyoubide và Seljoukide của Roum trở thành những 
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Tào cản cuối cùng trong việc thống nhấttoàn. châu Á: 
Năm 1257; Hulègu, anh trai của đại Khan và là chủ 
vùng :đất :Ba Tư;:sang:xam chiếm Bagdad, sát hại 
. quốc:vương giáo chủ cùng giả đình ông ta; một năm 
ˆ_ sáu, Alep Và Damas cững rơi vào'tay Hulègu. Những 
người Mông:Gổ rày' rất khoản đung dù quân đội của 
hợ có nhiều'hành động tàn bạo, họ đã không bị Hồi 
giáo hóa: Hulègu theó đạo Phật, mẹ và các'bà vợ của 
ông thẻo Kitô giáo, còn:những binh lính Thổ do ông 
chỉ:huy lại đa, phân theo giáo phái Nestorius. 'Chính 
vì vậy phải có sự liên minh với những đội quân thập 
tự nhằm chống lại quyền lực Hồi giáo phương Đông 
cuối cùng, đó là triểu đại Manielouks ở Ai Cập. . 


_ Vốn ồ những người I nô lệ gốc Thổ. Nhĩ Kỳ của 
các _ triểu vua Ayyoubide, năm: 1250 người Mamelouk 
đã sát hại chủ.của mình và thế chân vào đó.. Triều đại 

Bahrite (1257- 1382). trở nên lừng đanh nhờ. vua ` 
Beibars, đã .công nhận và đón tiếp hậu duệ của quốc - 
vượng. :giáo ¡ chủ. tới AI Cập, kéo :đài. sự tồn tại hão 
huyền của vượng quốc Hồi BIÁO:, bị lật đổ bởi chính 
đội quân bảo vệ Circasie của mình, triều đại Bahrite 

š được, hay. thế bằng triểu đại Borjite và kéo dài cho tới _ 
cuộc chinh phục của Đế chế Ottomane (1382-1517). 
-Vua Hồi giÁO. triều đại Mamelouks là Bebars, lợi 
dụng lúc đội. quân thập) {ự còndang lưỡng lự, đã chấm 
dứt sự xâm lược-của, đế quốc Mộng Cổ và đẩy lùi 
chúng sang phía bên kia sông Euphrate. 


' Gần cuối thể kỷ XVIjđế chế của: Hulègu tan rã, 
“Chia ra thành các triểu đại địa phượng (ở Bagdad, 
Ispahan, Khorassán), sau đố bị:miột người Hồi giáo 
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gốc Thổ Nhĩ Kỳ, tên là Timour-i-Leng (Tamerlan) 
tiêu diệt; ông này thuộc một gia đình có quan hệ với 
gia đình vua Thành Cát Tư Hãn, luôn mơ ước thống 
nhất lại chậu Á thay cho Hồi giáo chính giáo- (am 
#/n//7e) và mở rộng. duyên cai trị của mình từ Ấn Độ 
sang Syrle và Anatolie. Sau khi ông mất (1405), các 
hậu duệ yêu hòa bình của ông (Châh-Rokh, 
Oulough-beg) đã không thể duy. trì được đế chế rộng 
lớn vừa mới ra đời này, và nhà nước Timouride bị thu 
nhỏ lại thành Ba Tư phương Đông xung quanh Herat 
và -Samarkand. 


8. Vùng Bắc Phi (Maghreb). —- Từ thế kỷ XI 
đến thế kỷ XV, theo một tiến triển độc lập, vùng Bắc 
Phi bị thống trị bởi hai triểu đại lớn Berbère*. Hai 
triểu đại này đã khôi phục lại Hồi giáo chính giáo và 

kháng cự lại áp lực ngày càng tăng của cuộc Tái 
chính phục Kitô giáo. Người Almoravide (1053- 
1147), vốn là dân du mục vùng sa mạc Sahara, xuất 
thân từ một cộng đồng các chiến binh được đào tạo 
ra nhằm phục vụ cho cuộc “thánh chiến” (2/zøzá 
Ø/oui), đã chiếm được Ma-rốc, sau đó tới trợ giúp 
cho vua của Séville đang bị đẻ dọa, thành lập nên 
một đế chế Tây Ban Nha-Phi. Ibn Tbumert ở tại 
Tinmel (năm 1125), ông đã thuyết giảng thuyết duy 
nhất thánh thiện của Chúa và tập hợp những người 
ủng hộ cuộc đấu tranh chống lại triểu đại 
Almoravide; sau khi ông mất, tôn đồ của ống là 
“Abd-al-Momin đã chiếm được Marrakech. Còn 


* Đó là hai triểu-đại Almoravides và Almohades - ND. 
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_ những nigười:Almohade = những: người: định cư trên 
núi - đã mở rộng thành công sự cai trị của mình trên 
khấp-vùng BerBérie và các vùng lãnh thổ còn Tại của 
Andalousie::.Năm: 1162;-“Abd-al-Momin .lấy danh 

.hiệu quốc. vương- giáo- chủ 'Hồi giáo: vương quốc 
Berbère này đã biến mất Vào. giữa thế kỷ XỈI khi xuất 
hiện ba vương quốc: 'Hafoide ở ở Tuiis, Abd-al-Wadide 

- ởTlemcent và Marinidẻ ở Fès (vương quốc này, trong 
một thời gian, -đã từng sở hữu toàn bộ vùng Berbérie). ' 
Mặc dù các triểu đại này đều đã tất cố gắng nhưng 
cuộc tái chỉnh phục 'vẫn tiếp diễn và ngây từ đầu thế 
kỷ XV những người Kitô giáo đã vượt qua eo biển: cơ 

-Sở của Bỏ Đào: Nha Tình: thành ở Ma-rốc; Charles 
Quint vào 'Tunis. Trái lại Kitô giáo ở phương Đông 
không ngừng. bị đẩy lùi; nơi đế chế Ottoman chiếm: - 
Constantinople (1453) và xâm lược Đông Âu. Đế chế 
Ottoman này đã tiếp: tục mở rộng sử cai trị của họ : 

-sâng Ai Cập, Tâiqiya cho tới tận Alger (năm 1575). 
Riêng Ma- -rỐC đã tránh” được ảnh hưởng của đế chế 
này và vẫn gìn giữ được nên văn minh riêng của 
mình, nền văn minh mà từ thế kỷ XII đã gắn bó chặt 
chẽ với nên Văn minh của Andalousie, và Trang tên 
văn minh bộ SẺ Ban Nha - ° MaTốc”. tố 


sỉ Các: nhà: nước : 'Matlds Séfévides và 
Ottoman:-- Năm 1500 là thời điểm quan trọng trong 
lịch. sử của:vùng Bắc Phi và: của phương Đông, là 
Tim; chứng Ì kiến sự hình thành: của bá nhà nước lớn: 
Mogols:ở: Ấn. :Độ, AO lưng ở nh và Mưa tng ở 
fnatolie: bit 2iát dày Tả “huài : 
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Triều đại “Mogols"”" được sáng lập năm 1526 bởi 
- Barbour, vị hoàng tử cuối cùng bị truất ngôi của nhà 
nước Tìmour đã thống trị Ân Độ suốt hai thế kỷ, nơi 
các binh lính Mamelouk gốc Afghanistan của vương 
quốc Hồi giáo Delhi (cuối thế kỷ XI) đã hoàn thành 
cuộc chinh phục Đekkan (đầu thế kỷ XIV). Vị quốc 
vương lớn nhất của đế chế Mogols là Akbar.(1556- 
1605), một nhà tổ chức đầy quyền uy, một nhà triết 
học táo bạo, đã tạo điều kiện phát triển cho nghệ 
thuật địa phương và đã đem lại cho Hồi giáo Ân Độ 
hình thái mà nó vẫn lưu giữ trong lịch sử. Cháu trai 
của ông ta, người cùng thời với Louis XIV, sống 
trong cảnh xa hoa, nhưng sau đó, vào thế kỷ XVII, 
đế chế của ông này cũng bị người Pháp và Anh xé 
nhỏ thành một loạt các công quốc địa phương nhỏ 
bé. Mặt khác, vào thế kỷ XVI, những người Hà Lạn 
đã chiếm giữ các vương quốc Hồi giáo, được gây 
dựng ở Java và Sumatra ngay từ thế kỷ XIV. Từ đó, 
toàn bộ phần phía Đông của thế giới Hồi giáo phải 
phục tùng theo công cuộc thực dân châu Ấu. 

Từ lran, những người Timour bị những người 
sáng lập triều.đại Séfévides.(1501-1726) săn đuổi; . 
triểu đại này đã tạo dựng một nhà nước quốc gia theo 
giáo phái Chiite chính thức thông qua học thuyết của 
phái Thập Nhị (/2⁄øđếc/zz2as) và còn:kéo dài cho 
đến nay. Triều đại này đã đạt tới đỉnh cao dưới thời 
Châh-“Abbâs. (1587-1629), ông đã: biến thủ::đô 
Ispahan trở:thành một trong. những thành phố. đẹp 
nhất của thế giới Hồi giáo, và trong: một thời.gian đã 
chinh phục. được I-rắc và các thành phố thánh của 
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giáo phái: Chiite: Sau khi quân:Afghanistan tràn vào 
xâm lược và lật đổ triều đại Séfévides, Ba-Tư lại rơi 


_ vào tình trạng hỗn loạn và:còn tiếp tục kéo dài tình _ 


*[Ureorngnone" 


trạng -này : 'đưới ' triệu: BẾP Khó a0 của Nóng 





“Đế chế tưng 'kếo đài s sáu, thể kỷ, đã sinh. Tả 
trọng thời hiện -đại mốt nhà nước. "Hồi giáo mạnh 
nhất, nượn tên củả vị tộc trưởng. người Thổ Nhĩ Kỳ 
(cổ quan hệ. với ' những . người “Sljoukide). tên là 
Osman. Từ Bithÿnie, ông đã mở rộng đất đai sang 
vùng đế chế Mongols và Byzance. “Mặc dù có Túc bị 
'Tamerlan.quấy:nhiễu, những sự-bành trướng, của Đế 
chế Ottomán đã:không chậm trễ: khôi phục lại sức: 
mạnh rnới: Máhórne II chiếm:Coñsfaitinople (1453) 
và xâm lược vùng: châu Âu Bản: Cảng, Sélim I chỉnh 
phục triểu đại 'Syrie và 'Mamelòuk ở lAi Cập (1512- 
#520), cuối cùng nhà tổ chức Soliman 'đã giải phóng 
rác (1520- -1566). Đế chế đã trải 'dài cửa khẩu từ 
Vienne đến NHI, từ 'Bagdad: đến Tunis vài 'Alger' 'do 
những lên "tham tàn người Thổ: chiếm đóng, và các 
thành: phố lớn: của đế chế với các nhà thờ Hồi giáo 
nằm tải Tác có 'kiến ' trúc'Vòm;+ :thấp' theo ' kiểu: Thổ 
#ana/ifes, như Istanboul, đã chứng tô SỰ Ở TỘ' về 
nghệ thuật của đế chế Ottoman. 


Nhưng -ngay từ thế kỷ XVIII, đế chế bắt đầu 
bước vào thời kỳ suy thoái. Châu Âu đã dùng quân - 








đội và cả các thương nhân của mình để phản ứng lại, 


- *Tộc người sống chủ yếu ở Turkénestan, Afghanistan, Tran, I-rắc và 


ở Thổ Nhĩ Kỳ -N.D. 
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bằng những hiệp định gọi là Thỏa hiệp (1536, 1740), 
họ làm tràn ngập các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ với 
những mặt hàng sản xuất từ phương Tây; đế chế đã 
phải gánh chịu sự bành trướng thái quá của mình, 
cũng như sự lộn xôn về tài chính và sự vô kỷ luật của 
lính Thổ. Thế giới Hồi giáo đã mất đi sức sống cũ của 
nó: những người Ottoman ủng hộ nó nhưng không 
thể khơi dậy được nên văn minh mà chính họ đã góp 
phần vùi dập và đã trở nên xơ cứng cả về mặt tri thức 
cũng như về kinh tế, lĩnh vực mà châu Âu công 
nghiệp hóa đã tàn phá nó. 

Tuy nhiên, cũng đã có một:cố gắng đầu tiên để 
phản ứng lại: vua Hồi giáo Ottoman đã-tìm cách tập 
hợp các lực lượng Hồi giáo, đồng thời buộc mọi 
người công nhận ông là “quốc vương giáo chủ”, chức 
danh mà ông đã có tham vọng đạt được từ khi chỉnh 
- phục Ai Cập (1517), nhưng chỉ được chấp nhận lần 
đầu tiên khi hiệp. định giữa Nga-Ottoman được ký 
kết năm 1774. Chủ nghĩa liên Hồi (7⁄27-75/27275/n€) 
sau đó đã giữ một vai trò trong số các xu hướng mới 
của Hồi giáo hiện đại, nhưng đã vấp phải sự đối lập 
của Ả-rập và biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc. 
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1.— “Giáo điêu y và à thân túc 


1; Đức tin:—` — Kinh Coran được giới thiệu như 
một bổ gửi hấ thân'khải của Chúa về mật: tôn giáo và 
_xã hội, từ đó hình thành nên tính pháp lý -của Hồi 
giáo; trước tiến nó được xác định bởi một thứ Giới 
luật(#47 2) áp. dụng 'cho riêng cộng đồng các tín đồ. ` 
Vĩ vậy, sự tuyên: bố công khai tín ngưỡng của mình đã Ỉ 
giải thích điều đó: nó không chỉ là một sự khẳng định . 
đơn giản, mà còn là một bằng chứng sáp nhập vĩnh 
viễn tín đồ tuyên bố tín ngưỡng đó vào cộng đồng. 
Nội dung của “bản kinh :được rút gọn thành. một thể: 
thức: cô đọng, lấy tử một tiết trong Kinh Coran (VI, ỉ 

















kinh ngạc; do' đó KP: ta có thể nói. rằng: “trong 
mữÔni mặt cuộc: THỂ a người Hồi -Biáo lưôn có một 
tỉnh thần tín ngưỡng mạnh mẽ, ngay cả khi họ không . 
biết đến những lời: răn dạy xác thực của dàng tôn giáo 
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mà mình đang theo hay khi họ là một người ngoại 
đạo” (J.-M. Abdel-Jalil). Trước hết đó là sự quy thuận 
(4z) cái quyển năng tuyệt đối của Thánh mà 
không có phân biệt cơ bản giữa đức tin (22227) và sự 
quy thuận (2s), mặc dù đức tin nhấn mạnh hơn vào 
niềm tin sâu kín, còn sự quy thuận nhấn mạnh vào sự 
ngộ đạo bằng lời nói. Còn đối với việc làm từ thiện và 
hành lễ hợp quy tắc tôn giáo thì những người Hồi giáo 
chỉ gán cho chúng một giá trị thứ yếu: những việc này 
._ chỉ nhằm để hoàn thiện đức tin, tăng thêm lòng tin - 
chứ không làm thay đổi bản chất của nó, chẳng hạn 
như một tín đề khi mắc một tội chết người sẽ phải 
chịu phạt suốt cả cuộc đời, nhưng không bị đuổi khỏi 
thiên đường. Đối lập với các tín đồ là “những kẻ đạo 
đức giả”, những kẻ nương vào những việc thiện bề 
ngoài để che đậy sự thiếu lòng tin của mình, và những 
kẻ “vô thân”. (2), thuật ngữ dùng để chỉ tất cả 
những người không phải Hồi giáo và tương đương với 
“người kết nối” (người liên kết các vị ¡ thánh khác 
không phải là thánh Allah). 





2. Giáo lý. —- Mặc dù giáo lý không có một cách 
trình bày chính thức nào khác với ¿Z22Z2*, nhưng 
các nhà thuyết giảng giáo lý Hồi giáo đã cố gắng tập 
hợp các yếu tố của giáo lý nằm rải rác trong cuốn 
Kinh Coran và trình bày ]ại thành những sách giáo 





lý: các - tác : phẩm của Abou-Hanifa (thế kỷ X); các tác 
phẩm của al-Ach“ar? (mất năm 936) và của al- 
Ghazâl (mất năm 1111). Những, tín điều, thuyết 





* Một thể thức nhi lễ Hồi gáo-N.D. : 
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.“Chúa độc nhất, sứ 'ứ mệnh của cấc nhà tiện tri và N gầy 


phán quyết cuối cùng, đều rút ra từ tiết.sau đây trong 
Kinh Coran: “Hỡi những người Hồi giáo, hãy tin vào 


-:AHah, vào các tông ‹ đồ của Ngài, và cuốn Kinh mà 


Ngài đã ban cho tông đồ của mình, vào những Kinh 
thánh được khải thị tước Ngài. Ai không tin vào 
thánh Allah, vào các thiên sứ của Ngài, Kinh thánh 
của Ngài, các sứ giả của Ngài, và không tin vào 
Ngày tận thế là lâm lạc hoàn toàn” NC 1V.135) 
(ham khảo tiết H, 285). 


_#huyếf: Cha độc njáf. — Tà đấng Vĩnh hằng, : siêu 
nghiệm, có quyện năng tuyệt đối, Thánh AJlah là duy. 
nhất; điều ï này được khẳng “định trong suốt cuốn 








- Kinh Coran, đặc biệt qua thiên xura 112 nổi tiếng, 


thường được coi là thiên cổ nhất: “Hãy nói: Ngài là 
Chúa trời duy nhất, là Thượng đế, không sinh ra và 
không được sinh ra, Ngài là độc nhất vô nhị”. Ba 
quyền kinh thường được sử dụng để làm rõ nét quan 
niệm yề Chúa trời theo Hồi giáo chính thống: “Tất cả: 


. đều có thể chết đi trừ khuôn mặt của Ngài” (Vĩnh 


cửu), “Ngài là độc nhất vô nhị” (Siêu nghiệm tuyệt 
đối loại trừ mọi sự tương đồng với các tạo vật), “Với 
Ngài, không nên hỏi lý do những điều Ngài làm” (ý 
độc đoán): Một thực tế duy nhất là trong Kinh Coran, 
Thánh Allah được đánh giá bằng một. loạt.các ;tính.. 


ngữ (“Đấng Hiện hữu, Đấng Quyền năng, Đấng 


Đyên, bác, Đấng Nhân từ khoan dung. :.”), và 99 “mỹ 
danh” của Ngài:đã được ghi lại và xếp thành các 





“mất kinh cầu nguyện. Dưới_con mắt của những. -¬~ 
người Hỏi giáo, niêm tin vào một Thượng để'duy _ 

















—_. 


nhất là điều phân biệt về căn bản tôn giáo của họ với 
: các tôn giáo kh: khác, ngay cả. với Khô giáo qua-thuyết 
giáo Ba ngôi của mình, được coi như đạt tới thuyết 
` Chúa độc nhất, tự biến mình thành kẻ phạm tội theo 
thuyết liên tưởng. 


Quyền năng tuyệt đối của Thánh Allah thể hiện 
trong quyền năng sáng thế của Ngài. Bằng : một hành 
động chỉ đơn thuần để cho vui, Ngài. đã tạo ra thế 
giới 'nnE 7 ngày từ hư vô..Ngài sinh ra con người 
vào ngày thứ 6, và không nghỉ ngày thứ 7; có 7 miền 
trời và 7 vùng đất, thiên giới và địa ngục được chia 
làm 7 phần, và nhiều truyền thuyết mông lung truyền 
đi về việc sắp xếp thế giới vật chất. Thượng đế tạo ra 
các thiên sứ không có giới tính và được sinh-ra từ ánh. 
sáng, đứng đầu là bốn thiên sứ: Jibril, sứ giả của 
Allah, MikhâïÏ trông coi vạn vật tự nhiên, Isrâfïl thổi 
hồi kèn báo hiệu Ngày phán quyết, “Ezrâïl, thiên sứ 
theo dõi cái chết; con người có hai thân bản mệnh, 
có thể coi như hai “văn sĩ” chuyên ghi chép mọi hành 
vi thiện ác của loài người; ngoài ra còn có hai thiên 
sứ trông coi mồ mả là Monkar và Nakìr, một thiên sứ 
của thiên đường là Ridwân và một thiên sứ của địa 
ngục là Mâlik. Trong số đó có (2zelj-cjai2án) 
còn gọi là Iblis (biến đổi từPifếếng Hy Lạp là 
đ/a¿o/os), không chị quỳ lạy Thượng đế và đã bị 
đuổi khỏi thiên đường; để trả thù, Satan đã bắt Ađam 
và Eva đi đày vì phạm tội đã nghe lời Thượng đế, 
nhưng đời con cháu của Adam không phải chịu tội 
này, vì trong Hồi giáo, con người vốn không chịu tội 
tổ tông, cũng như không có sự suy sút của bản chất 
con người. Iblìs chỉ huy cả một đội quân ác quỷ 


- 


⁄ 
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mm), được sinh ra từ lửa và được tạo. ra trước con 
người, trà trộn. vào cuộc sống của con người, và 


' chiếm một vị trí quan trọng trong tín ngưỡng dân 


gian (chính vì thế mà con người thường phải sử dụng 
các loại bùa để xua đuổi các hành động của chúng và 
để tự bảo vệ mình khỏi sự trả thù của chúng). 


.9ƒ mệnh của các nhà riên ør¿ — Thánh Allah đã ˆ 


giao trọng trách oho một số người truyền tải lại ý 
muốn của Ngài và kêu gọi các dân tộc được Thượng 
đế chọn thần phục, tuy các dân tộc này thường từ 
chối do thiếu suy xét; giáo lý Hồi giáo yêu cầu con 
người không chỉ tin vào sứ mệnh của Mahomet mà 


.cả-sứ mệnh. của các nhà tiên tri trước ông, như những 


nhà tiên tri trong Kinh Cựu ước (Adam, Noé, 
Abraham, Moïse::. ) và Chúa Jésus. Tuy nhiên, nhà 
tiên tri quan trọng nhất là Mahoret, “người xuất sắc 


. nhất trong số các nhà tiên trï”, đã khôi phục lại trong 
sự thanh liêm của mình sự thần khải thần thánh đà . 
- sự thể hiện một hình mẫu chưa từng được tạo ra, “nơi 


xuất xứ của cuốn Kinh”), được đón nhận một phần 
bởi những người Do Thái và Ki tô giáo nhưng cũng 
bị họ bóp méo. Các nhà tiên trị, được tránh không _ 
phạm phải các trọng tội và được xếp trên các thiên 
sứ, có đặc °qu uyền làm những điều thần-diệu.-nhưng sự 
khải thị của Kinh Coran là điệu thần diệu duy nhất 
mà bản thân Mahomet đã dựa thế vào đó. 
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. -. Ngày phấn quyết cuốï c2zø.T— Toàn bộ lịch sử - _ 
5 nhân loại đều kết thúc bằng sự Phục sinh của con 


người và ngày ] Phán quyết cuối cùng, điều mà những 
người chết chờ đợi trong nấm mồ của mình, chỉ riêng 


` các nhà tiên trí và những người tử vì đạo là được” lên 


=3 
( : 





thẳng thiên đường. Ngày tận thế sẽ được đánh dấu 


bằng một sự đảo lộn khủng khiếp, tiếp sau đó xuất '' 


hiện EZ (2 /đế (Mahdi), “Ông Thiện” của Thánh 
Allah, trong khi ở I-rắc và Syrie lại xuất hiện kẻ 
chống Chúa, vị Cứu thế giả, nhưng sẽ bị chúa Jésus 
tiêu diệt; nhiều truyền thuyết được thêm thắt vào 
trong Kinh Coran. Còn đối với ngày Phán quyết thì 
_ sau hai hồi kèn báo hiệu cái chết và sự Phục sinh của 
tất thảy mọi người, từng người sẽ phải đi qua trước 
mặt Thánh Allah, trên tay Ngài cầm cuốn sổ ghi 
những việc thiện ác của từng người, sau đó đi qua 
một cây cầu mảnh hơn một sợi tốc và sẽ rơi xuống 
địa ngục hoặc lên thiên đường: riêng những người 
Hồi giáo được các nhà tiên tri nói giúp. Địa ngục, 
được chỉ chung bằng một từ “lửa” gồm 7 phần, tầng 
trên (222zz;z2;) là tầng giải san cho những người 
Hồi giáo có tội, các tầng còn lại dành cho những 
người không theo Hồi giáo. Thiên đường (24, hay 
còn gọi là ZzZ4s) được miêu tả trong Kinh Coran 
như một chốn mơ ước của những người Bédouin : 
đang khát nước; muốn tìm được bóng mát và nơi 
nghỉ ngơi; ở đó chỉ thấy những khu vườn với những 
dòng suối nước mát rượi, suối rượu hoặc suối mật 
chảy đến từ mọi hướng. Một trong hai khu vườn nổi 
tiếng đó là Kauthar, và những người đến được chốn 
này sẽ được vui chơi, ăn uống thỏa thích ở bên những 
phụ nữ đẹp có cặp mắt long lanh. Một thiên đường 
như vậy làm thỏa lòng mong muốn, nhưng nó mang 
tính chất thời đại, một nét địa phương hơn là một sự 
độc đáo thực sự. 
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-4, Sự phát triển thân. học. — Kinh Coran được 
giới. thiệu như một cứ liệu thần Khải, không † bí hiểm 
cũng không bóng gió khó hiển, nên vệ nguyện. tắc 
không đồi. hỏi phải cố gắng suy: nghĩ. :Tuy nhiên, các 

tín đồ đã sớm nhận thấy trong Kinh Coran những 
mâu thuẫn mà ,ngAY.. nhà Tiên tri cũng. cảm thấy: lo 
lắng,, theo nhữ cuốn "Thánh huấn (?adifon®) có ghi: 
“Hãy chấp nhận với lồng tịn điều làm bạn khó nghĩ”. 
Sau này, những TƯỜI, Hồi. giáo. “không muốn bằng 
lòng với thái độ chấp nhận. ngây ngô, họ. tự thấy phải 
thử. định nghĩa các 
Kinh và kết hợp ñh 






yếu tố. trong đó: từ đó đã hình 


thành. nên lời chú ,Biải và thần. học, của Kinh Coran. : 


- Vấnđể: đầu: điên:bị bác bỏ là vấn đề tiền:đ]Hị và 


. ý chí tự: do. mà hình: nhữ: trong bài thuyết giáo của. 


- mình, Mahomet: đã bỏ. qua' không trả lời, nếu con 
người không làm gì trái với lệnh: Thánh (g4, trước 


kia là sự áp: dụng một sắc lệnh mang tính toàn cầu và . 
vĩnh cửu), tuy Thiên ‹ coi người lại được bù đấp tùy 


Vào: :hành' động của: mình; tính toàn nãng củá Thánh 
ˆ_và trách nhiệm của con Tigười; , được khẳng định bằng 
những cách thức định: Hướng ' khác ' 'nhau, nhưng 
._ chúng lại rhâu thuẫn khi kết hợp với 'nhau và Kinh 

Coran không. giẢi: thích: nên: hòa giải hai chân. lý đó 
.- nhử thế nào. Thực tếủ quyền nặng tuyệt đối của Thánh 

: phối: sự thân khẩUc của. Kinh Coran đếu mức ; làm. 








* Cuốn sách kể về Cuộc ( 
° động của Ngài, 
- ¡ Coran—-Ñ/D.: 





trong, Hỗ láo cuốn này) được ki TEAY' sáu Kinh 





n 


ật ngữ được dùng trong ‹ cuốn l 


Mahomet, về những lời nói và hành ^ 














bóp nghẹt sự tự do của con người; tính thần trách 
nhiệm bị mờ nhạt trước sự quy thuận theo ý Thánh, 
và vì những lý do chính trị ý Thánh đã được giảng 
giải đặc biệt dưới thời các quốc vương giáp. chủ 
Omayyade. : 

"Nhưng có một số người Hồi giáo, vì một mối 
.bận tâm sùng đạo, cho rằng quyển năng của Thánh 
Allah không tương hợp với công lý của Ngài, nên đã 
tìm cách hạn chế nó: đó là những người Ø2đzzes 
(những người hạn chế quyển năng đặc biệt của 
"Thánh), đối lập với những người /227⁄es (những 
người ủng hộ sự bất buộc của Thánh). Gắn với học 
thuyết này, vào thời Mo*âwiya lên ngôi, là những 
người đứng ngoài các cuộc tranh cãi chính trị (từ đó 
họ có tên là. zzø 2⁄2z⁄⁄es “những kẻ đi sai đường”); 
ban đầu họ bằng lòng gán cho các tín đồ mắc tội một 
Vị trí trung gian giữa đức tin và sự ngoại đạo, sau đó 
nổi lên chống lại sự độc đoán của những người 
Omayyade, ủng hộ luận điểm của ý chí tự do. Ngay 
từ thế kỷ VIII, họ đã bảo vệ chống lại các học thuyết 
của các nhà triết học Hy Lạp, những người đã truyền 
bá các tíi điều của sự thần khải bằng cách gắn vào 
đó một sự biện luận hợp lý. Và như vậy họ là những 
người đại diện cho trường phái đầu tiên của học 
thuyết 2z, sau này trở thành học thuyết dị giáo 
(“hétérodoxe”) (Abou-l-Hodhaïl mất năm 840, an- - 
Nazzâm mất vào khoảng năm 845, Abou — Hachim 
mất năm 933). 


Những người zzø 72z/⁄es này muốn giải thích 
Luật Kinh Coran bằng tiêu chuẩn lẽ phải, đã tập 
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- trung chính vào việc phát triển, hai tư.fưởng: - cũng ẻ Jý : 
và //„yết Chứa độc nhấế. Về ý thứ nhất, họ đẩy luận. ˆ 


.- điểm ý: chí:tự do của.những người qadiarifes lên cực 
độ; tuyên bố.rằng.conngười. sáng tạo ra hành: động 
của mình; như vậy. công lý của Thánh Allah đã được 
giữ nguyên vẹn; đây là một đặc tính cân thiết và gắn 
liền:với Thánh. Trong:khi đối với: Hồi giáo. truyền 
thống, cái thiện là do ý'Thánh ấn định mà có; còn đối 
với những người zzø ⁄2z//es thì trong mỗi người đều 


_ có một phần thiện mà Thánh: chỉ có thể: thuận theo - 


mà thôi. Về ý'thứ hai,họ đã tính: lọc thuyết độc thân 
giáo của: Hồi giáo, loại: trừ tất cả những. gì. đạt diện 
.cho thuyết nhân:hình của Thánh Allah:và phủ nhận 
tính vĩnh hằng tròng những ''biểu hiện” của Thánh ẩn 
giấu dưới 99 mỹ danh của Ngài. Chấp nhận sự tồn tại 
'các biểu hiện không được sáng tạo ra này, mặc. dù 


khác biệt với bản chất: Thánh, là phạm tội theo - 


“thuyết. liên tưởng”, và cả đến lời nói của Thánh 

cũng phải được sáng t46 ra; chính điểm cuối cùng 
này đã làm say mê bao người và tiếp đó làm nảy sinh 
Tòng tin vào “Kinh Coran-được sáng tạo ra” như là 
điểm chủ yếu của học thuyết 10 2a2l(ên bi ch khi 
nó mới chỉ là hệ ( quả. - : 


S7, ý Những người. theo chủ. nghĩa duy W này không 
tây hề, khoan. dùng, họ đã không, ngần ngại dùng SỨC 
mạnh để á áp đặt học; :thuyết, của mình; chính vì thế mà 
-quốc, vương, giáo chủ a] -Mamoan,. thấy. có lợi từ 
những. tư tưởng z0 ?a21//0S,. đã: lên án những kẻ 
không tin ` “cuốn, Kinh Coran. được. đạo ra”. 
xi năm 847 đã có 6d, ứng lại khi quốc; vương 
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giáo chủ al-Motawakkil đi theo những người bảo vệ 
học thuyết mới và không màng đến các quan niệm 
truyền thống. Chủ nghĩa ø2ø %2//es đã từng tồn tại; 
học thuyết “2⁄2 cũng đã từng tồn tại nhưng dưới 
một hình thái được giảm nhẹ hơn, mà đúng là nó đã 
trả lại cho Luật Kinh Coran sự vượt trội về lẽ phải; 
hai người đứng đầu học thuyết “2⁄2: “chính giáo” 
này là 2/⁄4z ï (mất năm 936), vốn là người phản 
đối chủ nghĩa mo tazlisme, và 2/32/22 (mất năm 
944). Mặc dù tên tuổi của al-Ach*ari trở nên nổi 
tiếng sau khi trường phái của ông đạt được thành 
công, nhưng ông đã không thể giữ một vị trí hòa giải: 
ông nói rằng nếu cần phải tin thì bởi vì “điều đó đã 
được viết ra”. AI-Mâtoridi thì khéo léo hơn, tuyên bố 
ngược lại: bổn phận phải tin vào Thánh dựa trên sự 
điều khiển của Thánh, tuy nhiên người ta có thể nhận 
thấy Thánh qua lẽ phải. Sau đó các học trò của al- 
Ach'ari đã chiến thắng được nhánh Mâtoridite, bởi 
trong nhận thức tôn giáo của mình họ đã biết giành 
một chỗ cho lý lẽ tư biện đang có phần suy yếu đi và 
chấp nhận những cách thể hiện phúng dụ của Kinh 
Coran do người zzø72Z//Zes đề xuất; như vậy là họ 
giữ thế trung hòa giữa sự phủ nhận các biểu hiện của 
Thánh mà những người /zø %22/es hướng tới và sự 
thể hiện trung thành “từng câu chữ” của cuốn kinh. 
. Đặc biệt, hạn chế sự tôn sùng thái quá của một số 
người Hồi giáo với chính nội dung của cuốn Kinh 
Coran, họ đã giảng đạo mà không cần phải chỉ rõ “tại 
sao” lời nói của Thánh Allah lại không được tạo ra, 
nhưng những chữ viết và âm thanh dùng để thể hiện 
lời nói đó lại được tạo ra. 
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Tuy nhiên, trường phái acH'arite lúôn được nhận 


rõ bởi thuyết ý chí Thánh của nó, ít:coï trọng tự do 
của con người; điều mà trái lại tất cả người 


_ Matoridites lại thừa nhận một cách không do dự và _ 


không hể giải thích. Phái này đã biết đến một sự 


nhảy vọt mới khi được mở rộng thêm vào thế kỷ XL 


bởi sự du nhập những quan niệm của Hy Lạp; chính 
al-Ghazalì đã hướng trường phái nầy về cái mà Ibn 
Khaldoun gọi là “con đường. của những người hiện 
đại” đặc biệt nổi tiếng nhờ Fakhr- ad-Dìn ar Râzi 
(mất rảm 1210) và al: ;I (mất ï năm 1355) đã chứng 
minh được điều đó. Hắn là những người Hồi giáo cố 
chấp, : các môn đồ ` cửa Hồi giáo. chính giáo 
(5an#a//es): và nhất là các: học trò của nhà thuyết 

- giảng giáo lý Tiổi tiếng Tbn Taimiya (mất năm 1328) 
vẫn cồn nighi ngờ học thuyết 2/4, nhưng cho đến 
nây: các trường .phái của ˆ 'chủ nghĩa ACñ 241141116, 
/maforidisme vẫn còn tồn tại dù có nhiều thay đổi và 
chúng làm phong phú cho nhan, tạo nên cơ sở cho 
việc thuyết giảng. tồn giáo chính thống. ˆ 


SH Nguôn. gốc của. Giới luật Hồi giáo 


: Giới luật Hồi giáo, bao gồm toàn bộ những quy 
#Nh: mang tính pháp lý và tôn giáo luôn chi phối cộng 
đồng các tín đồ; được Hình thành dựa trên cuốn Kinh 


. Cöran, một văn: bản thiêng liêng-có.giá. trị thyệt đối. _ 


- Mã nihie Tiột Số ái điêu khoản trong cuốn. Kinh chỉ 
< được ấp ấp dụng. cho mội một tình trạng - nhất 





>ñiRữg "nguyên tắc này, các nhà giới luật học đã tự 


TH CC. GHÓVT 1025 CÀ. UV TC CS Hộ )Ợ TẾ 


t định của xã xã hội ˆ 
“Hồï giáo: Trước sự biến đổi. Chính trị và để hoàn thiện 
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thấy phải nhờ đến những yếu tố mới, mà họ cho rằng 
có mang nội dung ngầm của sự thần khải và gắn với 
tinh thần của sự thần khải bằng sức mạnh của thánh 
huấn hoặc qua cách suy luận dựa trên sự giốngnhau: 
hai yếu tố này và cuốn Kinh Coran chính là “các 
nguồn gốc của Giới luật Hồi giáo” (ocoul ai-ƒiqh). 


1. Kinh Coran. — Văn bản chính của cuốn 
Kinh, luôn là nền tảng chủ yếu của Giới luật Hồi 
giáo, không phải đã được thiết lập khi Mohamet còn 
sinh thời. Khi đó, chỉ có một số đạo hữu, được gọi là 
các “thư ký” (như Obayy b. Kafb, “Abdallah b. 
_Abou-Sarh, Zaïd b. Thâbit, và những người khác) đã 
ghi chép lại từng đoạn sự thần khải; không ai nghĩ tới 
việc tập hợp chúng thành một toàn tập, bởi vì hẩu hết 
các tín đồ đều thuộc lòng các thiên xzzz khác nhau. 
Nhưng vào khoảng năm 11 của kỷ nguyên Hồi giáo, 
theo lời khuyên của vương quốc giáo chủ Abou-Bakr, 
Omar đã nhờ đến sự trợ giúp của Zaïd b. Thâb¡t non 
trẻ để thu thập tất cả những điều đã được ghi lại và 
những gì mà nhóm đạo hữu còn nhớ; Zaïd đã ghi lại 
tất cả ra giấy và sau này Omar đã giao lại cho con gái 
mình là Hafca, vợ góa của nhà Tiên tri. Cho tới khi 
“Omar qua đời, văn bản này vẫn chưa mang tính 
chính thức. Ngoài ra có.bốn đạo hữu là Obayy b. 
Ka“b; Abdallah b.. Mas“oud, Abou-Mousâ và Miqdad 
b. “Amr đã soạn ra một số văn bản khác; các văn bản 
này không giống nhau; điều đó đã dẫn tới sự phân 
chia trong cộng đồng người Hồi giáo. Một văn bản 
được thông qua tại Damas, một bản khác tại al- 
Koufa, bản thứ ba tại Bassorah, bản thứ tư tại Home. 
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Vì vậy, quốc Vường giáo 'chủ “Othmân đã' phải. quýết 
định thành lập một ủy ban, dưới sự chỉ đạo củá Zaïd, 
để thống nhất biên soạn: văn bản chính. thức. Kinh 
Coran dựa trện những tờ giấy; viết tay mà Hafca còn 
giữ được; bản gốc. được. giữ ở Médine, các bản chép 
lạt được gửi tới;các.thành phố mà ở đó đang lưu hành 
rộng rãi các văn;bản khác nhau. Bản kinh thánh bằng 
.. tiếng latinh này (bản cổ nhất còn lưu giữ được ra đời: 
từ năm 776,và không thể khẳng định là nó chứa đựng 
toàn bộ những điều thận khải) đương nhiên bao gồm. 
cả những đoạn: được;thêm. vào nguyên văn;: nhưng 
không có một lý.do nào được chấp nhận để nghỉ ngờ 
tính xác thực của.bản Kinh, vì toàn bộ cộng đồng 
: người Hồi giáo, đã chấp nhận nó (các giáo phái chỉ 

“tranh cãi về một .vài đoạn hoặc. về HH kuôi đủ của 
bản viết tay).. ị ; 


: Cuốn Kinh Coran đã được hình thành như vậy, 

nó chia thành. 114 thiên xura, mỗi thiên lại được chia 

- thành các “tiết” (đoạn) rất khác nhan (xura 108 có 3 
tiết, xura 2:có.288 tiếp). Các xura chỉ được Zaïd sắp 
xếp theo độ dài, những xura đài nhất được đặt lên 
đầu; các xura: ngắn nhất được đặt ở cuối; riêng xura 

_ mở đầu (/⁄2) vừa ngắn và dùng để cầu ñguyện, và 
;hai xura cuối cùng sáo chép lại những lời phù chú cũ 
thì được xếp'riêng. Trong số đó có 29 thiên xura 
được bắt:đầu bằng những chữ cái tách biệt (từ 1 đến 
5), mà người Hồi giáo 'cũng như các nhà bác học 
phương Tây chưa hiểu được nghĩa của chúng: có miột 

_ số những tiêu để của. các thiên xua không thuộc 
chính văn thần khải. Cuối 'cùng; để chơ đễ đọc thuộc 


51 








lòng, người ta đã chia lại các thiên xura thành những 
phần bằng nhau. 


Bản của 'Othmân vẫn còn gây nhiều tranh cãi vì 
sự thiếu hụt của chữ viết Ả-rập nguyên thủy, tức là 
chưa đánh dấu các “nguyên âm ngắn” (chỉ đánh dấu 
3 nguyên âm dài là 4 øz, j, và không có các “dấu 
phụ” giúp phân biệt những chữ cái cơ bản chung 
(như Z, # , zvà ÿ); do đó trong văn bản này chúng 
ta không thể biết động từ ở ngôi thứ 2 hay thứ 3, ở 
thể chủ động hay bị động, điều này có thể gây ra 
những lỗi nghiêm trọng mà thường có thể tránh được 
trong cách nói truyền thống và lối đọc do chính nó 
áp đạt. Vào thế kỷ IX, do nhu cầu phải có những bản 
kinh chính thức, người ta đã đưa ra bảy bản trong số 
những bản kinh đã có vào cùng một thời điểm và chỉ 
khác nhau ở một số điểm không quan trọng. Tác giả 
của chúng là những người ở các thành mục nhau 
như Médine, La Mekke, Damas, al-Koufa, Bassorah 
và phần lớn trong số họ là người gốc Iran. Sau đó số 
bản kinh lên đến 10, rồi 14, nhưng bảy bản đầu tiên 
vẫn giữ vai trò chủ chốt; ngoài ra mỗi tác giả còn 
được trợ giúp bởi những người truyền tin chính thức. 

" Trong số đó có hai bản đặc biệt hiện vẫn đang được 
sử dụng, đó là một bản của Abou-“Amr b. al-Alâ (ở 
Trung Đông) và một bản của Nafi? ở Bắc Phi. Chính 
Kinh Coran là chủ để của nhiều bình chú đặc biệt, 
nhằm mục đích chủ yếu làm rõ nghĩa của các thuật 
ngữ và chức năng ngữ pháp của chúng, viện dẫn thơ 
cổ Ả-rập, các truyền thuyết, cách nói của người 
Bédounm và cách lập luận; những bình chú này cũng 
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phải xác.định xem trong hai “tiết” đối lập thì “tiết” 
nào là tiết trội hơn (sự thông hiểu của cái “bãi bỏ” và. 
cái “bị bãi bỏ”:dựa trên một “tiết” của kinh Coran). 
Như vậy cơ sở của sự bạt thích về mặt pháp lý và 
giáo ki là. chắc chấn. 


=ˆ Sunna - Nguồn, nến thứ Bài của Giới luật Hồi 
giáo là «z2, thuật ngữ dùng để chỉ “cách cư xử, 
- cách hành động”; đặc biệt hơn là dùng để chỉ cấH cữ 


-xir cña nã Tiên + tri. Để giải quyết những vấn để mới 


đặt ra do sự phát triển của cộng đồng nguyên thủy, 
người ta phải tìm đến những phong tuc phổ biến dưới 
thời của nhà tiEEET,TgĐồi ta đã hồi nhóm đạo hữu về 
những lời nói, việc làm, hành động của Ngài và tập: 
hợp lại thành một tập gọi là “thánh huấn”-(bađih). 
Tuyển tập nầy làm cơ sở cho môn pháp lý học và tạo 
thành “khẩu truyền: cùng tồn tại với ghi chép” ( H. 
Massé), giống trường hợp xảy ra với người Do Thái. 
Những người gạt bỏ Các quy f tác này, sẽ bị buộc. tội 


“canh tan”, , thuật ngữ có ý nghĩa chỉ việc dị 


giáo hoặc không-tin đạo; việc tuân thủ sunna sẽ cho 
thấy ai là thành viên sùng:đạo của cộng đồng; người 

_ ta gọi.“thực hành và lý thuyết của Hồi giáo chính 
thống.” (H. Massé) là sunna và những người nắm học 
thuyết chính 'thống là sunnite.. 


. Hadith là một “lời nói” vốn là của. NHŠ tiên tri 
hoặc của nhóm đạo Hữu: Lời nói Hày dựa trên một 
chuỗi các lời chứng kế tiếp nhau; nó được trình bày 
:dưới dạng sau: “%. đã thuật lại lời của:Y, Y lấy lời đó 
từ Z¿ mà lời đó lại do Nhà Tiên tri hoặc một trong số 
những ngưỜI bạn đã nói ra (hoặc đã làm, hoặc ngầm 
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thông qua...)”‹ Ngay từ thời Omayyade, người ta đã - 
bắt đầu tập N các hađith; nhưng mãi đến thế kỷ IX 
mới xuất hiện các toàn tập thánh huấn do các tác giả 
mà đại đa số là người Nam Tư soạn ra. Các tập này 
được sắp xếp theo chủ đề hoặc theo trật tự thời đại 
các nhân vật quyết định chuỗi các lời chứng nói {rên. 
_ Sáu tập đã được chính thức phê chuẩn là “Cahih” của 
4/.Bo&hz#ï (mất năm 370) thường xuyên được in và 
bình luận, “Cah?h” của Moslim (mất năm 875), và 
các tác phẩm của Ibn Maja, Abou-Dâoud, at- 
Tirmidhi và an-Nasâï. 


Các tác giả này đã không chỉ tập hợp và sắp xếp 
các hađïth mà còn phải loại bỏ những đoạn kinh giả 
mạo, loại kinh xuất hiện nhiều vô kể vào thế kỷ IX 
theo lời xác nhận của chính những người Hồi giáo. 
Thực tế là ngay từ đầu, các »ađ??h đã có được một 
quyền lực mà ngay cả những người có đầu óc trung 
thực nhất cũng phải công nhận rằng việc dùng chúng 
để chứng minh sự rõ ràng của bộ luật hoặc của giáo 
lý nguyên thủy là điều hợp lý; những văn bản này 
không thể bị che giấu bởi vì nhiệm vụ của chúng là 
phải thể hiện thánh huấn mà thánh huấn chính là lời 
nói của Nhà Tiên tri. Những người có đầu óc ít thận 
trọng hơn:thì thường có thói quen đặt ra các hađ?¡h 
để bảo vệ một giáo phái, một xu hướng tôn giáo hoặc 
chính trị nào đó (ví dụ như xu hướng theo hoặc 
chống Omayyade, Chiite,...). 

Để phê bình “thánh huấn”, các tác giả Hồi giáo 
đành bằng lòng kiểm soát chuỗi các lời chứng của 
họ: họ xếp chúng thành loại “xác thực”(ca#¿?): và 
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“khá tốt"(32as2:); họ cũng phân biệt các loại có chuỗi . 
lời chứng liên tiếp,,gián đoạn hoặc lỏng lẻo, với các 

loại có một hoặc nhiều loạt trung:gian các lời chứng. 

Nhưng sự phê phán bên ngoài này tỏ rả chưa đủ đối 

với khoa học phương Tây hiện đại, môn khoa học. 
này đã tìm thấy ở nhiều »4đ:h thuộc loại xác thực sự 

phản ánh giản đơn dư luận cộng đồng ở một thời kỳ 

nhất định; theo:hướng này thì “thánh huấn” trở thành 

nguồn tài liệu duy nhất đối với một nhà lịch Sử. 

3, Các trường phái giáo luật học. — Về mặt lý 
thuyết, giáo luật học (Z2) dựa trên 4 thực tế nó 
phải được hình thành cùng thời :với môn thánh huấn 
học, nếu không:muốn nói là có trước; và các nhà thần 
học.đã sớm nhận định rằng s⁄z2 đã được pháp điển 
hóa. Vào đầu thời “Abbasside”, khi luật pháp trở thành 
.. đối tượng của nghiên cứu chuyên sâu thì trong giới luật 
-_ gia đã xuất hiện nhiều. ý kiến trái ngược nhau. Một số 
dựa vào nội dụng: của thánh huấn để phân tích xử lý 
pháp luật, một số khác lại dùng ý kiến cá nhân của 
mình để giải thích xử lý nếu gặp trường hợp trong 
thánh huấn có những đoạn văn không có căn cứ rõ ràng 
làm chỗ dựa: chính vì vậy nhiều “é /ốg 47 
(zad#2ð) đã ra đời, còn được gọi là các zøj/ /#Ê Đáp 
ứng các phương pháp xét xử đa dạng, các nghỉ lễ 
thường chỉ khác nhau ở những chỉ tiết áp dụng thực tế 
(ví dụ nghi lễ cầu nguyện, quyền có đại diện phụ nữ 
tròng nghi lễ kết hôn, giá trịc của các nhân chứng trước 
pháp Ì luật, ›). ' : 


- Phái Tỷ luật cổ nhất là giá của. 2/6. Anas 
(mất năm..795); thẩm phán vùng-Médine, tác giả của 
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cuốn 4/-Äowz2/ra (Cái thiện chiến tháng). Tác phẩm 
này vừa là một hiệp ước giáo luật học (Z2), vừa là 
một tuyển tập các thánh huấn. Đại diện cho dư luận 
của giới mình vào thế kỷ VIH, ông đã chấp nhận 
Kính Coran và s2 như nguồn gốc đầu tiên của 
Giới luật Hồi giáo, thứ đến là luật phong tục của 
vùng Médine nếu cần, và cuối cùng là giải thích cá 
nhân (z4) được riêng các nhà thần học vùng Médine 
nhất trí về một vấn đề đưa ra. 

Một phái giáo luật khác mà người đại diện nổi 
tiếng nhất là ⁄4øø/-⁄2zz⁄2 (mất năm 767) đã ra đời 
tại Syrie (với al-Auzâi, mất năm 774), sau đó tại I- 
rắc, gần như cùng thời gian với phái giáo luật của 
Mâiik b. Anas. Abou-Hanfifa là người gốc Ba Tư, ông 
là một luật gia chứ không phải thẩm phán. Sau Kinh 
Coran và s2, ông công nhận việc phán xét cá 
nhân dưới dạng “nguyên tắc loại suy”, nguyên tắc 
cho phép kết hợp trường hợp tranh chấp mới với 
trường hợp cũ tương tự; tuy nhiên phương pháp lập 
luận hoàn toàn hình thức này cần phải được xác định: 
nó được Abou-Hanifa xử lý bằng nguyên tắc /sZsân 
có nghĩa là “chọn giải pháp tốt nhất”. Cuối cùng, 
giáo luật “Hanafite” đã công nhận giá trị của sự thỏa 
thuận mà không chỉ gắn nó với các nhà thần học của 
vùng Médine. 

Nguyên tắc Zss4z thường gây ra tranh cãi bởi 
vì nó dẫn tới những quyết định tùy tiện; chính vì thế 
các phái giáo luật học cố gắng loại bổ yếu tố chủ 
quan thường có mặt trong mọi phán xét mang tính cá 
nhân. Các học trò của Malik trong khi cố gắng nâng: 
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cao phương) pháp của:người 'thầy-:của' mình: đã buộc 
việc phán xết:cá nhân'phải theơ một nguyên tắc cụ 
thể: hơn nguyên: tắc: ⁄s4z đó: là nguyên: tắc 
isiiclâh, tìm kiến điều thiện chúng của cộng đồng”. 
“` Người đứng. đầu ( của phái. giáo Tuật học thứ ba là 
ach-Châfi“i (mất : năm, 820). Ông ] lã người ‹ đã loại bỏ 
đáng kể phân lập. luận,- Sau. Kinh 'Coran Và ‹s/4, 
ông vận dụng tới,sự thỏa thuận và cố đưa ra một định 


nghĩa chính:xác:cho từ:này:: đồ là sự nhất trí của tất - 


cả các nhà thần. học ở một giai đoạn nhất định Về một 
vấn đề nào đó;:Sự nhất trí này, dựa trên:mộtilời thánh 
huấn (“Cộng -đồng: của-tôi: không: bao ;giờ đồng: ý với 
một.lỗi lâm”),:đã đóng :vai:trò íquan:trọng trong sự 
phát triển của pháp luật và:giáo lý Hồi giáo. Nó cho 
_ phép chuyển.thành zzzz:một tục lệ đã từng được áp 
dụng trên;phạm vi thế giới nhưng lúc đó lại được coi 
như một sự “đổi mới”::chính nó đã thánh hóa chính 
Kinh Coran, 6 tập “thánh huấn”-hợp quy tắc tôn-giáo, 
những lễ kỷ ¡ niệm Tigày sinh của Nhà Tiên trï và việc 
thờ cúng thánh. Ach-Chãfi*? chỉ xếp “nguyên tắc: loại 
sủy”.ở: vị trí.thứ tử, “trong trường lợp Kinh Coran, 
s„zma hay sự thỏa thuận. Tin xử Bệ được” và cày 
.. diện-hẹp..':. ::::.:z Ề 


ˆ Một hộc trồ cũ của ach- Chãfii là Azmad 5, 
“#an2/ (mất năm 855) đã lấy tên mình để đặt tên chỏ 
-_ phái thứ tư,:mệt:phát giáo luật có tính chất đặc biệt 
-tiêu cực. THực..vậy, ông. đã đốt: lập với mọi đổi mới. 

Ông:chỉ chấp.nhận: Kinh Coran và ;s⁄zzzz là hai nguồn 


-_ gốc củaiGiới luật Hồi:giáo' và chỉ viện tới: việc'phán. 
-_ xết:cá nhân trong trường hợp thật: sử cần thiết: Nghiêm . 
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ngặt hơn nữa là phái Z2Zzz⁄, do Dâoud thành lập vào 
thế ký IX. Phái này lên án mọi viện dẫn tới lập luật cá 
nhân hay thỏa thuận và chỉ chấp nhận việc giảng giải 
Kinh Coran một cách:trung thành theo từng câu chữ 
(2/7); dù cho Andalou Ibn Hazm (mất năm1064) 
đã cố gắng không mệt mỏi nhưng phái này đã không 
tồn tại được lâu. Một vài hệ thống luật khác cũng chỉ 
tồn tại trong một thời gian rất ngắn. 


Hiện nay chỉ có.bốn phái giáo luật học được coi 
là chính thống.và có giá.trị là malikite, hanafite, 
chafiit và hanbalite. Trong các trường. đại học tôn 
giáo lớn đều có những đại diện của mỗi trường phái 
này. Các phái này đã chia thế giới thành những phần 
khác nhau: — phái Hanafite, linh hoạt hơn, được 
người Thổ Nhĩ Kỳ và người Ottoman theo, hiện 
thống trị tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc; — 
phái Chafiite là phái chính thức của triều Abbasside 
và cũng suy tàn từ đó hiện còn tồn tại ở Hạ.Ai Cập, 
ở Hedjad, ở đông và nam Phi, ở Palestine và 
Insulinde; — phái Malikite phát triển rộng rãi ở Bắc 
Phi (trước kia ở Tây Ban Nha), ở Thượng Ai.Cập, Tây 
Phi và Xuđăng; — phái Hanbalite (chỉ được công 
nhận ở thế kỷ XII) đã phát triển sang Syrie, I-rắc và 
giảm dần ở bán đảo. Arabie (ở A2 từ khi người Thổ 
Nhĩ Kỳ tới đây. - L® : 

Người ta gọi nỗ lực tìm kiếm cá nhân nhằm giải 
thích cho Giới luật Hồi giáo là 77⁄4Z.:Vì vậy, mỗi 
nhà sáng lập ra một trường phái được công nhận là 
mo/fahrd mofiag (“người có khả năng tuyệt đối.trong 
việc viện dẫn z7⁄#4Z). Còn những người kế vị sau 
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đó, có. nhiệm- vụ áp dụng: phương :pháp: của người 
thầy của mình: và phất:triển những kết quả đó thì 
_ được 'goi:một 'cách:đơn giản 1à:z2/2/z- Sau 'họ, 
không: ai:có thể viện dẫn z⁄4Z vì idó đã mãi mãi 
khép lại, mặc dù có một số nhà giảng giáo lý đã kịp 
tự:phụ vẻ: điều: đó. (Ibn. Taimiya, as-Soyout). Tuy 
nhiên, trong trường hợp gặp một ca phức tạp người ta 
có thể đề nghị: một- luật: gia; :gọi là zzz⁄z cho lời 
-- khuyên: về pháp luật dựa trên những, tiền lệ. Thông 
_ thường.người fa:ấp. dụng pháp luật nhờ sự trợ giúp 
của những tập sách ngấn thông; dụng, trong đó tóm 
tắt.các- điều quy định của mỗi phái, ví dụ: ;phái giáo 
_Tuật: Malikite. có cuốn: của, Khalil (mất. năm. 1365), 
_gBiáo phái Chafiite có. cuốn của. an-Nawawì (mất năm 
1278), giáo phái Hanafite có các: cuốn của -al- 
Khorassâni và an-Nasafl.. 


: Có một. vị trí quan trọng trong cộng đồng: người 
Hồi giáo, các Tuật gia là những người truyền đạt giáo 


luật, họ đã làm nổi. TỐ, tâm tính Hội giáo, và vn “pháp : 


hộ - THẬP" vốn l iển. tảng. của đời sống: tôn giáo và xã hội 
cũng ngự tr rong. hoạt động trí thức, một hoạt động 
hiếm khi tránh. Thôi phương. pháp, và ngôn từ của 
luật pháp.. 








TH — Giới Tuật Hồi. giáo và đời sống 
tôn giáo. : 


:-Là sự đổi mới của:công ước có từ trước. Thánh 


Allah và được Ngài:giao cho hậu thế của Adam, Giới - 


luật Hồi giáo chỉ là sự thể hiện của bản hợp đồng mà 
Chúa trời đã:ban: cho: tín đồ, người nô lệ thuần túy 
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đang ở trong tình trạng pháp luật đặc quyền. Giới 
luật Hồi giáo nhằm.mục đích đảm bảo cho tín đồ 
những điều kiện sống tốt nhất trong cuộc sống hiện 
tại và sự đến bù mãi mãi trong đời sống tương lai. 
Từ đó dẫn tới ba phần của Giới luật Hồi: giáo: quy 
định tôn giáo, luật hình sự và nguyên tắc của đời 
sống xã hội. Nhưng việc áp dụng Giới luật Hồi giáo 


gặp không ít trở ngại, tập quán địa phương, tín: 


ngưỡng của dân chúng hoặc hoàn cảnh lịch sử. 
Những trở ngại này thường xuyên buộc Hồi giáo 
đành phải chấp nhận những điểu ngoài ý muốn, 
được biện minh qua những sự khéo léo khác nhau. 
Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, đặc biệt rõ 
nét trong cuộc sống gia đình và xã hội đã xuất hiện 
trong đời sống tôn giáo. 

Đời sống tôn giáo là chỗ dựa chủ yếu của người 
Hồi giáo trong việc hoàn thành năm nghĩa vụ về nghỉ 
lễ do giáo luật đặt ra và được gọi là “những trụ cột 
của tôn giáo” (2azt2ø ađ-đn). Nó cũng không bảo 
hàm bất kỳ một ý tưởng nào về “quyền của Đấng 
sáng tạo” thần thánh, vì Thánh luôn là đấng tối cao, 
mà khi đứng trước Ngài nhân cách của các tín đồ chỉ 
tồn tại nhờ một quy định của giáo luật; tuy nhiên vấn 
đề sùng đạo cá nhân và đời sống nội tâm h cũng được 
đặt ra trong Hồi giáo. 


1: Những nghĩa vụ hợp quy. tắc tôn giáo..— 
Ngoài việc:tuyên bố công khai tín ngưỡng của mình, 
thừa nhận tính siêu việt và tính độc nhất của Thánh 
và qua đó là điều kiện của sự thỏa thuận; những 
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nghĩa vụ này còn bao gồm cần › nguyện, nhịn ăn, bố 
thí :hợp: lệ và hành: hưởng... : 


z7 28 câi: 2guyÔn: Đây Đ yếu tố chủ yếu của _ 


việc thờ cúng, là toàn bộ những. hành động và lời nói 
đã được quy ' định ,nghiêm' ngặt, nghỉ lễ cầu nguyện 
- còn là một hành động ta ngợi và: thể hiện lòng 
ngưỡng mộ mà không có bất kì sự đòi hỏi cũng nhứ 
mối quan hệ cá nhân não giữa con người 'và Thánh. 

Nghỉ lễ này được thực: hiện 5 lần' một ngày (trong 
Kinh Coran chỉ có:3 ân: việc Đất bủộc 5 lần là xuất 
phát từ s/zz2): từ lúc tảng sáng đến lúc mặt trời mộc, 


ngay sau buổi trưa, khoảng 4 giờ chiên, ngay sau khi. _ 


mặt trời lặn, vào: một giờ nào đó lúc đêm khuya. Vào 
_ giờ. y cầu nguyện;,thầy báo kinh; từ trên tháp cao của 
nhà:thờ đã-đọc Tời cầu khấn như sau: “Thánh Allah 
.vĩ đại (4 lân). Tôi xác nhận là không có vị Chúa Trời 
nào khác ngoài:.Thánh,AlHlah: (2: lần). Tôi xác nhận 





Mahomet là người được Thánh Allah cử tới (2 lần). 


Hãy đến với buổi cầu nguyện (2:lần). Hãy. đến với sự 


: cứu rỗi (2 lần):; “Allah vĩ đại (2 lần). Không có.vị chúa - 


HÔI nào khác: ngoài Thánh Allah. ” -- 


- "Tím đồ chỉ €ổ thể tiến hành lễ Cầu nguyện sau 
khi đã “trong sạch theở giới luạ£”'nhờ' một lễ tắm gội 


__ toàn thân hoặc một.bộ phận nào đó:của cơ thể tùy 
_ từng trường hợp (đôi khinước được'thay bằng đất); 


tại nhà tín đồ höặc.ngoài'trời; tín đồ phải hướng. mặt 
về thánh địa Ea:;Mekke và vạch định một khoảng trên 
nên: đất để : ngăn 'cách: mình. với thế giới bên ngoài: 
khoảng. đất này: được: dùng làm fthảm cầu nguyện” 


- tong:buổi.1ễ. Thực tế,-lễ Câu nguyện: (cølâi)-có thể - 
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được cử hành ở mọi nơi; trừ lễ cầu nguyện vào giữa 
trưa thứ sáu vì đó là lúc người Hồi giáo phải tập hợp 
ở đền thờ lớn: đó là lễ ¿alâi ai-7omo 4 gồm một bài 
thuyết giáo (¿Zø/ð2), ban đầu do quốc vương giáo 
chủ tuyên giảng, về sau do những người thuyết giáo 
chuyên nghiệp. Trong đền thờ Hồi giáo, các tín đồ . 
xếp hàng chật kín, làm theo những động tác của 
mâm, là người điều khiển lễ cầu nguyện; người này 
được xếp trước cái hốc (wihzâb), vị trí nằm trong bức 
tường trong cùng, chỉ hướng của thành La Mekke 
(2/2), mọi người phải quay về hướng này. 


Lễ cầu nguyện gồm một số lượng không cố định 
các z4# 42, mỗi z2“ gồm : — trình bày về “ý định”; — 
những lời thiêng liêng hóa (Allah akbar); — đọc thuộc 
tín điều đầu tiên trong Kinh Coran; — nghiêng mình; 
— đứng lên; — hai lần cúi rạp; — đọc thuộc bài “phát 
thệ đức tin”, sau đó làm mất tính thiêng liêng. Chỉ tiết ` 
của các động tác này là đề tài tranh luận của các phái 
giáo lý. Cũng có cả những bài cầu nguyện không bắt 
buộc hoặc bài cầu nguyện phụ khác (lời cầu ban đêm) 
và một số bài cầu nguyện đặc biệt (“cầu mưa”, “cầu 
cho người chết”, khi thì được đọc ở nhà có đám tang, 
có khi ở đền thờ, hoặc ở nghĩa trang). 

Mhjn ăn rong thấng 6arnadzn. — Điều này hình 
như chỉ quy định ở thành phố Médine vào năm thứ II 
của kỷ nguyên Hồi giáo, thay thế cho việc nhịn ăn 
trước kia trong. ngày tết năm mới (ngày thứ mười), 
một tục lệ bắt chước người Do Thái. Như vậy, với sự 
trong sạch của mình, Nhà Tiên tri có.thể lập lại một 
tục lệ đã bị người Do Thái và Cơ đốc giáo biến cải; 
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đương nhiên, tháng Ramadan được: lựa chọn, bởi vì 
giai đoạn:này chính là lúc mà Anhgmpi A có: THUẾ, 
: củ khải đầu tiên. : : NuU 026 


- Nhịn ăn (gam) là điệu bắt buộc trong, suốt 
tháng lễ 'Ramadan (ngoại, trừ nigười bệnh và người lữ 
hành được miễn tròng một số điều' kiện nhất định). 
Việc nhịn ăn bắt đầu vào tuần trăng mới, được thông 
báo chính thức theo lệnh của quan tòa Hồi giáo và 
phải tuân thủ nghiêm. ngặt từ lúc mặt trời mọc cho 

. đến lúc mặt trời lặn. Trước lúc bình minh, TIEƯỜI fa 
bày tổ ý định mà nếu thiếu 1 nó thì việc nhịn ăn SẼ 
không có giá trị; ban ngày, tuyệt đối không. được ăn, 
uống "bất kỳ | thứ gì,.cấm hút thuốc và quan hệ tình 

l dục; sau khi mặt trời lặn, người tạ dùng một bữa, và 
vào lúc rạng sáng, dùng bữa thứ hai trước khi tiếp tục 

' nhịn ăn. Việc nhịn ăn: là bắt buộc cồn vì sự bù trừ 
(Khi đã không nhịn trọng cả tháng), vì sự chuộc tội 
lớn hoặc nhỏ. (khi: đã phá bỏ việc nhịn ä ăn do có quan 
hệ tình dụ hoặc được miễn theo: giới luật), vàở một. 
Số tình huống ñgoại lạ Một trong hai ngày lễ chính - 
của năm diễn : Tả VàO cuối tháng Ramảdan, “lê tuyệt. 

: giao" ° hoặc “tiểu lỂ” (aI- ?đ aẹ: ;agli) gồm việc cầu , 

. nguyện trên bãi đất. trước nhà ‹ của Tnocalla. Và việc 
: phân phát ‹ cho người nghèo. 


D 5Ø; 1/ heo giới luẠI:5- - Được. nã Tả Tài từ Za¿4r 

l tử tẩy uể), 1ó nhằm thanh lọc những của cải của thế ˆ 
giới: này, -và. người ta: ¡chỉ được phép: hưởng thụ với ' 
điều: kiện : phải 'hoần lại: một phần: của cải ấy. chò 
thánh Allah;: vì thế bố thí theo -giới luật khác với bố 
thí tự nguyện (cadaga): đó là sự phân biệt hậu Kinh 








Coran (7øs//øranzzue). Bố thí theo giới luật đè nặng 
-lên người hữu sản có thể xác và tinh thần trong sạch 
(C., LVIHI, 14), họ được hưởng một khoản thu nhập 
tối thiểu; về nguyên tắc, việc chi trả quy theo hiện 
vật, thương gia, nhà nông hay người chăn nuôi phải 
để lại 1/10 hoặc đôi khi là 1/20 món lời hoặc hoa lợi. 
Sản phẩm thu hoạch được chia cho người nghèo, cho 
quan thuế vụ, cho những người mà “người ta muốn 
lấy lòng” (kiểu này từ lâu đã biến mất), cho các nô 
lệ mong muốn được giải phóng, người mắc nợ vì lý 
do sùng đạo, người tình nguyện tham gia cuộc thánh 
chiến và cho người lữ hành. Nhứ vậy, về nguyên tắc, 
“bố thí theo giới luật” là một khoản thuế bằng 1/10 
nông sản đóng cho giáo hội, được trích của người 
giàu để chia cho người nghèo; về sáu, tính từ thiện 
này có xu hướng mất đi và việc bố thí trở thành một 
khoản thuế đơn thuần: 
Mành ủương: — Đây là một điều bất buộc có tính 
chất đặc biệt mà người Hồi giáo phải thực hiện zzớ/ 
đi /roiø đờz, nhưng chỉ khi người đó “có khả năng 


làm được” (C, HI, 91). Những khó khăn về vật chất ' 


trong chuyến du hành đến La Mekke là lý do được 
miễn trừ: người được hưởng miễn trừ là những người 
không thể du hành một mình (người bệnh tâm thần, 
-_ nô lệ, phụ nữ không có người thân đi cùng) là những 
người nghèo túng; sự bất an trên đường đi là một trở 
ngại và người ta đã khắc phục nó bằng cách hàng 
năm tổ chức những đoàn hành hương xuất phát từ 

các thành phố lớn của thế giới Hồi giáo (đặc biệt là 
Istanbul, Cairô); một số đoàn đi thông: biển và cập 
bến ở Jeddha. 
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Đích của cuộc hành hương là thánh điện La 
Mekke. Ở trung tâm của thánh điện có một tòa nhà 
đá có tên là..zZ4,:hình chữ nhật (10m x 12m và 
chiều cao là 15m); -được ốp lát xung quanh và phủ 
_ một tấm vải gấm đen được thay hàng năm (trước kia, 
. tấm vải này, -được:dệt ở Ai Cập); có một phiến “đá 


đen” nằm trong một góc nhà; người fa vào tòa nhà _ 


. theo lối cửa nằm cách: mặt đất:2 m. Bên trong, chỉ có 

_. đèn và văn khắc trên đá. Một tòa nhà nhỏ khác nữa có 
phiến đá mà: -Abraham: đã giảm. lên, và có mái vòm, 
nguồn nước thánh Zemzem: đó: Tà hai tòa nhà quan 
trọng, nhất gây: chú ý trong số rất nhiều tòa nhà khác 
nằm trong sân thánh điện. Thánh điện được tu sửa 
toàn bộ vào năm 1630 sau nhiều tổn hại (rừng là trụ 
sở của Ka“ba dưới thời chống. quốc vương giáo chủ 
“Abd-allah b. az-Zobaïr năm 683, cuộc tấn công của 
người Qarmates năm 929, thời tiết xấu và lụt lội). 


Lãnh địa: La ' Mekke là chốn. thiêng liêng 
(Zar2im); người ta chỉ:có thể đến đó sau khi đã được 
thiêng liêng hóa, dức là phải mặc miột bộ quần áo đặc 
'biệt, chải chuốt:cần thận; tắm rửa sạch sẽ, cấm quan 
hệ tình dục, rửa ráy sau khi đi vệ sinh, không chảy 
máu. Trước khi bắt đầu, tín đồ bày tỏ ý muốn tiến 
hành các nghi lễ hành hương và kêu : “jzbbaika 
allahoimma, labbaïk4'° (câu chữ cổ, có nghĩa là “Con 
he lạy Thượng đế, con đây”). 

- Nghi lễ:chia thành hai loại: *øzz2 và #47 (đơn 
thuần là “hành hương”) “222 tưởng ứng với các 
nghỉ lễ thời Tiên Hồi giáo diễn ra ngay*cả ở thành La 
Mekke và chữ yếu gồm bảy lần đi: qua đi-lại nhanh 


ca. St  — An sả N tẻ 
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xung quanh Ka“ba (/zw4jƒ) và chạy bây vòng giữa hai 
gò cao Cafa và Marwa (s2 7). Ban đầu, nghỉ lễ 2222 
được cử hành vào tháng thiêng rajab; từ thế ký XH, 
nghi lễ này có thể được tiến hành trong suốt cả năm, 
trừ tháng. hajj. Người hành hương có thể tiến hành 
riêng lẻ lễ: ⁄2zz2 và #47 (trong trường hợp này, người 
đó bị mất tính thiêng liêng vào cuối nghỉ lễ °2z22, 
nghỉ lễ đang có xu hướng mất đi) hoặc kế tiếp nhan. 

#27là cuộc hội tụ diễn ra mỗi năm một lần vào 
ngày ấn định trong tháng dhou'lhi]ja và gồm những 
nghi lễ sau: — mùng 7, giảng đạo ở nhà thờ Hồi giáo 
Ka'ba; — tối mùng 8, khởi hành đến Minâ; - mùng 9, 
ngày thờ phụng, “tư thế đứng nghiêm” trên đồi 
“Arafa từ lúc bình mình, khi mặt trời lặn là bắt dầu 
cuộc hành trình rầm rập về Mozdalifa, cầu nguyện, 
thức đêm và trở về Minâ vào sáng hôm sau; — mùng 
10, ném đá vào tấm bia ở Minâ với 7 hòn đá nhỏ nhặt 
về từ Mozdalifa, lễ dâng vật hiến sinh của người 
hành hương diễn ra đồng thời với một số lễ hiến sinh 
tương tự liên kết toàn thế giới Hồi giáo với việc tổ 
chức buổi “đại lễ” (z/- ?đ al-kabir), sau đó làm mất 
chút tính thiêng liêng: — các ngày 11, 12 và 13, ném 
đá, những chuyến thăm viếng cuối cùng đến các 
chốn thiêng liêng và đến Ka“ba. 


Lúc quay về, rất nhiều người hành hương dừng 
lại ở Médine để thăm mộ của Nhà Tiên tri và ở 
Jérusalem, thành phố thánh thứ ba của Hồi giáo kể từ 
thời Omayyade (“qobbat ac-Cakhra” hoặc “vòm đá” 
che trên phiến đá gắn với kỷ niệm về “chuyến du 
hành đêm” của Mahomet). ị SẺ 
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._ Cuộc hành hương là nghi lễ tôn giáo quan trọng, 
lặp lại một trong những hành động cuối cùng của 
Nhà Tiên tri. Nó cũng đóng một vai trò chính trị ở 


. việc tập hợp những người Hồi giáo phân bố trên toàn, 


thế giới. Vả lại, ró cũng đem lại lợi ích là gìn giữ 
thững tục lệ thời Tiền Hồi ¿ giáo. 


-_ #Öấnj cñzốn. ~ Cuộc thánh' chiến G¡hã3) không 
thuộc nghĩa \ vụ cá nhân mà là nghi 1 /ên đới (quan 
niệm này chỉ được xác định sau khi Nhà Tiên tri qua 
đời), và thường không được kể đến trong các nghĩa 
vụ.cơ bản. Do một số ít các thành viên trong cộng 
đồng đảm nhiệm, cuộc thánh chiến chống lại những 

_ đân tộc đị giảo lân cận của “lãnh địa Hồi giáo”; 
nhưng trước khi bị đánh chiếm, những dân tộc này 
được mời quy đạo: nếu chấp nhận thì họ thuộc về 
cộng đồng, còn không, họ bị.chỉnh phạt bằng bạo lực 
hoặc sau khi đầu hàng. Trong trường hợp thứ nhất, vị 
thủ lĩnh có toàn quyền đối với tù binh, còn các tài sản 
bị tịch thu là chiến lợi phẩm, được phân phát cho 
binh lính (trừ 1/5 là “phần Thượng đế”, dành cho 
những người nghèo). Trong trường hợp kia, tín đồ Do 
Thái giáo và Cơ Đốc giáo, với tư cách là “người của 
Kinh Thánh”, được hưởng một: quy chế ưu tiên và 


được tự do tín ngưỡng, với điểu kiện phải trả thuế 


thân (2⁄2; rất nhiều giáo phái có sự tương đồng vẻ 
điểm này, ngay cả:những người:sùng. bái như tín đồ 
Hin-đu giáo: Ngoài ra; những: người được che chở 


này phải trả: một:khoản thuế ruộng đất (khar4ÿ) cho” 


các bất động sản vẫn thuộc sở hữu của họ và phải 


tuân theo một số nghĩa vụ và điều cấm ky (đóng góp - 


`'6T 














vào phí ăn ở của quân đội Hồi giáo, cấm được mang 
vũ khi. Ề : ¡ 


2. Thờ thánh. - Đây là một canh tân mà sau khi 
được phổ biến nhanh chóng trong các tầng lớp:nhân 
dân thì cũng được chấp nhận như một tín ngưỡng hợp 
quy tắc giáo hội dựa trên thỏa thuận chung. Những 
sùng kính của sự canh tân đó thường gộp vào một số 
truyền thống tôn giáo địa phương: nhưng lịch sử Hồi 
giáo cũng nêu lên một số vị thánh (wø?): các Đạo 
hữu của Nhà Tiên tri và thành viên trong gia đình 
Ngài, “những người tử vì đạo” bị lôi kéo vào cuộc 
thánh chiến trong những đợt chinh phạt đầu tiên hoặc 
sau này, những người sùng tín nổi tiếng và sáng lập 
hội tín đồ, những người thủ cựu và giáo pháp học có 
tiếng về lòng sùng đạo, tóm lại là tất cả những nhân 
vật có khả năng làm nên điều kỳ diệu cho kẻ cầu 
nguyện; ở Bắc Phi, người ta đặc biệt tôn sùng những 
người đứng lên chống kẻ xâm lược dị giáo, trong khi 
Tây Ban Nha lại muốn chính phạt Ma-rốc sau khi 
chiếm được Grenade (1492); đó là các “đạo sĩ Hồi 
giáo” (những người chiếm giữ các tu viện-pháo đài 
bảo vệ biên giới Hồi giáo). Nhìn chung, vị thánh có 
một quyền năng siêu nhiên, được xác định bằng phép 
lành của Ngài (ø2rz&a, khí thiêng của thánh). Quyền 
năng này được thể hiện trên những di vật của Ngài và 
có thể truyền đi qua tiếp xúc. Thánh điện thường là 
lãng mộ của vị thánh; người ta tổ chức ở đó các lễ hội 
theo mùa: zus?m), hoặc kỷ niệm ngày sinh của 
Ngài (2/4. Quan trọng nhất là ngày sinh của Nhà 
Tiên trị, sớm được xếp hàng đầu trong số các vị 
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thánh. Tôn sùng một vị thánh là việc của địa phương; 
tuy nhiên; một số vị thánh đã có tiếng:tăm khắp nơi ˆ 


như Abd-al-Qadir-al-Gilâni. Các. gøðZz- (lăng mộ 
phỏng đoán hoặc. các-tượng đài tưởng niệm).của các 


vị thánh này rải rác: khấp ‹ thế „an. Hồi giáo, cho tới.. 


tận In-đô-nê-xia. - 


Như vậy, đổi với các dần tộc, việc tuân thủ “các 
nghĩa vụ cơ bản” là không đủ. Để tự bảo vệ chống lại 
sự độc đoán của tính toàn năng thân thánh, họ đã 


thêm Vào các nghĩa vụ đó. một Vài sự sùng kính đặc 


biệt, có khi chuyển thành dị đoan, nếu không muốn 
nói là ma thuật, và chúng đóng Vai. trò quan trọng 
hàng đầu trong đời sống tôn giáo. Một trong những 
nghỉ lễ bình dân thứ vị nhất là tục “câu xin” (đo '2), 
cũng được chứng thực trong Kinh Coran (“Các con 
hãy cầu xin ta:và ta sẽ thỏa mãn ước nguyện của các 
con”, XL, 62). Trong khi phái motaz/lites phủ nhận 


hoàn toàn giá trị của nghi lễ:tôn giáo. đó thì phái , 


ach°arites ra sức dung hòa nó với giáo lý về sự thiên 
._ định, và đối với đông đảo tín đồ, nó đã trở thành sự 

. cứu rỗi tuyệt đỉnh, đúng như câu nói: “Con người 
: chẳng c có s Bông tay SpoBt sự cầu xin”. 


3. Đời sống tôn giáo và luân lý:— — Chắc chắn có 
một số tiết trong Kinh Coran như “Các con sẽ chỉ có 
lòng: sùng đạo khi.bố thí những cái mà các con ưa 


thích nhất” II,.85) mời gọi tín đồ đấm chìm vào đời ˆ 
.sống tôn-giáo; nhưng sự đắm chìm này không thể tồn ˆ 


tại trong “luật.:Hồi giáo”, cần có phong trào giáo lý 
khổ hạnh để tận dụng được các văn bản ấy, đồng thời 
` Ị 
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phải hướng đến việc phá bổ khuôn khổ của những 
quy định về nghi lễ, giống như lòng mộ đạo đại 
chúng. Trên hết, đời sống tôn giáo Hồi giáo vẫn còn' 
mang tính hợp đồng và sinh ra một luân lý cùng bản 
chất. Hồi giáo, một đạo chỉ biết đến nghĩa vụ pháp lý : 
với mục đích cụ thể là tôn trọng các “luật Thượng 
đế” (các nghĩa vụ cơ bản) và “luật con người” (luật 
hình); đối chiếu với chuẩn mực này, hành động của 
con người được chia theo năm loại: “thờ ở”, “được 
khuyên Bảo” hoặc “bị can ngăn”, “cưỡng chế” (đối 
với một người hoặc tập thể), “đáng bị trừng phạt”. 


Tuy nhiên, người ta không thể phủ nhận rằng 
Hồi giáo đã quy theo những đức tính thực, có giá trị 
chủ yếu về mặt xã hội. Đáp lại những lời kêu gọi của 
Kinh Coran gồm những khái niệm cơ bản về “giới 
luật”, các đức tính đó xuất-hiện như sự kéo dài lòng 
sùng đạo, đúng như một tiết nổi tiếng đã xác định: 
“Lòng sùng đạo không hề thể hiện ở việc hướng mặt 
các con về phía mặt trời mọc hay lặn. Người có lòng 
sùng đạo là người tin. vào thánh Aliah và ngày tận. 
thế, tin vào những thiên thần và Kinh sách, tin vào 
các Nhà Tiên tri; là người mà vì tình yêu đối với. 
thánh Allah đem những thứ mình có cho người thân, 
trẻ mồ:côi, người ñghèo khổ, kẻ lữ hành và người có 
nhu cầu; là người chuộc lại những kẻ mất tự do; là 
người tuân thủ theo nghi lễ cầu nguyện; là người bố 
thï,là người thực hiện cam kết; là người nhẫn nại. 
trong nghịch cảnh, trong những thời kỳ gian khó.và 
khắc nghiệt. Những người đó đều ngoan đạo và sợ 
Chúa Trời” (H; 172). 
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Sự tương:trợ, ân cần, rộng lượng, trung thành 
với những điều đã cam kết với các thành viên trong 
cộng đồng, giảm bớt ham muốn, giản dị, đó là những 
phẩm chất mà ngày nay vẫn thấy rõ ở tín đồ Hồi 
giáo: Lý tưởng khiêm tốn muốn được “đọ sức với bản 

- chất con người” (J.-M. Abd el- Jalil) nhưng cũng đủ 
để cho họ một ý nghĩa về phẩm cách cá nhan là điều 
cồn xá lạ đối với tEKENLA Vấp vững JaHiliya. thế 


TV.- Giới luật Hồi giáo và đời: sống xã hội 


Xét theo nghĩa rộng, tuy những thể chế và „ 


phong tục đa đạng tạo nên đời sống xã hội không 
phải hoàn toàn có nguồn gốc Hồi giáo, nhưng lại 
thấm đượm tỉnh thân Hồi giáo, trong đó Giới luật 
hình thành nện tổ chức của cối..trần gian. Những thể 
chế và phong| tục đồ không bao giờ phân biệt giữa thế 
tục và tôn giáo. Vì: Vậy, luật hình và đời sống gia đình 
được. quy định bằng những quy tắc tôn giáo, cho dù 
những quy tác này thường chỉ củng cố các tập quán 
xưa bằng cách sửa đổi lại chúng; cồn trong-đời sống 
cộng đồng, những nguyên tắc của Kinh Coran và của 
Hồi giáo chính giáo luôn chồng chéo lên nhau, cốt 
để kết hợp giữa luật tục (ør7, những ảnh HƯỚNG địa 
.. phương và tiến trình lịch sử. 


1. Luật hình. ~ Giới' Tuật Hồi giáo phân tội 
thành ba. loại:. : 


:.a = GIết người hoẠG - cố ý, siy Thước tích, cho 
quyền trả thủ dưới sự kiểm soát của tòa án và chỉ được 
nhằm vào chính thủ phạm và trong một số.trường hợp, 
có thể thay thế bằng một khoản tiền chuộc; : 
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xế 
- Giết người hoặc không cố ý gây thương tích, 
tạo ra sự cấu thành về tiền bạc; 


- Những vi phạm thuộc 5 hình phạt hợp quy tắc 
tôn giáo (#øđozøaj: tội ăn cắp bị phạt chặt cánh tay 
phải, tội cướp bị phạt tử hình, ngoại tình bị phạt 100 
roi (nam giới hoặc phụ nữ, nhưng với những điều 
kiện như là hình phạt chưa bao giờ được áp dụng), vu 
oan ngoại tình (trong một số văn bản, tội được thế 
bằng việc tước bỏ đạo), dùng rượu và các đồ uống có 
men gây say. 


Các vi phậm ở mức độ không nghiêm trọng lắm 
chỉ bị khiển trách. 


2. Đời sống gia đình. — Trong lĩnh vực gia đình, 
các nguyên tắc mới do luật Hồi giáo đặt ra không chỉ 
chồng chéo nhau ở những tập tục xưa mà thường 
thấy ở cả các phong tục tập quán bắt nguồn từ rna 
thuật vẫn được coi trọng ở một số vùng dân cư. 


ôn n¡ân. — Những nguyên tắc pháp lý mà Hồi 
giáo đặt ra liên quan chủ yếu đến mối quan hệ vợ 
chồng chứ không phải gia đình, vì gia đình không 
phải là mối quan tâm hàng đầu của Hồi giáo và Hồi 
giáo đành phải quy định nó theo hình thức gia trưởng 
cổ hủ. Đạo Hồi quy định chế độ đa thê, điều kiện để 
có một thế hệ con cháu nam giới đông đảo, và làm 
cho vị trí của người phụ nữ ổn định hơn: Kinh Coran 
giảm số lượng vợ hợp pháp xuống còn 4 và quy định 
rằng người chồng phải thật công bằng với những 
người vợ của mình, tuy nhiên, người chồng có thể 
tùy thích lấy làm vợ lẽ trong số các nô lệ của mình. 
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-: Hồn nhân: gồm cố. giao kèo, của hồi môn đo 
vã ñgười chồng HỘP ` và c6'sự chấp thuận cửa các bên (do 
không có khả năng Về mặt pháp lý nên người phụ nữ 
được: thủ hôn đại diện}, ` sảu đó là các nghi lễ xoay 
quanh ' 'việc động phòng và: xưa đuổi những: ảnh 
' hưởng tai hại đe dợá đôi tân: lang khi họ chuyển từ 


tình trạng độc thân sang tình trạñg hôn nhân. Ba cách : 


hủy bở hôn nhân được chấp nhận: — việc hủy bỏ đo 
quan tòa Hồi giáo tuyến bố theo yêu cầu của người 
.chồng. hoặc vợ (vì lý do nghiêm trọng), - đồng tình 
ly-hôn,— đ2n 24wơng bỏ vợ (72/22), trong trường hợp 
này, hôn nhân sẽ được hủy bỏ sau khi tuyên: bố 3 lần 
(người chồng không thể lấy lại vợ cũ nếu người vợ đã 
tái, giá trong.khoảng thời gian đó). Trong trường hợp 


bổ vợ, người chồng phải bồi hoàn cho vợ toàn bộ số . 


hồi môn nếu trước đây anh ta chưa thực hiện. 


Người vợ phải được đối xử công bằng và tôn 
trọng; sống trong một: chế độ phân chia tài sản, người 
vợ được, giữ hồi nôn cửa Tnình. Nhưng Kinh Coran 


' khẳng định rõ sự: thiệt: thồi của: Thgười vợ về ruộng . 


đất, -vì trước công. lý, chứng cứ của người phụ nữ có 
"giá trị bằng, một nửa. của nám giới. Và trước uy thế 


tuyệt đối của ïñ8ười. 'chủ gia đình, người'vợ chỉ có thể - 


tận dụng một cácH khó khăn những lợi thế được:Giới 
luật trao cho, trừ phi: nhờ tư chất của mình, người vợ 
được, đánh. giá: ;CaAO VÀ được Tọi người lắng nghe. 


`,90# để. — Người ta: đặc: biệtmong tước sinh được 
tột cậu coñ' trai, bởi Vì “nó nối dõi: gia đình gia 
trưởng; nhựng' Kinh G@rai đã lên án hứ tục mà hình 
như hủ tục' hy. -cho' phép chôn: sống Các bé gái khi 
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` 


vừa chào đời. Truyền thống Hồi giáo đã duy trì tập 
tục hiến mái tóc của đứa bé vào lúc mới sinh (nghi lễ 
tẩy uế cổ xưa) và việc cúng tế vật hiến sinh, sau đó 
đem một phần phân phát cho người nghèo; truyền 
thống này khuyên nên nói vào tai trẻ sơ sinh thể.thức 
cầu kinh khiến nó trở.thành một tín đồ Hồi giáo ˆ 
tương lai. Truyền thống này cũng đã quy định việc 
cất bao quy đầu, được tuân thủ ở thế giới Hồi giáo và 
tiến hành sau khi đứa bé chào đời bảy ngày hoặc vào 
năm bảy tuổi. 

Đứa trẻ nhận họ (s2), chủ yếu được tạo thănh 
từ tên (Mohammad, Ahmad, Yousof,...) và họ của 
người cha; sau đó sẽ ghép thêm vào họ gợi đến họ 
của người cơn trai trưởng (éøz2, đôi khi được giả 
định), “tộc đanh” (z2) gắn với nguồn gốc hoặc 
nghề nghiệp và biệt danh danh dự (Z2, chẳng hạn 
như Nour-ad-Din). Cho tới năm bảy tuổi, bé trai 
được các bà các cô nuôi dưỡng, sau đó theo cha học 
nghề hoặc: đến trường học Kinh Coran; còn các bé 
gái dành cho hôn nhân, bị giam hãm ở nhà và bị tước 
mọi quyển được học hành: vải trò của người phụ nữ 
Hồi giáo không phải là việc giáo dục và dạy dỗ, họ 
hầu như không. thuộc Kinh cầu nguyện; những người 
phụ nữ có giáo dục, am hiểu thơ văn, ca nhạc, thường 
4à nô lệ hoặc nô lệ được giải phóng. 


7Ở ruí. — Trong các nghi lễ ma chay, Giới luật 
Hồi giáo thường gặp phải những tập tục xưa. Giới 
luật quy định: khi cái chết đến gần, phải đọc “phát 
thệ đức tin” thay cho người bệnh, — sau khi chết, thi 
thể phải được vệ sinh và đặt trong một mảnh vải 
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không có đường khâu; ¬ saự đó; một đoàn người đưa - 


rả nghĩa tráng và: phải.đọc kinh cầu nguyện cho 
người: chết; — cuối cùng: đặt:thi thể trong ngôi mộ (về 
nguyên tắc, không một ngôi Triộ nào được đậy kín về 
phía bên phải), đầu: quay về hướng thành 1a Mekke. 


: _7hùa kế Các quy tác về thừa kế được quy định 
cụ thể trong. Kinh. Coran, dành cho người phụ nữ 
những quyền lợi mã trước dây họ không được hưởng; 
của thừa kế thuộc về đồng họ nội, người phụ i nữ được 


: hưởng một Tiửa. Sâu. bối cảnh đen tối đó, Mahomet : 


`'đã đưa Vào nHững, “Phần - ưử tiên” VÀ. sự tồn tại của 


chúng. đã biến: môn luật thừa kế thành một trong ' 


những môn luật hóc búa nhất: Việc lập di chúc giảm 





. đi đáng kể, vì nó chỉ căn cứ vào 1/3 gia tài và VIỆC. 


xin Xét lại thường gặp phải những ˆ “ánh” pháp lý. 


._ ÄÑØ £- ~ Thường : thì nô lệ da trắng hoặc đa đen 

: góp phần hoàn thiện cho tổ chức .gia đình; trên thực 
tế, Kinh Coran vẫn giữ nguyên lệ này, động thời lại 
kêu gọi giải phóng. nộ lệ như một hành vi sùng đạo. 

: Thuộc quyền sở hữu của người chủ, nÔ lẹ được. mua 


đi; bán lại như mọi hằng hóa khác; nếu ông chủ kết: 
hôn với nô lệ thì con. Gái của họ sẽ phải chịu cùng thân . 


phận. Nô lệ có thể l vợ ngöài giá thú của ông chủ; 


chủ nô cũng có thể cưới. nô. lệ nhưng chỉ sau khỉ đã _ 


giải phóng ` cô †a;' 'đù thế nào, người nô lệ này cũng 
được 'hưởng một Sự ưủ: tiến đặc biệt khi sinh con. 
- Người chủ luôn có thể § giải: phóng nỡ lệ dựa trên điều 
-khoản đi chúc; “bản thân riô lệ cũng .có thể tự chuộc 
bằng việc trả trước một khoản:tiền ấn định; việc giải 
-_ phóng nô lệ (zz2⁄2 gắn với bộ tộc của chủ nố; và 
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người này đương nhiên vẫn là người giám hộ của nô 
lệ đó. Nói chung, trong. các gia đình trước đây, nô lệ 
được đối xử tử tế và thường giữ một vị trí quan trọng, 
nhưng họ hoàn toàn khác với những nô lệ được sử 
dụng vào việc khai thác các tài sản lớn của Nhà nước. 


3. Đời sống xã hội và cộng đồng. — Đời sống 
xã hội dựa trên khái niệm “cộng đồng” (2⁄22), khái 
niệm này khiến việc tập hợp bộ lạc và toàn thể các 
quốc gia hoặc chủng tộc phải phụ thuộc vào một 
nguyên tắc cao về tình bác ái và bình. đẳng tuyệt đối 
giữa các giáo đồ có cùng đức tin (“mọi tín đồ đều là 
anh em”, C., XLIX, 10). Quan hệ đoàn kết không bị 
chia cất do sự ly giáo chính trị-tôn giáo: với tư cách 
của “người đứng theo hướng qibla” (hướng của thành 
La Mekke), những người theo các phái Chiie, 
Kharijite, Sunnite cũng đều thuộc cộng đồng. Vả lại, 
các chủ nghĩa đặc thù bộ tộc và quốc gia thường khó 
hội nhập (các cuộc cạnh tranh hàng trăm năm giữa 
các bộ tộc lan đến tận xứ Andalousie). Không chỉ 
ngôn ngữ Ả-rập mà chủng tộc Ả-rập cũng được 
hưởng đặc quyền tôn giáo; đặc quyền này là một mối 
nguy hiểm còn nghiêm trọng hơn, vì nó có xu hướng 
_ biến thành độc quyền chỉ huy, “Vương quốc Ả-rập” 
thay thế “cộng đồng” và gắn những người mới quy 
đạo vào một dòng họ Ả-rập; sự phản kháng của 
những người này, nhân danh bình đẳng giữa các giáo 
đô, cho phép trả lại cho cộng đồng giá trị xác thực 
của nó, nhưng vấn đề chủng tộc lại được đặt ra theo 
định kỳ. 
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Mì Vậy, việc đọc 'Kinh 'Coran, và dùng tiếng Ả- 
tập. như ngôn ngữ “nghỉ lế” là yếu tố đồng nhất đầu 
tiên của. thế giới Hồi giáo, là nên tảng. đầu tiên của 
đời Sống công. đồng ở gráo.:Đời sống cộng đồng 
đó.rốt cuộc cũng ý. thức được về bản thân mình qua 
việc thực hiện các nghĩa.vụ tôn giáo, thạm chí là một 
số phong tục truyền thống. Những dấu hiệu khác biệt 
này, cái “huy hiệu” này (L. Massignon) của đạo Hồi 
chủ yếu là: các nghỉ lễ đầu tiên, lời gọi của thầy báo 
kinh, nhịn ăn. (tron. Vòng. một tháng. Sẽ gây ra một 
hoạt động bất thường); _ tính đồng nhất của tổ chức 
giả đình, một số luật di chúc; — - cộng đồng tòa án xét 
Xử theo pháp chế của Kinh Coran; — cộng đồng nghĩa 

-trang đành riêng “cho tín đồ Hồi giáo; - cộng đồng 
lương thực thực phẩm (cấm dùng các đổ uống có 
imen và thịt trái phép, tức là các loại thịt từ động vật 
không được phép cất tiết theo nghi lễ); — cuối cùng 
là việc nhốt mình không hoằần toàn* của người phụ 
nữ và việc trùm khăn (phong tục dựa trên các tiết của 
Kinh Coran; khuyên : Tẵn người phụ nữ Hồi giáo phải 


đoan trang và khiêm tốn, phong tục này trở thành 


một quy tắc phải tuyệt đối tuân thủ ở các thành phố). 
Có thể kể thêm một lơại lịch đặc biệt mà về nguyên 


tắc được người Hồi giáo sử dụng; lịch đó tính theo kỷ 


nguyên Hồi giáo, bất đầu-từ ngày 15 tháng 7 năm 
622 (ngày tháng trên lý thuyết do “Omar ấn định); — 
năm âmi lịch gồm 354 ngày, chia thành 12 tháng, mỗi 
: TH) gồm :29 hoặc: 30 "ngày SANG Cafar, 


* "Tạm địch từ yaï nữ daiat0ÀP sự 


ki 











Rabĩl và H, Jomadâ I và H, Rajab, Cha“bân, 
Ramadân, Chawwâl, Dhou-I-qu“da, Dhou-T-hijja) 
lùi dần lại so với những tháng dương lịch; — ngày 
được tính từ lúc mặt trời lặn. Nhưng lịch này quy 
định đời sống tôn giáo và không tiện lợi lắm trong 
đời sống hành chính và kinh tế, đặc biệt ở Ai Cập và 
Syne, người ta tiếp tục sử dụng song hành lịch dương 
của công giáo Ai Cập hoặc Hy Lạp. 


Ngoài môi trường đời sống cộng đồng này, tổ 
chức xã hội được điều khiển bằng ø//ø z2w„yên z'c 
pháp 7ý cụ thể: quy chế của các cá nhân, hệ thống 
thuế, chế độ ưu tiên và đạo đức trong thương mại. Ở 
các nước Hồi giáo, xã hội gồm các tầng lớp được phân 
biệt rõ rệt: tín đồ Hồi giáo, người tự do và nô lệ (của 
gia đình hoặc Nhà nước); — người nộp cống vật không 
theo Hồi giáo, “người của kinh sách” và người bị đồng 
hóa, được khoan hồng trong một điều kiện lệ thuộc; — 
người nước ngoài không theo đạo Hồi được hưởng các 
bảo hiểm cá nhân (zmân) rồi những đặc -quyền tập thể 
đặc biệt (hiệp định về những Quy chế của người theo 
đạo Gia tô nước ngoài ở lran và vùng Viễn Đông, thế 
kỷ XVỊ) để kinh doanh ở các nước Ả-rập. 


Từ quy chế của các cá nhân này sinh ra một hệ 
thống thuế đặc biệt. Về mặt nguyên tắc, tín để Hồi 
giáo chỉ phải thực hiện nghĩa vụ zakđứ (bố thí), còn 
những người nộp cống vật phải chịu thuế thân và 
thuế đất. Thực tế, thuế đất tiếp tục đè nặng lên những 
người mới quy đạo, nhằm không bỏ đi một khoản từ 
nguồn thu nhập lớn. Ở lân vi phạm Giới luật đầu tiên 
này, có thêm nhiều &/øản Z#„„ếkhông thuộc quy định 
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Giới luật, bị bãi.bỏ theo định:kỳ và lại tiếp tục được 

sử dụng như: các luật vệ buôn: bán, trợ cấp và thuế 

cầu đường. Thuế do. quan tòa, Inohtasib. hoặc chính 
phủ thu., h 


: Theo nghĩa Kiến quyên sở: hữu tài sản-chỉ thuộc 


về:Thượng đế duy nhất, việc sử dụng các tài sản đó ` 


bị hạn chế bởi chuyện cấm cho vay lãi, bởi nghĩa vụ 
zalât, một hănh động đoàn kết mà việc bố thí tự 
nguyện phải duy: trì. Cũng: nên lập tài sản không 
được chuyển: nhượng :(w22#hoặc: øả2ows),: và theo 
các nhà: giáo luật: học, tài sản đó được trao lại cho 
Thượng đế,;còn phần hoa lợi của nó thì dành:cho các 
tổ chức sùng đạo (như tu dưỡng đền thờ, trường dạy 
đạo Hồi, bệnh viện), các tổ, chức từ thiện:hoặc vì lợi 
ích chung; các tài sản này tăng lên đáng kể ở đô thị 
các nước Hồi giáo, nơi mà rốt cuộc thì chúng được 
hiểu là phần lớn các cửa hàng, bể tắm, cối xay và 
vườn tược, không kể bất động sản và tài sản nông 
thôn. Đôi khi cả những tài sản không được chuyển 
nhượng cũng được đùng vào việc giữ gìn lợi ích riêng 
(của-thừa kế hoặc gia tài cá nhân bị đe dọa lập thành 
tài sân không được chuyển nhượng, trong đó gia đình 
được hưởng một phần lợi tức). Vì thế, hình thức sở 
hữu Z4? /#ểnhảnh chóng được hình thành, mà điều 
quan trọng là phải kiểm tra chính thức (có sự giám 
Sắt của quan tòa); và. hình thức sở hữu này đôi khi 
dân. đến sự. lạm dụng. 


- Tĩnh thần tương! trợ "thuộc nên tảng của :các thể 
chế đơn thuần Hồi giáo này cũng khơi dậy. nhiều 
phong tục cổ xưa:hoặc phọng tục địa phương đã sát 
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nhập vào cộng đồng, không kể đến việc tổ chức các 
ngành nghề theo phường hội; những phường hội này 
bảo đảm cho thành viên trong cộng đồng khỏi nạn 
thất nghiệp và sự cạnh tranh. Hoạt động thương mại 
cũng tuân theo những nguyên tác chặt chẽ, buộc 
người mua và người bán phải xử sự với nhau như anh - 
em, không được lừa dối nhau: ở điểu kiện này, 
thương mại không chỉ mang tính hợp pháp mà còn 
đáng trân trọng. Kinh Coran quy định “đo đúng cân 
đủ”, đầu tiên là cấm mặc cả, cấm đánh thuế (trừ 
trường hợp đói kém) và việc bán chác có một yếu tố 
bấp bênh, do đó có thể dẫn đến gian lận thuế; 
mohtasib chịu trách nhiệm đặc biệt theo dõi việc áp 
dụng các nguyên tắc này, và nhất là kiểm tra việc 
cân, đo. 


Môi trường sống cộng đồng và thể chế chỉ phối 
xã hội Hồi giáo đã có sự phát triển toàn diện tại đô 
thị: “Hồi giáo được du nhập qua dân thành thị, nhà 
buôn và thợ thủ công nhớ” (L. Massignon). Trên thực 
tế, sự phát triển của Hồi giáo được đánh dấu bằng 
việc thành lập các thành phố mới (như al-Koufa ở I- 
rắc, al-Fostât ở Ai Cập, Kairouan ở Ifiqiya), việc 
đóng các căn cứ quân sự; những nơi đó nhanh chóng 
trở thành điểm giao lưu phồn thịnh như những khu 
dân cư cổ (như Damas và Alep ở Syrie) cũng từng bị 
người Ả-rập chiếm đóng. Trong cơ cấu của mình, 
thành phố Hồi giáo gồm hai yếu tố chính: nơi trao đổi 
và mua bán hàng tuần, xung quanh đó, tập hợp hàng 
quán của thợ thủ công nhóm họp thành các phường 
hội; — đền thờ Hồi giáo, nơi cầu nguyện và cũng là 


$0 


nơi ẩn cư của những người sùng đạo, đó còn là ngôi 


nhà chung, nơi giảng. dạy Kinh Coran (thư viện, sinh ` 
viên mọi lứa tuổi tụ họp quanh giảng viên), trụ sở tòa - 


ấn (nơi diễn ra các cuộc hợp của quan tòa Hồi giáo), 

trung tâm chính trị (từ trên cao. ghế giảng đạo trong 
đến Hồi giáo, ngai của Nhà. Tiên tri và biểu tượng cho 
quyền lực tối-cao, quốc vương giáo chủ nhận baï '4 và 

. đưa ra những tuyên bố chính thức), trung tâm quân sự 
(hội đồng chiến tranh). Vì thế, một đời sống cộng 
đồng năng động trên cơ sở tôn trọng Giới luật hội tụ 
trong một khoảng không gian hẹp. 

:-Tiếp đến, với sự mở rộng thành phố và biến động 
tình cảm tôn giáo, đền thờ Hồi giáo chỉ còn giữ vai tr 
thánh điện và các chức năng khác trước đây của nó Si 
do một số tổ chức chuyên ngành mới xuất hiện đả 
nhiệm. Quan tòa xét xử trong một tòa án độc lập 
(z22j£2an2). Việc giảng đạy tôn giáo được thực hiện 
trong các cơ sở gọi là radirasa (trường đạo Hồi), đặc 

biệt hưng thịnh vào thế ký Xụ, thời điểm xây Ta “phản 
viên quan đại thân là Nizâme-al- Molk (trường đạo 
Hồi nổi tiếng Nizâmlya của Bagdad. xây dựng năm 
1234 nhằm đánh bại việc truyền giáo của phái Chiite; 
phái. ñày có trung tâm là đến thờ al-Azhar, được triều 
.đại Fatimide Xây dựng ở Cairô năm.968); đồng thời, 
một SỐ cơ. sở . giảng. dạy: về “thánh huấn” (đár. ai- 
hađdih) Cũng T4; đời. ở những. thành phố lớn. Trong 
trường đạo Hồi. thường có một. bệnh viện (mậnistân); 
"bệnh. viện này: đôi khi .gøồm cả một trường Y. Những. 


người sùng đạo ;và nh theo thuyết thần bí tụ họp _ 
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trong các tòa nhà dành làm nơi thiền và cũng là khách 
sạn cho người lữ hành (khán-gá, zâwi¿2). Số lượng 
đền thờ Hồi giáo tăng lên, và mỗi khu phố đều sớm có 
đền thờ riêng của mình như có #Zmnôm (cơ sở tắm. 
nóng) vậy. Hjammâm không phải là một sự canh tân 
của đạo Hồi và đáp ứng được một yêu cầu của đời 
sống tôn giáo: đó là làm trong sạch theo giới luật. 
Cuối cùng, ở thủ đô đã xuất hiện 2 đ2z (gacz), trụ sở 
của khối hành chính và tòa án, thường nằm đối diện 
hoặc tựa lưng vào đền thờ lớn (747i '). 

Đời sống thương mại cũng biến động. Các 
phường hội, tập hợp những thợ thủ công theo ngành 
nghề và chịu sự chỉ đạo của một “hội viên hội đồng 
hòa giải lao động”, nhanh chóng chiếm độc quyền 
tuyệt đối trong lĩnh vực của họ thông qua một số 
trọng trách chung. Xuất hiện vào thời kỳ khủng 
hoảng xã hội, thời kỳ xuất hiện phong trào Z⁄777⁄/6, 
các phường hội này thường có đạng là những hội thụ 
pháp, nắm các bí quyết sản xuất mà các thành viên 
phải cam kết không được tiết lộ. Sau khi đã đạt được 
đỉnh cao dưới thời Fatimide, các phường hội này suy 
yếu khi có phản ứng của Hồi giáo chính giáo và chỉ 
còn tồn tại ở dạng thu nhỏ dưới thời Otoman. Là 
trung tâm kinh tế được tổ chức nhằm bảo vệ tài sản 
chung của cộng đồng, thành phố Hồi giáo sẽ có thể 
tồn tạt duy nhất với chức năng này nếu những nhà 
chiến lược pháp lý không chơ phép tính lãi nợ: chính 
những người không theo đạo Hồi, nhất là người Do 
Thái, là những người lúc đầu thực hiện lệ này. Vả lại, 
ngay từ thế kỷ thứ IX, thành phố phường hội, cũng 
vừa là thành phố Hồi giáo, đã drở thành thành phố 
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của các chủ. :ngân bằng, những người. chỉ huy được 
mọi hoạt động kinh tế của ngân hàng và thiết lập một 
chế độ tư bản mà trên:thực tế họ đã xuất sang châu „ 
Âu nhằm chống lại tỉnh thần của Giới luật Hồi giáo. 

Cũng là trung tâm văn học và trí tuệ, thành phố 
còn chứng kiến sự phát triển của công tác nghiên cứu 
khoa học ngoại đạo và triết học, và các môn đồ thường 
theo những xu hướng ít chính giáo, trong khi triều đình 
của vua lại ẩn chứa một cuộc sống hưởng lạc hiếm khi 
thận thủ những quy định giới luật (uống rượu, thơ tình 
và thơ say). Nhưng việc giảng Kinh Coran vẫn là hoạt 
động chính, mang lại cho đô. thị phong cách riêng và 
tiếng tăm trong thế giới Hồi giáo. Giá trị được bảo đảm 
bằng tính liên tục của việc truyền lại các “thánh huấn”; 
vì thế mà các nhà sử gia biên niên không bao giờ quên 
bắt đầu một nền lịch sử địa phương bằng danh sách 
“những người thủ cựu” dùng làm danh hiệu vẻ vang 

đẹp nhất cho mỗi thành phố. 


V._— Việc thi hành Giới luật và các nhà 
chức trách 


.... “Chính trị thần quyền phi giáo hội (vì Hồi giáo 
không có giáo-chức) và, bình quân” (L. Gardet) là 
một hình thức lý tưởng của:xã hội Hồi giáo. Giới luật 
ấn định một cách bất khả xâm phạm quyền tư pháp 
thuộc:mọi tín đồ hiểu biết đây: đủ về nó, trong. khi 
.quyền hành pháp chỉ thuộc vẻ:Thượng đế (C., VI, 57) 

_ và chỉ được thi hành bởi một:người được Thượng đế 
hy, quyền. Người đầu tiên là Nhà Tiên tri;:những 
“người kế.vi?.N gài:bước đầu là các quốc vương giáo 
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chủ- được lựa chọn trong dòng họ Qoraïch; theo các 
giáo phái Hồi giáo chính giáo, để đạt được chức vị 
quốc vương giáo chủ, không đòi hỏi bất cứ điều kiện 
gì khác ngoài việc người đó phải là tín đồ Hồi giáo 
có thể xác và tâm hồn trong sạch. 

Quyền hành pháp. — Càng triệt để thì quyền 
lực của luật pháp chặt chế mang tính thần thánh này 
càng bất ổn định, vì không có một nguyên tắc nào 
xác định việc thực thi nó; trong khi người ta thường 
thấy nó trở nên không có giới hạn và độc đoán (nhiều 
chuyện vòi tiền), quần chúng luôn sẵn sàng nổi dậy 
và dường như được Thượng đế trợ giúp (thường 
xuyên xảy ra nổi dậy). Đặc biệt nghiêm trọng là 
không có nguyên tắc cho phép chỉ định người đại 
diện của quyền lực thần thánh: tập quán cho cộng 
đồng công nhận người kế nghiệp chỉ cho phép được 
thừa kế chức vị quốc vương giáo chủ, chức vị này ban 
đầu do dân cử (các triều đại Omayyade và Abbasside 
cũng tổ chức như vậy); nhưng trong tập quán tự thiết 
lập vẫn còn tồn tại rất nhiều tính không xác định, vì 
quyền con trưởng không được thừa nhận. 


Quyền lực của quốc vương giáo chủ, vừa mang 
tính thế tục vừa mang tính tôn giáo, không được xác, 
định rõ ràng. “Người dẫn dất các Tín để” (gmữz al- 
mominin), quốc vương trước hết là giáo chủ, người 
điều khiến lễ cầu nguyện. Giáo trưởng ban cho các 
đạo quân Hồi giáo mà thực tế ông không chỉ huy 
?ara£a2 (vạn may), nó giúp họ chiến thắng. Chính ông 
là người buộc ngọn cờ. Là người nấm giữ Giới luật, 
ông theo dõi việc thi hành nó và khuyến khích nghiên 
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cứu các môn tôn giáo: hơn mọi tín đồ Hồi giáo khác, 
ông là (hoặc phải là) người “hành thiện trừ ác” (C., 

II, 106). Tóm lại, ông quản lý cái cộng đồng đã biến 
ông thành thủ lĩnh chính trị. Vào thời hoàng Kim của 
vương triều, quốc vương giáo chủ không thể bảo đảm 


cho riêng mình mọi quyền lực lế ra chỉ dành cho - 


Ngài: vì thế Ngài pHải gác lại quyển lực trung ương 
mà ngài thi hành với sự trợ giúp của một rz27(quan 


' đại thân) đôi khi tiếm đoạt toàn bộ quyền quốc vương - 
giáo chủ, và với sự trợ giúp của các tổng trưởng _ 


(kouáb) hoặc các quan thượng thư phần lớn được 
tuyển chọn dưới thời Abbasside trong số những người 


nộp cống vật hoặc người mới quy đạo. Ngài ủy nhiệm - 


các quyền còn lại của mình cho nám (giáo chủ), 
người chịu trách nhiệm chỉ đạo lễ cầu nguyện, và cho 
gm?r, người chỉ huy quân đội chủ yếu dành cho cuộc 
“thánh chiến”, sau đó là tổng đốc; trong vai trò này, 
tổng đốc được một nhân viên riêng biệt và độc lập trợ 
giúp, gọi là "đmil quan thuế vụ. 


Mặc dù CÓ sự thống nhất về mặt lý thuyết và 
tính bất khả xâm phạm. quyên quốc vương giáo chủ, 
người ta vẫn sớm nhận thấy có sự chênh lệch không 
thể tránh khỏi giữa quyền lực và việc thi hành. Quân 

` đ#Øz trước hết đóng vai trò trong việc truyền tước vị 

quốc vương giáo chủ. Được tổ chức bởi các triều đại 


Omayyade theo khuôn mẫu của đế quốc Byzance với ' 
sự giúp đỡ của quân tình: nguyện ' được trả thù lao - 


bằng điwân' (tuyển † tập thơ Ả-rập, Ba Tư và Thổ Nhĩ 
Kỳ) và chia Thành các Z2 tương ứng với những 


quản hạt chính của Syrie. Dưới thời Abbasside, quân - 
đội được thiết lập chủ yếu từ các:maw4i? của`Tran, - 
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sau đó là lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ, quân tình 
nguyện cũ của cuộc thánh chiến chỉ gặp lại nhau ở 
chiến lũy vùng biên giới. Từ đó, không mất đi đặc 
tính tôn giáo thể hiện trong cuộc Thập tự chinh, quân 
đội đã lập ra trong nội bộ Nhà nước một đẳng cấp 
hùng mạnh và có nguồn gốc nước ngoài, vẫn đặt 
quyền hành trong mối hiểm họa, ngay cả khi quyền 
hành đó rơi vào tay người chủ riêng của nó (sự lên 
. ngôi của các triểu đại Thổ Nhĩ Kỳ, Selioukide, 
Mamelouk, Ottoman). Bên cạnh tầng lớp “chít khăn” 
(nhà giáo luật học, quan tòa...) uy tín là tầng lớp 
“người đánh kiếm” (Mamelouks, rồi Janissaires) 
chuyên nộp mình cho dân bạo hành không bao giờ bị 
trừng phạt. 

Mặt khác, với sự bành trướng của vương triều Ả- 
rập, các tổng đốc tự lập thành những vương công độc 
lập và lấy danh hiệu s/zz (từ phái sinh của từ Zøu 
#suitân, nghĩa là người nắm quyền), tự phong cho 
mình quyền thế tục của quốc vương, đồng thời tuân 
thủ quyền lực tôn giáo của Ngài. Và chính vương 
triều cũng không duy trì được tính thống nhất của 
mình (vào thế kỷ thứ X, có ba vị quốc vương tình địch 
ở Bagdad, Cordoue và Cairô) và không sống sót được 
sau cuộc xâm lược của đế quốc Mông Cổ (sự tồn tại 
hão huyền của vương triều Abbasside ở Cairô). 

Quyền tư pháp. - Quyền này do tòa án thực 
hiện với vai trò là người Xét xử và viên thư lại; thực 
tế có một trọng tài ra bản án về tất.cả những vấn để 
liên quan đến Giới luật: hôn nhân (và bỏ vợ); thừa kế, 
trẻ mồ côi, các loại khế ước, trừng phạt kẻ phạm tội. 
Hình như chức năng tòa án, do các vương triều 
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Omayyade sắp xếp, đã kế thừa cùng lúc từ trọng tài 
thời Tiên Hồi giáo và người xét xử của Byzance: 
Quan tòa có thể ủy thác một phần quyền lực cho các 


quan tòa cấp dưới và thường là các quan tòa địa - 


phương; những người ĐỒ 0E một vùng phải phục 
tùng quyển của một “quan tòa tối cao” (qâd¡-i- 
qodâi). Nhưng chỉ riêng quan tòa được xét xử, với sự 
: hỗ trợ.của các cố vấn wà nhân chứng chính thức 
( oaoujä, được gọï một cách sát thực là viên thư lại, 
và: do-tính trung thực được.thừa nhận của mình nên 
họ có đủ tư cách chứng thực việc hoàn tất thử tục. 
“Viên thư lại” cung cấp thông tin cho tòa án và ghi 
lại các khế ước: họ vừa là nhân chứng vừa là thư ký 
tòa án. Tòa án xét xử cho những người kiện cáo theo 
nghi thức của họ; tuy nhiên những. người theo giáo 
phái Chiite lại không muốn xét xử theo K_ tắc 
Hồi giáo chính. BIÁO. : ¬ : 


Không hê có một sự. phân “ha nào snh các 
quyển hành. pháp và tư pháp. Quan tòa do quốc 
vương giáo chủ hoặc người đại diện quốc. vương 
__ (tổng đốc, vua, quan tòa cấp cao) chỉ định và phải thể 
hiện được các phẩm chất trung thực và thẩm quyền 


pháp lý, được liệt kê tỉ mỉ trong các sách thần học: 


Hồi giáo. Nhưng người ta thường trốn tránh trọng 


_- trách quan tòa vì nó.áp đặt phải giữ đạo đức; vì thế 
người ta:buộc- phải trung thực và có DU trị, thông 


được đòi hỏi thẩm quyền quá trớn. 
“Chức thẩm phấn trong tôn giáo sớm đi liền với 


-chức: thẩm "phán ngoại đạo: việc trấn-áp các tội nhỏ - 


và tội không được Giới luật dự kiến: hình phạt được 
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giao cho “cảnh sát trưởng”, người được quyền tùy ý 
quyết định. 

Nên dành một lời chú đặc biệt cho z22//25/, 
người đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời 
sống xã hội và kinh tế. Vì phải “hành thiện trừ ác” 
nên chức năng tôn giáo của người này ở vị trí cao 
nhất vẫn còn chung chung và không rõ ràng. Tuy xếp 
dưới tước vị tòa án mà phần nào anh ta đóng vai trò 
phụ tá, nhưng z2o//2s/⁄ có thể khiển trách tòa về các 
tập tục của tòa như một tín đồ đạo Hồi khác. Thực tế, 
người này có nhiệm vụ buộc mọi người phải tôn 
trọng các nguyên tắc giao dịch thương mại, do đó họ 
phải giám sát các chợ Ả-rập: đó chính là Z2, sau 
trở thành cảnh sát Nhà nước, chịu trách nhiệm trấn 
áp mọi cuộc phản loạn có thể do các thành viên trong 
phường hội xúi giục. 

Ngay cả khi quyển thế tục (vua, cảnh sát) có 
khuynh hướng tách ra khỏi quyền lực tôn giáo (quốc 
vương, quản tòa) và các tục lệ ngoài Hồi giáo còn tồn 
tại hoặc du nhập, Giới luật Hồi giáo vẫn luôn là 
nguyên tắc tổ chức chính của đời sống xã hội, chính 
trị cũng như tôn giáo. Vì thế, người ta có thể nói rằng 
nếu Hồi giáo là một tôn giáo, nó cũng là “một cộng 
đồng có mối liên hệ tôn giáo cố định đối với từng 
thành viên và toàn thể các thành viên, các điều kiện và 
nguyên tắc sống... Ngay khi có cõi trần thế, lập tức có 
mỗi tín đồ trong cuộc sống. tương lai, tất cả đều. được 
hóa thành một tổng thể mà dĩ nhiên Hồi giáo đã không 
tạo ra những chi tiết nhỏ nhất của nó, nhưng lại xuyên 
thấu và khuấy động đến từng chỉ tiết nhỏ nhất”. 
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,CHƯỜNGIV ˆ.. `. 


“CÁC PHONG TRÀO GIÁO PHÁI . 


Những cuộc tranh luận chính trị đầu tiên về việc 
kế vị quốc vương đã làm nảy. sinh các phong trào 
giáo phái. Các phong trào này không thuộc bất cứ 

:một giáo phái nào †rong bốn phái giáo luật được thừa 
_ nhận và ít nhiều tách biệt với Hồi cáo chính giáo bởi 
học: thuyết của chúng. š 


1. Giáo phái Kharijite. — Xưa nhất l phong 
trào của những người theo phái. Khariiie, những 
người theo “Ali không thừa. nhận .sự phân xử của 
Adroh vì họ cho rằng “chỉ có Thượng đế mới có 
quyền phán xét”, .họ lui về vùng ngoại vi của al- 
Koufa, chống . đổi chế. độ kịch. liệt. Sau khi quốc 


. vương giáo chủ Vazid. (683) qua đời, họ phân chia - 
thành nhiều giáo phái. Giáo phái chính là /5ad76s,. 


. đã bí đẩy lùi về Bắc Phi sau khi gây bất bình ö ở Arabie 
: dưới. triều, Omayyade cuối. .cùng; họ đã kích động 
người Đerbère nổi € 





những tín đồ Hồi giáo. - Một Nhà nước Ibadite, nhà 
nước của người Rostemide, trụ được ở Tâhert cho tới 
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\y và mang đến cho những người. 
- nầy một nguyên lắc bình đẳng tuyệt đối: giữa tất cả. 











khi xuất hiện các triều đại Fatimides; một vài nhóm 
ở Bắc Phi vẫn tồn tại cho tới ngày nay (như nhóm 

_ Ouargla, Jerba, và nhất là Mzab), ở Tripolitaie 
(vùng tây bắc Libie), ở Zanzibar và Oman (Arabie). 
Tuy chưa từng được pháp điển hóa nhưng học thuyết 
của những người theo dòng Kharijite đã có chút ít 
thay đổi. Về mặt chính trị, họ mong muốn một chức 
quốc vương do bầu cử,. được trao cho người xứng. 
đáng nhất; còn về mặt thần học và đạo đức, đó là 
những người nghiêm ngặt và chính xác từng câu chữ: 
lên án sự xa hoa, bác bỏ một thiên xura được xem là 
phù phiếm (thiên về thánh ƒoseph), dịch nguyên 
nghĩa Kinh Coran (lời không phải do Allah sáng tạo 
ra), đòi hỏi một ý thức trong sạch trước khi tiến hành 
lễ cầu nguyện, viết các tác phẩm bằng đức tin. 


2. Giáo phái Chiite. - Khác với giáo phái 
Kharijite, phái Chiite đã phát triển mạnh qua các thế 
kỷ, dẫn tới sự hình thành các giáo thuyết rất xa với 
đạo Hồi chính thống. Ban đầu, phái này là một ¿// 
đẳng mang tính Ẳ -rập thuân ấy, chính đẳng của ° Ali. 
Ra đời sau khi “Ali bị phế truất, c"?'2 (“đảng” của 
“Ali) bảo vệ Quốc vương giáo phái “ế“r/ chống lại 
người Omayyades. Sau đó, do ảnh hưởng của hoàn 
cảnh lịch sử, phái Chiite trở thành một phong trào tôn 
giáo cực đoan, với đại đa số các tín đồ được tuyển lựa 
giữa những người z2 không quy phục sự thống 
trị của người Ả-rập, nhất là ở Ba Tự; giáo phái này thu 
được thành công ở Iran cũng có thể là nhờ cuộc thành 
hôn giữa al-Hosaïn, con trai “AI, và con gái 
Sassanide, vị quốc vương giáo chủ cuối cùng. Ngoài 
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_T4, một nguyên lý độc đáo được thêm vào các quan 
niệm Hồi giáo' truyền thống. sẽ am thay đổi đáng kể 
cấc quan niệm nầy. 

"Đó là nguyên đý: về (bức danh /Äy cả 
(imâma!), nguyên lý: chính trị CÓ CƠ SỞ: tôn giáo, dành 
cho “Ali và con cháu của ông quyền lãnh đạo cộng 
đồng. Vai trò này không được giao cho một quốc 
vương giáo chủ, thủ lĩnh chịu trách nhiệm chấp phấp 
theo nhiệm kỳ, mà cho một giáo sư được Thượng đế 
ủy. thác tiếp tục sứ mệnh của Nhà Tiên tri. Được 
những người tiền nhiệm: hoặc gia đình tuyển lựa 
trong.dòng tộc của “Ali, các Zz;(thây cả) nắm giữ 

. những tri thức bí-mật mà: “Ali đã lính hội từ 
Mahomed. Theo đồng thời giản, cuối cùng 'Alì được 
đưa lên cao hơn cả Nhà Tiên tri và từ đó, trong chính 
bản thể của mình, các z4 được-coi là những người 
chuyên chở ánh sáng của TU ANH đế, hoàn ảo và 
: Phòng bao giờ sai: phạm. : Ề 


Lòng tin vào ⁄mâm, theo. giáo phái Chiite, là bản 
uyên thứ sấu của tôn giáo, được hoàn chỉnh bởi 
quan niệm về #2⁄/øg.cứu z#ế Sự tiếp nối các Z4 
không vô hạn mà kết thúc vào lúc một 227; khi tạ 
thế chỉ tạm rời xa thế giới hữu hình để một ngày kia 
sẽ tái hiện trong vinh hiển và mở ra một kỷ nguyên 
công lý và hòa bình. Như vậy, ông hóa thân làm một 
.. VỚI mahdi (cất 7Điện được rọi đường, được 110/7 

, dọ/HgUuờý được: dãy tàÒ'cli ởzo),. người sẽ Xuất 
hiện vào đúng ngày. tận' thế trong sự mong đợi của 
toàn thể tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, đối với tín đồ 
. phái Chiite; ma7đ? không chỉ là người đã chiến thắng 
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kẻ thù của Thượng đế: Vốn là “chúa tế thời gian”, dù 
“vắng mặt”, mahđï vẫn là người đứng đầu hợp pháp 
của cộng đồng mà chính ông sẽ giải thoát khỏi ách 
chuyên chế, ngay cả khi chưa bao giờ cố một sự 
thống nhất về nhân vật Z2 cuối cùng, người vẫn 
được các giáo phái gọi bằng các tên khác nhau. 

Các đặc điểm chính nói trên của phái Chiite bắt 
nguồn từ phong trào nổ ra ngay sau vụ thảm sát 
Kerbela và đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa năm 685 của 
Mokhtar ủng hộ Ä⁄0/2znnad ø. a/-/22n2/7ya, con trai 
của “Ali với một người vợ không phải là Fatima. Quả 
vậy, sau khi Mohammad qua đời (năm 700), đồ đệ 
của ông đã phân hóa thành nhiều nhóm, có nhóm coi 
ông là zahđi, có nhóm thần thánh hóa ông, có nhóm 
lại chọn con trai ông, Abou-Hâchim, làm người kế 
vị. Sau cái chết của Abou-Hâchim (716) lại xảy ra 
một cuộc phân rẽ mới: một trong số các giáo.phái 
tách ra khi đó liên minh với một hậu duệ của al- ` 
“Abbâs; và chính giáo phái này đã tạo cơ sở cho việc 
tuyên truyền cho phái Abbasside. 


Sau khi họ Abbâs lén ngôi, các giáo phái 
#ana/2ra không còn giữ được vai trò quan trọng của 
mình. Nhưng cũng từ đó, những người ủng hộ con 
cháu của al-Hasan và al-Hosaïn, con trai Fatima, trở 
thành đại diện của phái Chiite và phái này ghi dấu 

,một bước phát triển mới. Bị chính quyền đương thời 
ngược đãi, phái Chiite thu nạp môn đệ từ các tầng lớp 
bị áp bức, đặc biệt từ các tâng lớp dưới ngày càng 
nghèo khổ vì biến động kinh tế. Trong chương trình 
chính trị của phái Chiite có bổ sung thêm các yêu 
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sách Xã nội: : phái Chiite trở: NHIN đảng, của a những 
_ người bị áp Đức... : li 


'Khi đó xuất hiện một khái niệm mới, khái niệm 

_ về Khát vọng: "Thế giản sủy đôi chờ đợi mahdiï trong 

đau khổ; khát vọng của Zz24z¡,người tử vì đạo hoặc kẻ 

.. bị hành:-quy$ết;-chấp cánh cho khát vọng của các tôn 
đệ: Tín đô Chiite đặc biệt sùng kính phần mộ cửa “A1? 
và al-Hosaïn, và hàng năm, vào đầu Moharrarn, làm 
lễ tưởng nhớ vụ thảm sát Kerbela sau mười ngày để 
tang. Họ nói rằng khóc al -Hosaïn là “phần thưởng cho 
cuộc sống và-tâm. hồn.họ”.. Cái nhìn bi quan về thế 

- giới và giá trị tự do của nỗi thống khổ là hai. khái niệm 
xa lạ VỚI: tâm lý Hồi giáo nói chung. 


„uy thiền, các ` ủmâm bị truy đuổi. không được 
mạo hiểm tử vì đạo bởi.như vậy có thể làm giáo phái 
BỊ tiêu vong. Do vậy, họ buộc phải lần trốn, còn đồ 


đệ của họ thì phải che giấu các đức tin thầm kín của „ 


mình, như thể họ là- những ' người Hồi. giáo chịu quy 
thuận chế độ được thiết lập và giáo lý chính thức. 


l Đây thực chất chỉ: l việc thực” thi nguyên tắc “cẩn . 


trọng” '(/acba) của đạo đức Hồi giáo cho phép tín đồ 


bể ngoài được từ bộ đức tin của mình khi cuộc sống. 


gặp. hồi | nguy cấp, những, đối với, phái Chiite, nguyên 
tác này I trở' thành nghĩa. vụ bất khả kháng. ma 
Ngoài những ghỉ nhận chủ đạo trên đây, phái 
Chiite ôn hòa còn khác c phái Sumnites ở những 
điểm SAU: Nh 






à: vất _kờï chứ, „ải (andpaiyt bu đầu, lòng tn vào ` 
Zmâm khiến tín đồ. Chiite. đâm. ra nghỉ ngờ. tính xác: 
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thực trong phiên bản chính thức của Kinh Coran vì 
trong Kinh Coran, nhiều đoạn liên quan đến “Ali và 
các đặc huệ của ông đã bị lược bỏ. Tuy nhiên, trong 
thực tế, họ không:thống nhất được với nhau về văn 
bản đích thực và tiếp tục sử dụng phiên bản thông 
dụng nhưng cố tìm trong đó sự minh chứng cho học 
thuyết của mình bằng cách viện đến lời chú giải 
Đidng dịu đã được những người Mo“tazilites đưa ra. 

b. 24h huấñ ( 7tad/on): Các tín đỗ phái Chiite 
thường gán các ñzđb (tiếng Ả-rập, có nghĩa 427 /#o¿7 
_ hoặc #øzyén #ẩ không có tính tiên tri cho các 7z 
chứ không cho các CØ?24ø2s (Đạo hữu). 


c. Quyển đạn (droi): ¿mâm là quyên lực duy 
nhất đủ tư cách ấn định cách diễn giải Giới luật. Luật 
Chiie vì vậy không dựa trên nguyên tắc “đồng - 
thuận” mà dựa vào lời dạy của zz224/z. Nếu đi sâu vào 
chỉ tiết thì nét độc đáo cơ bản nằm ở việc tạm thời 
duy trì cả hai nguyên tắc này. 


d. 7â học (/uéojogi©: trừ những gì liên quan 
đến học thuyết về chức danh 2222, nói chung các tín 
đồ phái Chiite truyền giảng các quan niệm gần cận 
với thuyết zzø/zz//e mà họ cho là đo “Ai sáng lập. 
Vốn Z⁄y Z đôi khi họ coi việc tổn tại, ra đi cũng như 
việc trở lại của Zzz2z tự bản thân chúng là những 
điêu cần thiết, bởi chúng phù hợp với lý trí. 

e. 7Öở phụng (ca/e): không. kể các cuộc hành 
hương viếng thăm phần mộ các Zzz2/z đầu tiên và lễ 
hội ngày mùng 10 3⁄2/arzzm, tín đồ phái Chiite có 
những nghỉ lễ riêng của mình, chẳng hạn như lễ “ao 


94 


: hô”, nơi đáng. lệ :Ali được ủy thác. Ngoài ra; còn có 
một sự cải cách.nhỏ trong lời hiệu triệu cầu kinh với 
câu thêm vào: *Hãy quy. về sự nghiệp cao. cả. nhất”: 


- Như vậy, thy' phái Chiite và phái Sunnite đối lập 
rihau như hai tập hợp phâi chia thế giới Hồi giáo một 


_. cách rất thiếu cân bằng, song phái Chiite không chối 


bổ 5⁄2 (con” đường của Đấng'tiên tri) và cũng 


không thể hiện một-sự Tôn thả về th HIn) luật và đạo _ 


đức GP người ta thường nói. 
l ì s> ;Ẻ 872, : SN vế 
› chà 8 


- Dưới thời Abbaside, phát, Chite phân hóa 


nhất. tới cực đoan nhất. 


Trong khi một số tín đã, được. gọi ilà Zaï6ites, 
trước theo Zaid, cháu, của al- Hosaïn (mất năm. 743) 
sau quay sang. dủng hộ con chấu al -Hasan (đặc biệt là 
Mohammad an-Nafs aZ-ZakÏYA bị giết năm 762), 
những người 'khác' vẫn trung thành với hậu duệ của 
al- -Hosaïn là Mohammad al -Baqir: (qua đời. năm 731) 
và con trai ng, Ja' far ag- -Cãdiq. (mất năm 765), Sau 
đó "họ phân. Ta thành hài. nhóm, nhóm Thập Nhị tin 
vào sự tồn tại của mười hại #Zmârn (trong đó: người 
cuối cùng là Mohammad mất tích Sau năm 873) và 


_' nhóm' Zwz2 đi theo Ìsmâ "1, con trái Ja”far, TgưỜi 


sau đó bị: truất quyện, `: -hắc hẳn \ vì ng hướng 
cách mạng của ông.. : 


dÁ hệt 


Trong.số tất cả các íc phong trào o kể trên; ShẺ ăiỷ 


._ cố phong trào Zaïdites là kiên định một chương trình 
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chính trị thuần túy. Họ cho rằng sau Zaïd,-các 72472 
không phải là người kế vị, mà phải-thông qua bầu cử 
được tiến hành trong nội bộ dòng họ Hosaïn hoặc 
Hasan; và họ cũng không tin vào ý tưởng về ;nzhdi. 
Người Zaïdites đã trị vì trong suốt một triều đại tại 
Tabaristan vào thế kỷ thứ IX và tại Yêmen từ năm 
860. Còn tất cả các. giáo phái khác xứng đáng dược . 
gọi là những kẻ theo chủ nghĩa 7Â... 


Phong trào Ismail cần được lưu ý đặc biệt, vừa 
bởi tính độc đáo trong học thuyết bí truyền (nhờ đó 
mà phong trào được gọi là 54//z⁄) vừa bởi vai trò 
lịch sử quan trọng của nó. .BỊ đối thủ là phái Thập 
Nhị truy đuổi và buộc phải lẩn trốn, các Z2⁄ của 
phong trào này sử dựng những người đưa tin (đâ 7) 
mang trọng trách chuẩn bị cho sự xuất hiện của họ 
bằng những lời tiên đoán. 

Giáo lý Ismail dựa trên một hệ thống triết học 
chịu ảnh hưởng của thuyết Platon mới mà âm vang 
còn lưu lại trong Bách khoa toàn thư của “Anh em 
Thành ý”. Họ hòa hợp nguyên.lý về nguồn gốc thần 
thánh của thế giới, sản phẩm của trí năng và tâm 
hồn toàn cầu cũng do Chúa tạo ra, vối hướng đi của 
lịch sử được dùng làm cơ sở cho phái Chiite. Trong 
sự song hành của vũ trụ vĩ mô và vũ trụ vi mô, người 
ta lại thấy các nguyên lý căn bản về bảy nhà 
“Thuyết giáo” (Adam, Noé, Abraham, Moïse, 
Jésus, Mahomet và møbđ?) và bảy vị “Trầm mặc”, 
người diễn giải của họ, biểu hiện ở tầm con người. 
Vì thần khải mang tính lũy tiến, Mahomet (có “Alì 
làm người diễn giải) không còn là “Tuyệt đỉnh trong 
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các nhà Tiên trí” nữa và sự ự nghiệp của ông sẽ bị 
mahdi VƯỢT dứa. ˆ lệc 


Tỉnh thân của Thánh hiển hiện ng qua trung 
: gian là các nhà “Thuyết: giáo” và được bao bọc trong 
các tấm mạng:vật chất cần: phải xé toạng:' mới - đạt 
được đến. chân lý ẩn giấu trong đó. Kinh Coran và - 
“Giới luật nằm trong số-các tấm mạng này; do vậy, 
đối :với tín đồ Hồi giáo, Giới luật chỉ là một “phương 
tiện. giáo:dục có giá trị tương đối hoặc tạm thời”. 
- Còn trong Kính Œoran, điều đáng kể duy: nhất là ý 
_Tighĩa nội tại của nó bắt nguồn từ một sự diễn giải 
phúng dụ bị đẩy tới mức cực đoan. Bằng việc biến 
đổi và vượt . qua giáo lý Hồi giáo, giáo lý Ismail tiến 
tới công nhận chân lý tương đối của tất cả cắc tôn 
giáo có thể có một sự diễn giải tượng trưng giống 
như Hồi giáo.. 


Trong thực tiến, các tín đồ Ismail phải chịu thụ - 
giáo từng bước để cuối cùng được thầy thu nhận làm 
đệ tử. Mối liên hệ tâm linh này đóng vai trò cơ bản:. 
nhờ nó mà trong lịch sử, việc ủy nhiệm chức danh 
Zmam cho các đại diện tạm thời đã thực hiện được 
(sợi đây liên kết Zz2m “thường trực” buộc phải lẩn 
trốn và z2 “được ủy quyền” đóng một vai trò tích 
cực). Do đó, kiếm tìm các danh hiệu hợp pháp cho 
một người nào đó tự xưng là theo “ATi, như người ta 
vẫn làm từ trước đến. nay, sẽ chỉ tốn công Vô ích. 


Giáo lý. Tsmail được thể hiện dưới nhiều hình 
thức: phong trào mà người ta BỌI nhầm là Zzz7z2⁄e nổ 
ra fạL: SyTIE: Và ' Xi ng vì và đã tần phá Syrie 
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(901-906); — phong trào lan từ Yémen sang các 
nước Bắc Phi dẫn đến sự thiết lập vương quốc Hồi 
giáo của người Fatimides; — và cuối cùng là phong 
trào Z2 không rõ xuất xứ (có thể do tín đồ 
Ismail khởi xướng) nổ ra tại quần đảo Bahraïn, ban 
đầu có liên kết với người Fatimides nhưng sau lại 
đụng độ vũ trang với họ. Trong khi phong trào 
@a;z2/c hành động vì các yêu sách xã hội còn đang 
thực thi một chế độ cộng đồng ít được biết đến thì 
vương quốc Hồi giáo của người Fatimides là bằng 
chứng cho thấy kết quả các hành động chính trị của 
phái Ismail. 

"Từ người Fatimides cũng nảy sinh ra nhiều giáo 
phái: giáo phái Zyz¿s phong thánh cho quốc vương 
al-Hâkim sau khi ông qua đời (giáo phái này ngày 
nay có môn đệ tại Syrie); — giáo phái Ä⁄Osứa 7ens 
ủng hộ một người con trai của al-Mosfancir (mất 
năm 1094) vẫn tiếp tục tồn tại ở Ấn Độ và Đông Phi; 
— giáo phái A⁄Z2zzz ủng hộ người kế nhiệm bị phế 
truất của al-Mostancir và, với danh hiệu: AZg #ẻ 
4m sát (/daclicñ/a, đã xây dựng thành công một. 
nhà nước chính trị độc lập có những chỉ nhánh bí mật 
tại lran và ,Syrie vào thế ký XIH-XIH. 

Cuối cùng chúng ta nói đến giáo phái có nguồn 
gốc mơ hồ của người Wocais. Giáo lý của họ xếp 
“Ali lén trên người “Thuyết giáo” nhưng không cách 
biệt bao nhiêu so với tư tưởng Ismail (giáo phái này 
hiện còn đại diện là người Alaouites ở Syrie). 

Như vậy, giáo lý Ismail có vai trò quan trọng 
hàng dầu xung quanh thế kỷ X không chỉ vì những 
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: thành tựu chính trị xã hội, trong đó phải kể đến các : 
nghiệp đoàn, mà còn bởi. tác động của nó lên hệ tư. 


tưởng và nền văn học Ả-rập đương thời. Còn về 
phong trào Thập Nhị, học. thuyết. ôn hòa của nó đã 
được triều đại Séfévide- ở Tran-vào thế kỷ XIV chính 
thức lựa chộn và lä nguồn cảm hứng cho văn học Ba 
Tư (đặc biệt là các bi kịch'tôn giáo liên quan đến 
khát vọng của những tín đồ theo. 'AH). 
Các phong trào tôn giáo độc đáo' cũng Ít nhiều 
xuất phát trực tiếp từ phái Chiite: hệ thống hỗn dung 
_ của 4#øzr quốc vương đế chế Moghol ở 'Ấn Độ, 
người ưa thích các tín đồ Hồi giáo, Bà-la-môn, Phật 
giáo, Thiên chúa. giáo như nhau và đã thiết lập thần 
- luận vô giáo quyền ‹ có rất ít môn đệ; — đạo Báb thể 
hiện mưu toan cải cách đạo Hồi của Mirza “Ali 
Mohammad, một tín đồ phái Chiite năm 1844 đã tự 
xưng là Báb (nghĩa là “Môn” , danh hiệu của một số 
chức sắc phái Chiite) tại Chỉraz và liên.minh tất cả 
những người đang chờ ahđ? xuất hiện: khi thay thế 
một thần khải mới vào chỗ Kinh Coran -của 
Mahomet, ông đã xóa bỏ những lời răn về tẩy trần và 
đưa các yêu sách xã hội vào giáo lý của mình (giải 

. phóng phụ nữ) nhưng bị kết án tử hình vì gây bạo 
loạn chính trị (1850); — đạo Ba-ha, tôn giáo mới và 
phổ biến, do Beha-Ollah (mất năm 1892), một đồ đệ 
của Bab, khởi xướng và không có điểm nào chung 
với Hồi giáo nhưng lại gắn kết với một vài xu hướng 
cơ bản của giáo lý Ismail bằng chủ nghĩa hỗn dung 
và lý tưởng tiến bộ của mình. 











'ALÏ mất năm 661 


` ỹ-zTÏỶA..=:..TTaanzzanm=a 
Al-Hasan AlHosan  M.b.al-Hanafiya 
mất "" 670. mất biÚ 680 mất năm 700 


M. an-Nafs az-Zakiya “Ali 
mất năm 762 mất.năm 721 2? 


FEs.¬.ẽ 
M..al-Bâqir Zaïd 
mất năm 732 mất năm 744 


dã đa mất năm 765 _ Zaïdites 
Phải lạmal _ _. phải Thập Nhị 
Các quốc vương triều đại Fatimides 
Druses... 


Nizaris....... l..Mosta'liens 


Những kẻ ám sát 
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SUNGV 


GIÁO LÝ Khối HẠNH ớ 
VÀ TRIẾT HỌC ` CN - 


Không có đời, sống, tôn giáo nào hủ là không biết 


đến tình trạng căng thẳng giữa các xu hướng đối đầu 
với nhau. Vốn mang tính pháp lý, Hồi giáo chỉ và 
càng có sức sống bởi trong nó hòa trộn-tình cảm tôn 
giáo nhập tam đối khi.dẫn' đến trạng thái xuất thần. 


' đầy bí ẩn và tư duy triết học. Tuy phát triển ngoài lề 


Giới luật và đôi khi chống lại nó, dòng tu khổ hạnh 
và triết học vẫn l những yếu tố năng động và nuôi 


: CƯỜNG, tư duy Hồi giáo. 


“1: Dòng tu khổ: hạnh. —~Là giết trào Hồi giáo 


"đích thực dù chịu : nhiều: ảnh hưởng trong suốt quá 


. trình phát triển của nÓ, „ đồng ' tu khổ hạnh dựa trên xu 


hướng sùng đạo: tị Hồi giáo chính thống gạt bỏ và 
hướng tới việc phát! triển các giá trị tỉnh thân do giáo 


lý chủ trương, những. Không. ghi lại trong văn bản. 


„Việc: thừa :nhận. quyển .năng tuyệt :đối của 
Thượng đế đồi hỏi phải tuân theo những chuẩn mực 


đạo đức, chẳng hạn như việc chấp nhận thánh lệnh 
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một cách tin tưởng (⁄22##oj. Ngoài ra, Kinh Coran 
còn quy định hoặc yêu cầu phải thực hành nhiều hình 
thức khổ hạnh khác nhau cho phép con người thanh 
lọc tấm lòng mình để đạt tới sự giao cảm giữa 
Thượng đế và linh hồn. Việc xích lại gần Thượng đế 
mở đường cho một xu thế rất mực thân bí dựa trên 
mối tiền giao giữa Thượng đế và tạo vật (điều thần 
khải của Lời thánh phán), và càng được củng cố bởi 
một số lời kêu gọi tinh thần tương ái giữa Thượng đế 
và con người (như C. III, 29). Về cơ bản, đó chính là 
các “chồi non cho Kinh Coran” (L, Massignon) của 
thuyết thần bí Hồi giáo. 

Ngay từ thế kỷ thứ VIH tại I-rắc đã xuất hiện 
các nhóm theo đòng tu khổ hạnh. Họ sống một cuộc 
sống nghèo khổ và vun đấp “niểm tin nơi Thượng 
đế”, mở đầu cho việc thực hành quy giáo đ⁄ tại 
nhà thờ, tức là nhắc đi nhắc lại tên thánh Allah (xem 
C. XXXII, 14) trong khi cầu Kinh Coran. 


Sau đó ít lâu, họ gán cho các thực hành sùng đạo 
này một mục đích mới, điều dần dần xuất hiện trong 
ý thức của họ: đó là cuộc kiếm tìm sự hợp nhất tình 
yêu với Thượng đế. Người ta có thể nhận ra những tín 
đồ đầu tiên của thuyết thần bí qua trang phục bằng. 
len trắng (cowƒ), trang phục đã khiến cho họ được gọi 
là couƒ? (tín đồ khổ hạnh). Thường tập hợp thành hội 
đoàn và dàn thánh ca, họ tạo nên nhiều trường phái 
trong đó lớn nhất là các trường phái của Bassorah (do 
Hasan al-Bacri mất năm 782 khởi xướng) và al- 
Koufa, nhưng chẳng bao lâu sau cả hai phải nhường 
chỗ cho trường phái Bagdad (ail-Mohâsibi qua đời 
năm 857, al-Kharrâz mất năm 899 và Jonaïd mất năm 
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910 là thấy cỉ của al-HallAj, tín lồ của thuyết thần bí tử 
vì đạo bị hành quyết tạ Bagdad năm 922). Ngoài ra 
còn Tbn Kamâam:ở Khorassan:(mất năm 863) có môn 
đệ mở`rộng sang tận -Afghanistan. và Ấn Độ, al-. 
Bistâmi (mất năm 874) và al-Tirmidhi (mất năm 898) 
ở Iran, Dhou-n-Noun (mất năm 856) ở Ai Cập. 

-__ Lúc bấy giờ, Thuyết ` thần bí Hồi giáo xuất hiện 
như một liên hoàn các trải nghiệm cá nhân (thường 
được mô tả dưới đạng thơ ca) được củng cố bởi các 
nghiên cứu thần học độc đáo, và từ đó người ta có thể 
TÚt ra các nhận tố cho một học thuyết tôn giáo và đạo : 
đức chung. Trong học :thuyết ï TầY CÓ sử dựng một vài 
tư tưởng có nguồn gốc Hy Lạp bên cạnh các khái 
niệm thuộc Kinh. Coran được trau đổi thêm, nếu 
không muốn iối là bị thay đổi. Đó trước hết là “môn 

'khoa học trái tim” cho phép tâm hồn thông qua sự 
hủy hoại lòng ham muốn mà rũ bỏ được mọi quan hệ 
nhục cảm và biến đổi thành “tỉnh thần” (tương đồng 
về mặt triết học với °trái timi” khải thị trong Kinh 
Coran). Tỉnh thần cháy bỏng tình: yêu chỉ còn lưu 
tậm đến qúan niệm vẻ tính duy nhất của Thượng đế, 
sẵn sàng “tự cô lập trước Đấng duy nhất”. Khi sự 
nhập định kết thúc cũng: là lúc cá tính của người theo 
thuyết thần bí biến: mất, biến đổi bởi Thượng đế và 
tồn tại nơi Thượng đế: 


“727 đã “Sóa, dành Agười ri JVêu tà /Vgườï tôi 
yêu đã *ớa thằng L2A CHứng. 1y là hai tính “ân /an 
“óa I Vào nhạu “rong mội‹ cơ dể, đơn 2h4f° @I- -Hallaj). 

.Trạng thái: thần::Úf, một khi. đạt được, đưa đến 
“sự nhận thức”. mang :tính trực giác, độc lập với-tri 
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thức thông thường và ưu việt hơn. Sự chiếm hữu 
thầm kín thực tại này làm cho s«øz#vượt lên trên Nhà 
Tiên tri, công cụ đơn thuần của thiên khải. Được phú 
cho “thần cảm riêng tư”, soz# có thể có được Z2 
/hân tñánj, khái niệm sẽ dần phát triển trong Hồi 
giáo: ban đầu chỉ dành riêng cho những người được 
ân sủng và các tín đồ tuẫn đạo của cuộc “thánh 
chiến”, sau nó mở rộng cho tất cả những: ai tiến hành 
Cuộc “chiến tranh” nội tại chống lại dục vọng của 
chính mình. Ngay từ thế kỷ thứ VIII, người ta đối lập 
“người xuất sắc nhất trong các Nhà tiên trí” là 
Mohammad với “người xuất sắc nhất trong các 
Thánh” hiện thân ở Jésus, người xuất hiện nhiều lần 
trong Kinh Coran và do đó mà trở thành hình mẫu 
của soz/?. Tìm và thấy Thượng đế trong chính bản 
thân mình, si đẩy các nghỉ lễ tôn giáo xuống hàng 
thứ yếu, coi chúng chỉ có giá trị tương đối và tạm 
thời, đồng thời xếp mục đích lên trên hành động. 
Giới luật trở nên tụt hậu dù không bị phá hủy. 

Với những quan điểm trên đây, thuyết thần bí đi 
ngược lại sự giảng dạy truyền thống; do đó mà từ rất 
sớm, các môn đệ của thuyết này bị coi là thủ phạm 
gây nên. Z2Z¿@z (khởi nguyên là thuyết Manès, sau 
trở thành dị giáo, nghịch đạo). Họ chịu những lời ca 
thán khi thì về quan niệm “tương ái” (Nouri, bị kết 
án tại Bagdad vào thế ký thứ IX) khi thì về tham vọng 
đạt được “thần cảm riêng tư” (bn Karrâm, bị trục 
xuất khỏi Sijistan), hoặc một cách chung hơn, về học 
thuyết hợp nhất với Chúa trời (al- -Hallj). Quả thực, 
đối với các nhà thần học, trạng thái thần bí là một “sự 
hiện thân”, điểu mà Hồi giáo thời nào cũng lên án 
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mạnh mẽ. Ngoài ra, những bài thuyết giáo của một 
Hallâj ngay giữa thủ đô:có xu hướng. phá tạn tành 
nền móng:của Giới luật, và do đó, làm sụp đổ cả trật 
tự tôn giáo và xã hội. 


.Sou/Ø có thuận túy là do ảnh Hit õ của nước 
ngoài? Là một phong trào Hồi giáo đích thực. trong 
cấu trúc Tiguyên thủy của nó nhưng trong suốt quá 
trình phát triển, sou# đã tiếp thu các giáo pháp 


phỏng theo.chế độ:tu sĩ của Cơ đốc giáo, và thậm chí , 


sau đó, những quan niệm có nguồn. gốc :từ Ấn Độ 

ˆ giáo hay Ba Tư. Các giáo sĩ khổ hạnh đầu tiên chắc 
chắn đã tiếp xúc với các thầy tu đến từ phương Đông 
và sử dụng bản dịch các tác phẩm Cơ Đốc.giáo (và 
như vậy, cả những ngụ ngôn được gấn cho Chúa 
Jésus). Dù không đo được:mức độ ảnh hưởng của các 
tư tưởng. Cơ Đốc giáo vốn gần cận với các “mầm 
mống của Kinh Coran” lên giáo lý khổ hạnh, người 
ta cũng phải ghi nhận sự tương đồng giữa hai giáo lý 

_(điều này được chứng tỏ qua những từ ngữ mà các 
nhà thần bí học phương: Tây vay mượn một cách 
thường xuyên và không.giấu giếm từ các nhà tư 
tưởng Hồi giáo ngay giữa thời Trung Cổ). - - 

'Nhân vật al-Hallaj đánh dấu đỉnh điểm của 
_ thuyết thần bí Hồi giáo: cùng với ông, dòng tu khổ 
hạnh ý thức được đầy đủ những khuynh hướng căn 
bản của mình và điều hòa chúng trong một sự cân 
bằng: không bao giờ bị phá vỡ.:Hơn nữa, vụ xét xử 
.ông: phơi bày ra thanh thiên: bạch nhật mối tương 
:phản giữa giáo lý khổ hạnh và Giới luật Hồi giáo. 
Một phong trào dị giáo.phát sinh từ sự bức bối sau đồ 
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đã phối hợp một cách công khai hoặc bí mật với: các 
tư tưởng Platon mới thâm nhập ngày càng nhiều, làm 
cho giáo lý khổ hạnh chuyển sang một đường hướng 
mới. Trong khi có một Abou-Sa“?d (người Ba Tư, mất 
năm 1047) tuyên bố thẳng thừng rằng giáo lễ là hão 
huyền thì tư tưởng Hy Lạp chơ phép các nhà tư tưởng 
như al-Farâbi, as-Sohrawardi và Ibn Sab“ìn thiết lập 
những định nghĩa mới về sự hòa hợp thần bí. 

Mối bận tâm lớn của thuyết thần bí sẽ là làm sao 
mặt ngoài tuân thủ quyền lực tư pháp mà vẫn tiếp tục 
kiếm tìm sự xuất thần, nhập định. Từ đó nảy sinh xu 
hướng tiến tới chủ nghĩa bí truyền được xây dựng , 
thành học thuyết và nghĩa vụ tuyệt đối, và sự hình 
thành các hội đoàn bắt đầu từ thế kỷ XI. Đặc trưng 
của mỗi hội đoàn là phương pháp và “con đường” 
(ar?qa) do người sáng lập hội đoàn quy định và các 
môn đệ phải tuân theo để đạt tới trạng thái thần bí. 
Sự xuất thần do đó có được nhờ một kỹ thuật tỉ mẩn, 
đôi khi còn nhờ vào những phương tiện nhân tạo: khi 
đó, hiệp hội thái hóa thành tiệm hút và các thầy tu 
Hồi giáo lang thang giả mạo lợi dụng những tài năng 
thiên bẩm mà họ ngộ xưng để lừa phỉnh dân chúng. 
Đương nhiên, ta không.thể căn cứ vào họ để ĐÓ xét 
giáo lý khổ hạnh. 


Tuy!'vậy, sự lệch lạc này có ý nghĩa quan trọng 
và sau al-Hallaj, các “trải nghiệm thần bf” đích thực 
trở nên hiếm hoi. Ba thành tố cơ bản của giáo lý khổ 
hạnh là chủ nghĩa khổ hạnh, ngôn từ giàu chất thơ và - 
nỗ lực vẻ mặt triết học tách nhau ra để phát triển 
riêng rẽ. Trong khi thành viên các hiệp đoàn coi cuộc 
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kiếm tìm sự xuất thần là một mục đích tự thân thì các 
thi sĩ để cho một Thượng đế của cái đẹp quyến rũ; vì 
việc chiêm:ngưỡng Ngài khiến họ say đấm, còn các 
triết gia theo đuổi một Thượng đế thuần tư đuy, trừu 


- tượng và phi nhân cách. 


Đến thế kỷ XIII, có ảnh hưởng của thuyết 
Platon hỗ trợ, giáo lý khổ hạnh biến đổi thành một 
thuyết thần trí hoàn toàn dị giáo, “chủ nghĩa nhất 
nguyên hiện sinh” của Ibn al-“Arabi người 
Andaloucia (mất năm 1240 ở Damas), cái học thuyết 


. “tự tại” này đẩy chủ nghĩa bí truyền và sự thờ ơ với 


các lễ xưng tội tôn giáo đến mức cực đoan. Trong hệ 
thống này, các linh hồn và toàn thể tạo vật chỉ là các 
dạng hiển hiện của Thượng đế và được sinh ra từ 
cuộc vận động gồm năm giai đoạn của vũ trụ; linh 
hồn phải đi ngược lại quá trình vận động này để quay 
về với Thượng đế. Không còn sự sáng tạo thế giới từ 
hư vô và ta có thể nói rằng “sự tồn tại của sự vật được 
sinh ra chính là sự tồn tại của Đấng sáng thế” (theo 
,định nghĩa mà Ibn Taïmiya đưa ra để phê phán quan 
điểm của học thuyết nhất nguyên hiện sinh). Khi sự 
hòa hợp thần bí diễn ra, mọi cách: biệt giữa linh hồn 
và Thượng đế biến mất: chính là trong con người — 
hình ảnh của Thượng. đế — mà cái tuyệt đối ý thức 
được về bản thân nó. Tuy vậy, Ibn al-Arabi không 
dám khẳng định.tính ưu việt tuyệt đối của thánh thần 
so. với Nhà .Tiên,tri; ông.coi Mahomet:là kiểu người 
hoàn hảo và:phân biệt “Dấu ấn của tính. thánh thân 
tuyệt đối” (Jésus) với “Dấu ấn của tính thánh thần 
của Mahomet” nahäi). ..: : : 
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Tóm lại, Ibn al-“ Arabi được biết đến như là bậc 
thây vĩ đại của lời chú giải dòng sø/# Quả thực là 
ngay từ đầu, các đạo sỹ thần bí đã sử dụng lời diễn 
giải phúng dụ của Kinh Coran, bước kế tiếp tự nhiên 
của mọi trạng thái nhập định nhằm vượt ra bên ngoài 
ngôn từ thuần túy để đi vào chiều sâu của ý nghĩa lời 
kinh; như vậy, “quay về với Thượng đế” đã trở thành 
biểu tượng của sự hòa hợp thần bí. Ngược lại với 
phương pháp mà giáo phái Chiite áp dụng, cách thức 
được Ibn al-* Arabï phát triển và lập thành hệ thống 
này không bao giờ loại bỏ nghĩa đen: chẳng hạn, 
ngay cả khi những đoạn trình bày các quy định pháp 
lý được hiểu theo nghĩa bóng, các quy định này vẫn 
tiếp tục có hiệu lực. Hơn nữa, lời chú giải mà Ibn al- 
“Arabi đưa ra cũng được các học thuyết. Platon mới 
nuôi dưỡng như chính giáo lý của ông. 

Từ thế kỷ XI trở đi, thơ ca thần bí trở thành một 
thể loại văn học tiếp nhận từ vựng và các chủ điểm 
từ thơ ca vô thần, thơ tình hoặc thơ say chuyển sang. 
Trong thể loại này, nổi bật lên nhà thơ Ả-rập Ibn-al-. 
Farid (mất năm 1235), “ông hoàng của các tình 
nhân” và đặc biệt là các thisỹ Ba Tư Attar (mất năm 
1220?), người sáng lập ra các hội zz„au/awf? (thầy tu 
Hồi giáo thể hiện các điệu múa xoay tròn) và Hafizh 
(mất năm:1389), tác giả của tác phẩm M⁄a£hnawf nổi 
tiếng, rồi các nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ như Nesimi, 
Niyâz¡. Không mấy độc đáo; loại thơ ca trong đó ký 
ức về al-Hallaj vẫn còn sống động này rất ít khi trung 
thành với truyền thống đích thực của mình và để bị 
lôi cuốn bởi những tư tưởng phiếm thần. 
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- Vào thế kỷ XIV, các đạo sĩ thần bí Ba Tư chắc 
chẩn đã có ảnh hưởng tạt Ấn Độ, nơi rất nhiều trong 
số họ đã đến ẩn náu khi có nạn ngoại xâm Nguyên- 
Mông. Mối quan hệ được thiết lập giữa các giáo sĩ 
khổ hạnh Hồi giáo và cấc tín đồ krichnaiste thuộc Ấn 
Độ giáo có xu hướng vô thần tạo điều kiện thuận lợi 
cho những vay. mượn lẫn nhau giữa Ì hai bên, đây cũng 
là những điều duy nhất mà giáo lý Ấn Độ giáo và Hồi 
giáo cùng công nhận. Thật là có ý nghĩa trường hợp 
của tông đổ Kabir (sinh năm 1398 ?) được cả hai tôn 
giáo giành là tông đồ. của mình. 


- Mặc đù có một sự tương phản rõ ràng đối lập 
hình thức đầu tiên của khổ hạnh. giáo và.giai đoạn 
cuối cùng của nó thuộc. về thuyết. tự tại, thuyết thần 
bí: Hồi giáo luôn mang đặc trưng là xu hướng tiến 

. đến 2# :ns#a.pịi giáo điều khiến:cho nó không thể 
hòa nhập cùng Hồi :giáo chính thống. Đây chính là 
học thuyết mà:4/-Ghazáïf?; nhà thần học, triết gia và 
tín đồ sou# muốn sửa đổi. Ông không thực thi được 
“đạo thần bí chính thống” nhưng chí ít cũng đã tạo 
dựng thành công “chính giáo thần bí” (Nicholsơn). 
Phản đối cả:việc áp dụng một quan niệm mang tính 
pháp lý và một. cái nhìn triết học về tôn giáo, al- 
Gihazâli :đã: dựa :vào :kinh nghiệm thần bí để hoàn 
chỉnh khái niệm tính đơn nhất của Thượng đế. Tín 
ngưỡng truyền thống đòi hỏi phải được bổ sung bằng 
tầm: thấu hiểu.sâu-kín hơn (hay “nhãn thức”) về 
“Thượng đế, kết quả của sự tu:luyện khổ hạnh đúng 
mực và khi đó, tâm hồn sẽ có khả năng đón nhận ánh 
sáng thần khải-của Người. Thái độ thân bí nhờ vậy 
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được bảo vệ mà không làm phương hại đến tính siêu 
việt của Thượng đế và phép tiên tri vẫn là nguồn cội 
của tính thánh thần. 

Nhưng giáo lý khổ hạnh của al-Ghazâli, mang 
tính thực hành là chính, chú trọng đến việc kiếm tìm 
sự hoàn hảo về đạo đức. Vả lại, đóng góp của giáo lý 
khổ hạnh cho Hồi giáo (hình thức ôn hòa của nó 
được Hồi giáo tôn trọng và công nhận) chủ yếu là 
chấn hưng đạo đức: chính giáo lý này tôn vinh lòng .. 
tin vào Thượng đế. Lòng tin ấy khuyến cáo tâm 
nguyện trước cả thực hành giáo lễ và “ý định” 
thường chỉ là hình thức, bởi nếu không có tâm 
nguyện thì mọi hành vi tôn giáo không còn giá trị: nó 
khuyên đạy nỗ lực cá nhân, cơ sở cần thiết cho các 
đạo đức xã hội nơi tín đồ Hồi giáo, và làm việc thiện 
tới mức vô tư quên mình. Ngoài ra, giáo lý khổ hạnh 
đã đóng góp không ít cho việc truyền bá lòng sùng 
kính thánh thần, bởi các đạo sĩ thần bí lớn đều được 
coi là thánh do thiên hứng xuất thần và phép thần 
thông thiên bẩm của họ. Al-Hallâj, người đầu tiên 
trong số đó, lập tức được tôn sùng như một trong 
những vị thánh lớn nhất ngay cả khi các nhà thần học 
muốn rút phép thông công của ông. Như vậy, bất 
chấp tính đa dạng của các trường phái thuộc giáo lý 
thần bí, bất chấp những thái quá cũng như lệch lạc 
mà nó kéo theo, giáo lý này đã mang đến cho các tín 
đồ Hồi giáo một món ăn mà đạo Hồi chính thống 
không có được; theo hướng này, giáo lý thần bí thực 
sự đã trở thành một “tôn giáo đại. chúng” 
(Nicholson). - l 
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2. Triết học. — Triết học xuất hiện trong Hồi 
giáo như một bộ môn hoàn toàn mới lạ bởi vốn lý 
giải sự nhận thức về Thượng đế và các bổn phận tôn 
giáo dưới sắc thái pháp lý thuần túy, thần học không 
. gần đến bất cứ sự hỗ trợ nào về mặt lý luận tại khởi 

điểm của mình. Nhưng khi bất đầu quảng bá, các 
quan niệm triết học được đón nhận không chút thà 
nghịch vì các tín đồ Hồi giáo tin vào mối tương quan 
cần thiết giữa lý trí và thần khải, giữa triết học và tôn 
giáo. Việc truyền bá đó bắt đầu khi các tác phẩm Hy 
-Lạp được dịch trước tiên ở Syrie rồi nhân rộng tại 
Bagdad dưới thời al-Mamoun.và các quốc vương 
Abbasside đầu tiên. Các.-dịch giả (trong.đó cố 
Honaïn mất năm 873 và con trai ông, Ishâq, mất năm 
-910) không chỉ truyền bá các chuyên luận khoa học 
Hy Lạp mà cả các tác phẩm triết học chính-cũng như - 
lời bình của người Hy Lạp: Đôi khi hộ gán cho ' 
Aristote những quan niệm hoàn toàn thuộc về thuyết 
Platon mới, gây nên một sai lầm:-nghiêm trọng là cho 
đến tận ngày nay ở người Ä-rập vẫn ăn sâu quan 
niệm về Sự tưởng thích tuyệt đối giữa Platon và 
Aristote. Và ‹ quả thực, học thuyết mà thế giới Hồi 
:giáo. biết đến lä một chủ nghĩa Aistote thấm đâm tư 
tưởng của thuyết Platon mới. 


Tư tưởng Hy: Lạp này lôi cuốn rất nhiều người 
nhưng không thể trực tiếp đi sâu vào:khuôn khổ của tư 
:tưởng thân học..Do.vậy xuất:hiện những nhà cải cách . 
tà đạo trong: đó người nổi tiếng nhất.là bác sĩ và nhà ` 
triết học ar-RÂz.(hay Rhazès, mất.925 ?), người cho 
rằng thế giới được tạo nên từ năm chất vĩnh cửu: Tạo 
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Hóa, Linh Hồn, Vật Chất, Không Gian và Thời Gian. 
Học thuyết Chie của Anh Em Thành ý Bassorah 
cũng mang tính dị giáo không kém (thế ký X); khi 
khẳng định dứt khoát tính tương đối của các tôn giáo, 
họ đã tổng hợp chúng lại trong một chủ nghĩa thiên xạ 
(đmanafzzme) mang tính thần Platon mới. 


Để chống lại các khuynh hướng trên đây, cần 
phải bảo vệ Giới luật Hồi giáo và đó là sự nghiệp của 
#a/am với hai dạng thức liên tục là 7Ø722e và 
4€# are. Tuy nhiên, dù cố gắng dùng đến lập luận 
dựa trên lý tính, “2z không tìm cách thoát ra khỏi 
thần học để xây dựng một triết học mang tính thần 
Hồi giáo đích thực và có phương pháp riêng biệt. Nó 
dừng lại ở việc thu nạp những “chương triết học” là 
nơi nó trình bày học thuyết về vũ trụ, học thuyết có 
vẻ phù hợp nhất với giáo lý đạo Hồi. Nó ngỡ khám 
phá được lý thuyết này trong thuyết 3+ø„ôn 2z? đ„y 
cơ có nguyên tắc thừa hưởng từ tư tưởng khoái lạc 
Hy Lạp và cho phép bảo tồn nguyên vẹn quan niệm 
của đạo Hồi về Thượng đế, về Ý Chí thuần khiết và 
chuyên chế. Đúng là theo hệ thống này, thế giới được 
hình thành từ một tập hợp nguyên tử và chuỗi liên 
hoàn các thời khấc độc lập, nó bền lâu và tồn tại 
được chỉ bởi nhân tố độc nhất là ý chí của Thượng 
đế: không có các căn nguyên thứ hai, không có sự 
gắn bó nhân quả cũng như quy luật tự nhiên mà chỉ 
có các thói quen. 

Mặc dầu vậy, một nền triết học độc lập: cũng. 
phát triển trong giới các nhà tư tưởng Hồi giáo và do 
nguồn gốc Hy Lạp của mình mà được gọi là 22⁄2 
(một từ mượn của tiếng Hy Lạp). Quá trình vận động 
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của nó Nucg chiá thành nhiều giai đoạn: 1) Giải đoạn 


_ của các nhà triết học:tiên 2/-Ghazál, trong đó phải 
kể đến al-Kindi @nất năm 873), n&Ười Ả-rập gốc đã 
truyền dạy cho thế giới Hồi giáo lý thuyết về những 
người “trí thức?” của Aristote, a/-F4ráb? (mất năm 


950) và Jbn S?nâ (hay Avicenne, mất năm 1037), hai . 


người Ba Tư đã tìm cách đưa chủ nghĩa thiên xạ vào 
mnà không vứt bỏ giáo lý đạo Hồi; 2) Phản ứng của 
al-Ghazál? nhân danh đạo, chính thống trong tác 
phẩm Lòng z7 niãn của F72 'iếƒ gia nổi tiếng của ông 
'trước việc Avicenne cũng chẳng tôn trọng tính toàn 
thể của giáo lý hơn so với al: -Fârâbi; 3) việc những 
người kế tục Al- :Ghazâli ở- phương Đông (as- 
Sohrawardi, at-Tousï, al- 1jï) du nhập một số ÿếu tố 
.. của thuyết Platon mới Vào những tổng kết triết học — 
-_ thần học thiếu tính độc đáo của họ; 4) Sự phát triển 


không ngừng của triết học độc lập ở phương Tây: sau : 


Ibn Masarra (mất năm 931) và Tbn, ;Bajâ (Avempáce, 
. mất năm 1138) xuất hiện Ibn Tofai], tác giả cuốn tiểu 
thuyết triết học nổi.tiếng /Vøườ? con trai sống sớf của 
__Wg/lam, và đặc biệt là 16m  B HẠ ê cả Bà LôNg mỹ 
đều qua đời ở Ma.rốc. : : 


Ibn 'Rochd (ÄWeboks) đóng một Vai trồ quan 
trọng vì:nỗ lực đảm bảo tính độc lập của triết học so 


với.tôn giáo của:ông..Được châu Âu biết đến như - 


“Nhà bình luận” của-Aristote;-ông muốn khôi phục: 
hợc thuyết đích thực của triết gia này. Ông phản bác 
al-Ghazâlì và: đưa ra:một hình thức rõ ràng và mang 
tính cá nhân cho nguyên tắc-vềể mối tưởng quan bắt 
buộc giữa triết học và tôn giáo, điều mà những người 
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đi trước ông chỉ mô tả ở dạng tiềm ẩn. Ông cho rằng 
trong ba tầng lớp tinh thân mà thần khải hướng đến, 
chỉ có các triết gia là nấm bất được ý nghĩa sâu kín 
của Thánh Kinh và họ không nên để những người 
khác nghĩ ngờ về sự tồn tại của một diễn giải cao hơn 
những lời diễn giải của đại chúng và các nhà thần 
học. Thần học và tôn giáo nhờ đó mà bảo tồn được 
quyền lợi của mình, được xem xét dưới hai góc độ 
khác nhau và hiểu thánh kinh theo phương pháp 
riêu,„ của mình. Tuy nhiên lý thuyết của Ibn Rochd 
gây nên một sự mập mờ (dẫn đến việc ông có ảnh 
hưởng lên thuyết “chân lý hai mặt” ở châu Âu) và về 
một số vấn đề gây tranh cãi, tuy chính ông tuyên bố 
đã dựa vào thần khải nhưng sự tồn tại của những bí 
ẩn nằm ngoài lý trí vẫn không hề được logic trong hệ 
thống của ông thừa nhận. Do vậy mà các nhà thần 
học đã không do dự lên án ông là kẻ tà giáo và cho 
thiêu hủy các tác phẩm của ông. ` 

Nhìn chung, các “triết gia” bị các nhà thần học, 
trách cứ, chủ yếu vì họ cho rằng thế giới là vĩnh hằng, 
phủ nhận Thượng đế và sự phục sinh của thể xác. Nói 
đúng ra, những lời trách cứ ấy liên quan đến toàn bộ 
quan niệm về Thượng đế, về vụ trữ và về con người. 


Hệ thống mà người Hy Lạp để lại dựa trên 
thuyết nhị nguyên đối lập giữa một bên là Thượng 
đế, Một, Tư duy Thuần túy và một bên là vật chất vô 
vàn, vĩnh cửu và tự thân tồn tại. Hố ngăn cách hai 
yếu tố này được lấp đầy bằng một loạt trung gian là 
những hiển hiện liên tục của Đấng Tối cao đưới tác 
động của thuyết quyết định khác kỷ. Trong hệ thống 
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ˆ này, các triết gia giữ lại quan niệm về Thượng đế, 


Đấng chân minh có hoạt động không giới hạn. Họ 
cũng thán phục sự tồn tại vĩnh hằng của thế giới; 'biểu 
hiện liên tục của sự phong phú siêu phàm trong bản 


thể của Chúa. Như vậy, họ phủ nhận ý tưởng ề sáng _ 


tạo thế giới mà Ibn Rochd vẫn cố gắng duy trì khi 
giới thiệu nó'như là sự chuyển hóa từ điều. có thể 
sang cái hiện hữu; nhưng về việc sáng tạo thế giới từ 
hư vô thì ông không có được quan điểm của riêng 
mình. Sau al-Fârâbi, Ibn Sìnâ: giải thích việc chuyển 
- từ Một sang Vô số bằng một chuỗi các yếu tố trung 
gian. Đó là thứ-bậc các tỉnh thần, trong đó mỗi tĩnh 


thần sản sinh ra một thiên cầu tỉnh thần cuối cùng là . 
Trí năng tạo ra trái đất và rọi sáng trí tuệ con người. ˆ 
Vậy là theo họ, một thuyết quyết định hà khắc ngự . 
trị cái thế giới được tạo ra. Tuy nhiên, đối với Ibn 

. Ninâ¡ nó chỉ quyết định đến trật tự của tồn tại mà thôi 


và quả thực, ông đã thành công khi đưa khái niệm về 
tính ngẫu nhiên mà kalâm truyền giảng vào trong 
thuyết nhất nguyên thiên xạ của mình bằng cách 
chuyển sự phân biệt giữa sản thể và tổn tại mà 
_ Aristote đưa ra sang lĩnh vực siêu hình học. Nhờ lý 
._ thuyết này, hệ thống của ông đã không bị rơi vào 
. thuyết phiếm thần thuần túy như xu hướng mà nó 


_ biểu hiện. Theo đó, điểu mà căn nguyên chính, thông 


qua các căn nguyên phụ, mang lại cho sinh vật do 


Thượng đế tạo ra chỉ có.sir.tồn tại chứ không có bản 


thể; bản thể của chúng chỉ là ngẫu nhiền. 


- Di sản mà người Hy Lạp để lại trong quan niệm | 


về linh hồn con người cũng có sức nặng không kém. 
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Si le acc 





Theo học thuyết Aristote mà Alexandre Aphrodise 
bình chú và được dùng làm cơ sở tư duy cho mọi triết 
gia Hồi giáo, tri giác là do trí năng có thể trong con 
người biến đổi thành trí năng động dưới tác động của 
trí năng tác nñâ¡. Trí năng tác nhân được tất cả các 
triết gia Ả-rập coi là một chất phi vật chất và chung 
cho mọi người. Về bản chất của trí năng có thể thì họ 
vẫn còn do dự: linh hồn bất tử hay chỉ là một năng 
lực gắn liền với thể xác và tan biến đi cùng với nó. 
Ibn Sinâ khẳng định bản chất tâm linh của linh hồn, 
chất bất diệt với hạt nhân là trí năng có thể. Tuy vậy, 
một cách tự nhiên, Ibn Rochd vì công nhận chỉ có 
một trí năng có thể duy nhất cho tất cả mọi người nên . 
phủ nhận cuộc sống của linh hồn ở bên kia thế giới, 
ít ra là đối với linh hồn của quần chúng, dù không hề 
đưa ra ý kiến rõ ràng về vấn đề này. Và tuy Ibn Sinâ 
chứng minh thành công tính bất'tử của linh hồn, vốn 
được ông nhìn nhận như là một sự bất tử cá nhân (đó 
là mối kết nối chứ không phải sự hòa quyện giữa linh 
hồn và trí năng tác nhân), trong hệ thống của ông : 
không có chỗ cho sự phục sinh thể xác: cũng vì vậy 
mà ông thường tránh đề cập đến khía cạnh này. 


Như vậy ta có thể hiểu được những lời lên án 
các triết gia là nghịch đạo. Để bác bỏ các hệ thống 
mà những người này đưa ra, al-GhazâÏi đối lập chúng 
với quan niệm về một Thượng đế ý chí nhận biết 
trong mong muốn và bởi mong-muốn. Ông cố chứng 
mình chỉ bằng lý trí tính hữu hạn của thời gian và 
không gian, tấn công mạnh mẽ nguyên tắc nhân quả 
để bảo vệ khái niệm mệnh trời và khả năng xảy ra 
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_điểu tuyển: diệu, và Sau: hết, khẳng định tính bất tử 
của linh hồn con người. 


Mặc dâu vậy, người ta vẫn có quyễn nói ¡về các 
triết gia “Hồi giáo” không chỉ bởi họ chưa bao giờ 
phủ nhận Kinh Coran mà họ muốn giới thiệu ý nghĩa 
đích thực, mà còn bởi các hệ thống của họ cho thấy 
họ quy theo Hồi.giáo và đôi khi còn-nhờ tôn g1áo này 
mà có được tính độc đáo của chúng (xem lý thuyết 
về tính ngẫu nhiên của Ibn Sinâ). Khí chấp nhận một 
hệ thống chặt chẽ được cấu thành từ trước, các triết 
gia này đã thực sự nỗ lực để thích ứng nó với những 
đòi hỏi của giáo lý đạo Hồi: song, không nhận ra 

. (hoặc lấn tránh) vấn để do mối tương quan giữa lý trí 
và niềm tin đặt ra trước đó, họ bị chủ nghĩa lý trí của 
mình cuốn ra ngoài giới hạn của chính giáo. 

Dẫu sao, họ vẫn có công lớn bởi nhờ ảnh hưởng 
của họ đối với tư tưởng Hồi giáo: ~ một mặt, trong một 
chừng mực nào đó, họ mở rộng các chân trời cho đời 
sống trí thức khi buộc các bộ óc phải vượt ra ngoài các 
môn khoa học pháp lý, đồng thời góp phần làm sôi 
động việc nghiên cứu thần học, khiến cho nó từ đó trở 
đi rời bỏ thuyết nguyên tử duy cơ để chuyển sang 
hướng của thuyết Platon mới: đó là “con đường hiện 
đại” của 2/2, — mặt khác, song song với phong trào 
sou#mà họ rất có cảm tình, họ đã nỗ lực nâng cao lý 
tưởng đạo đức dơ chính mình hoài thai dưới dạng trí 

“thức hơn: hợp nhất Trí năng con người với Trí năng tác 
nhân bằng việc dần-thanh lọc tỉnh thân. 


Giữa các xu hướng khác nhau như kaiâm, sou/ỡ 


và triết học, al-Ghazâli đóng vai trò trung tâm. Ông 
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biết cách thu nạp điều cần thiết từ các tín đồ thần bí 
và các triết gia để “làm sống dậy” môn thần học 
(xem tác phẩm nổi tiếng của ông có nhan để Zc 
lồi các khoa học về tôn ø/4o) và đặc biệt là biết làm 
cho đặc trưng của trí giác tôn giáo “vừa gây tranh 
luận vừa hấp dẫn” (L. Gardet) nối bật lên trước môn 
thần học phi nghĩa, trước kinh nghiệm xuất thần và 
tư biện thuần túy. 
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, CHƯƠNG VI... 


__ HOẠT ĐỘNG TRÍ TUỆ. 
_ VÀ NGHỆ THUẬT 


1. Khoa học ~ Các mổn khoa học ngoại đạo, 
xuất hiện trồng. thế giới Hỏi giáo đồng thời với bộ 
môn triết học, được du nhập qua những con đường 
gần như giống nhau: những tác phẩm Hy Lạp được 


- chuyển dịch sang tiếng Ả-rập thông qua tiếng Siriac.. 


ở Bagdad nhờ Honaïn, tín đồ đạo Kitô, và ở Harrân 
(miền Lưỡng Hà) nhờ Sabéen Thâb¡t b. Qora (mất 
năm 901). Triết học do đó không bắt nguồn từ một 
- trong những bộ môn khoa học ngoại đạo được phát 
- triển nhờ những người Hy Lạp này, và người ta đã 
dịch Hippocrate và Galien, Plémée và Euclide với 
__ cùng một nhiệt huyết, như khi dịch Aristote và: Plotin. 


Tuy nhiên, trong lĩnh vực thuần túy.là khoa học, lĩnh ' 


vực còn chưa: được vạch ranh giới rõ ràng vào thời đó 
(vì phần lớn các nhà triết học thời bấy giờ đều.là nhà 
bác học), Ba Tư và Ấn. Độ. đã góp phần mình vào ảnh 


hưởng Hy.Lạp; những người Ả-rập đặc biệt đã được ` 


thừa hưởng đi sản của trường phái lớn có tên là 
Gondi-Châpoủr, nơi mà ngay từ thế kỷ thứ V đã là 
điểm gặp gỡ của các nhà khoa học Hy Lạp và 
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phương Đông, và vào thế kỷ thứ VIII, nó đã ban tặng 
cho các quốc vương giáo chủ những người thầy 
thuốc đầu tiên. Các công việc nghiên cứu khoa học 
trở nên thuận lợi nhờ sự thành lập chính thức của các . 
thư viện lớn (Bagdad, Bassorah, Cairô); các luật gia 
luôn nhìn những nghiên cứu này bằng con mắt thù 
nghịch vì nhận thấy chúng lôi kéo môn đồ của mình 
đi theo những học thuyết nguy hiểm (như trường hợp 
của ar-Râzi). 


Sự phát triển các môn khoa học ở những nước 
Hồi giáo, được những truyền thống thời Hy Lạp hóa 
và tiền phương Đông tạo-điều kiện, có những nét đặc 
thù thể hiện qua một vài xu hưỡng cơ bản: — nó thích ' 
ứng với những nhu cầu của đời sống hàng ngày và 
của Giới luật tôn giáo; — việc truyền bá kiến thức 
được thực hiện qua sách giáo khoa hoặc bộ sách 
bách khoa; — làm giàu thêm vốn tri thức sách vở được 
thừa hưởng từ các bậc cổ nhân qua những quan sát 
cụ thể (thiên văn, y học); — hướng các môn khoa học 
chính xác theo quan niệm nguyên tử của vũ trụ riêng 
cho thế giới Hồi giáo, và làm thỏa mãn tinh thần Xê- 
mít (đó là sự thống trị của đại số học đối với hình 
học). Tóm lại, chúng ta có thể nói thêm rằng các 
môn khoa học không phải là đặc quyền của riêng 
người Hồi giáo, những người mà người Do Thái giáo, 
Kitô giáo và đạo thờ sao đã ganh đua với họ, và dù 
tiếng Ả-rập tỏ ra có đầy đủ khả năng để mô tả những 
sự việc khoa học, nhưng phần lớn các nhà khoa học 
lại là gốc: Iran. 

SỐ Zóc được cải tiến bằng cách dùng chữ số - 
“hindou” (con số chúng ta dùng là số “Ả - rập”) và số 
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0, thảy cho những chữ cái có giá trị về số; trên cơ sở 
này đã phát triển:những ngành “khoa học chữ số”. 
Thiên tăn học phát triển rực rỡ ngay từ đầu triều vua 


4ð0asde, đồng thời kéo dài một truyền thống ` 


phương Đông lâu đời về chiêm tỉnh (sự tổn lưu của 
tử vi trong đạo Hồi): nhiều đài thiên văn được xây 


dựng: ở Bagdad; nơi mà Thabit b: Qorra đã xác định 


được độ dài của năm dương lịch, và cũng ở đó vào 
khoảng năm 900,.al-Battâni (Albategnius) đã khám 
phá ra độ nghiêng của mặt phẳng hoàng đạo ở thủ đô 
Cairô (Ai cập), ở Samarkand,-Cordoue và: Tolède; 
không kém phần nổi tiếng so với các nhà thiên văn 
học miển Andalous:(Tay Ban Nha) mà châu Âu 
Trung cổ đã dùng tới tác: phẩm của họ, là những nhà 
bác học đã làm rạng rỡ cho vương triều các quốc 
vương Mông cổ, và bản thân nhà-vua Oulough-Beg.. 
Ông đã viết nên một tác phẩm nổi tiếng (năm 1437). 
Thiên văn học đã đưa các nhà bác học “Ả-rập” tới 
việc phát minh và phát:triển môn lượng giác học 
(zonoiớ/2e) phẳng và dạng cầu, trên thực tế đây 
là điều hoàn toàn mới lạ đối với người Hy Lạp (al- 
Battâmi và.người kế cận của ông là Abou-I-Wafa đã 
đưa ra những khái niệm «và ⁄2ø). Đặc biệt họ đã 
miệt mài nghiên cứu môn số học (tiếng Ả-rập là 4/- 
727), và phát triển nó trở thành một môn khoa học 
chính xác (al-Khwârizml, mnất vào khoảng năm 840, 
và sau đó là nhà thơ-nhà toán học người Ba Tư Omar 
Khayyâm,.mất năm 1123). Môn số học xuất phát từ 
môn địa lý học chứ không tách biệt'hoàn toàn. Và 
cũng chính:từ môn địa lý học họ đã phát. thỉnh Tra 
Hinh địa lý học: phân tíchhiệnđại. -' 
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Dựa trên những cơ sở của người Hy Lạp, người 
Ả-rập còn phát triển thêm môn Zøø #øc (bị nhầm lẫn 
với thuật luyện đan), môn này đã kết hợp những quan 
sát thực tế và những quan tâm có tính thần bí; từ 
những tác phẩm của bác sĩ, nhà triết học Jâbir nổi 
tiếng (Ớe#er, mất vào cuối thế kỷ VIH), và từ bộ 
bách khoa toàn thư của ar-Râzì, người ta có thể suy 
luận rằng người Ả-rập đã phát hiện ra nhiều chất 
quan trọng mà tên của chúng đã được chuyển sang 
tiếng Pháp (ví dụ như chữ /eøølà rượu), và đã sử 
dụng một trong những phương pháp cơ bản của môn 
hóa học là phương pháp chưng cất. Chính trong bộ 
môn vật lý học họ đã có những nghiên cứu đặc sắc 
nhất, đặc biệt là lĩnh vực quang học. Và cũng trong 
những nghiên cứu về quang học mà Ibn al-Haïtham 
(người vùng Alhazen, mất năm 965) đã bác bỏ những 
nguyên lý của Piolémée và của Euclide, để đưa ra 
một lý thuyết mới, nhưng lý thuyết.mới này không 
được những người kế nghiệp của ông luôn đi theo. 
Trong y ;øe, các nhà bác học Ả-rập đã nổi tiếng qua 
những quan sát lâm sàng và công việc hệ thống hóa 
của mình. Ar-Râzï, một trong những nhà bác học lớn 
nhất, là một nhà ứng dụng rất cần mãn và thận trọng 
sống ở Revy (gần Téhéran), rồi ở Bagdad, ông đã để 
lại hai thể loại tác phẩm: những sách chuyên luận 
ứng dụng (bộ nổi tiếng nhất là bộ viết về “đậu mùa”) 
và một bộ bách khoa toàn thư đồ sộ giới thiệu những 
kiến thức y học có tên là 4/-2w#, sau được tóm lại 
thành cuốn (2øzø của Ibn Sinâ; phương Tây cũng 
đã từng biết đến tên tuổi nhà phẫu thuật nổi tiếng ar- 
Zahrawi (thế ký thứ X) và những nhà bác học như 
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Tbn.Zohr (người: vùng Avenzoar), Ibn:Rochd và bác 
sĩ người Do.Thái Maïmomide (thế ký XID. Kiến thức 
của họ đã được các nước Ki tô giáo tiếp nhận và đưa 
vào ứng dụng: Thực tế, các nước:Hồi giáo đã rất phát 
triển về tiếng la tỉnh thời Trung cổ trong lĩnh vực y 
học, và sau cuộc Thập tự chinh (thế kỷ X — XI, 


` chân Âu đã mượn dùng những. bệnh viện của các 


nước này; có nguồn gốc từ Iran, những bệnh viện Hy 
(có tên-là, zz4r⁄2⁄2;) xuất hiện nhiều và lẺ Si triển 
mạnh ở phương Đông. 


: Dưới sự che chở của Hồi giáo, một lật các môn 


khoa học đã: phát triển, và nhờ-đó những.người Ả-rập 


và Iran:đã làm giàu.thêm di sản các tư tưởng Hy Lạp 
và Hindou bằng vô số những quan sát và thậm chí 
bằng cả những phát minh quan trọng của mình: Đây 
là vốn dĩ sản mà chẳng đời nào họ chịu bằng lòng 
chuyển cho Tay .Âu.. : 


2. Văn chương. — Tin SỐ nhi te ngôn ngữ 
mà các tín đồ Hồi giáo. của nhiều nước khác.nhau đã 


-Sử dụng, thì tiếng Ả-rập. và tiếng Ba Tư là những 


phương tiện biểu đạt của những. tác phẩm lớn và đẹp 


nhất nên văn minh Hồi giáo thời Cổ điển; nhưng 


tiếng Ả-rập, ngôn ngữ của những kẻ đi chỉnh phục và 
đặc biệt là ngôn ngữ của “lễ nghị” vận luôn g1ữ vị trí 


' hàng đầu. Một trong những nét đặc thù của việc sáng 
tác văn học là vị trí. đặc biệt quạn trọng của #oe.¿c 


uyên bác, gần I như là. biến thể của: những môn khoa 


và à đặc. biệt tà Nits sử "Khởi nguồn như những nhánh 
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phụ của lời chú giải hoặc của “môn Thánh: huấn”. 

Nhánh đầu tiên, với Khalïl và Sibawïh (thế kỷ VHI) 

ở Bassorah và với al-Kisâï (mất năm 865), ở al- 
Koufa, rồi với Ibn Qotaïba (mất năm 889) ở Bagdad, 

đã tự đặt cho mình nhiệm vụ nghiên cứu ngôn ngữ 

của cuốn Kinh Thánh và làm sáng tỏ những khó hiểu 

về ngữ pháp của cuốn Kinh này, và sau đó áp dụng 

vào một sự pháp điển. hóa của ngôn ngữ cũng như 

vào những công trình từ điển học, và hình như có sử 

dụng những phương pháp của người Hy Lạp. 


Äôn j/cà sử; khởi đầu một cách khiêm tốn bằng 
những bộ tiểu sử Nhà Tiên trí (bộ .9⁄2 của Ibn 
Hichâm, mất năm 834), những bộ tiểu sử này đã thay 
cho những câu chuyện cũ của bộ Jâhiliya (Journées 
héroïques). Dần dần môn lịch sử đã trở thành một 
môn học ngoại đạo, mô tả sự phát triển của các thành 
phố, triều đại và các đế chế hoặc ngay cả đến sự tiến 
hóa của loài người, đồng thời môn lịch sử đã sản sinh 
ra “thế hệ” các nhà nghiên cứu thánh huấn, các luật 
gia, những con người nổi tiếng, hay nhà thơ, môn 
lịch sử đã tiếp tục dùng đến không ít những nguồn 
kiến thức truyền miệng. Họ đã truyền lại phương 
pháp #z¿?:: —theo tiếng Ả-rập là có nghĩa Z27 /#øz7 
. hoặc øzyén #ế— (Lịch sử vũ trụ của at-Tabari, mất 
năm 922; lịch sử thành Bagdad củ al-Khafb và lịch 
sử Damas của Ibn “Asâkir vào thế kỷ XI). Tuy nhiên 
cũng thấy xuất hiện những bộ sử biên niên dựa trên 
việc tìm tòi khai thác các nguồn tư liệu trên văn bản 
và hẫn đã nhờ tới những thầy giảng giáo lý của Iran; 
nhưng những bộ sử biên niên thể tường thuật này 
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- luôn mô tả các sự kiện:theo một chuỗi không liên tục 


(nó không hề có ý định tạo nên một chuỗi liên kết chỉ . 
quan hệ nhân quả), là sự thể hiện lại một cách rõ 

ràng thuyết duy cơ Hồi giáo. Riêng Ibn Khaldoun 

(thế kỷ. XIV), trong “Lời tựa”.cho cuốn lịch sử dận 

Berbères của mình, đã nêu bật những quý luật chỉ 

phối sự phát triển có tính chu.kỳ của xã hội, đặt nền 

tảng cho một môn khoa học nghiên cứu lịch sử. Môn _ 
lịch sử rõ ràng đã gắn. với một bộ môn mà người Ả- 

tập gọi là 2⁄2 Z về phần mình nó cũng lưu: giữ 

những: truyện. truyền: thuyết : hay miêu. tả, những 

nghiên cứu về địa hình hoặc về dân tộc học; bộ môn 

được phát triển. nở TỘ này ñiang tính thực tiễn hoặc.. 
giáo dục. Trong giai đoạn đầu, nó được thể hiện dưới 
đạng bản: tóm tắt dùng cho thư ký, sau đó là dạng tác 

phẩm củng cấp một vốn kiến thức cần thiết cho văn 

hóa của một “ “người quân tử” (tác phẩm “Đồng có 

.vàng” (22s đ?r) của al Mas “oudì, mất năm 

956), đây cũng chính là mực đính của bộ Biên niên 

sử của Ibn Miskawaïh. 


Qua đó, môn lịch sử và địa lý đã vươn tới thể 
loại 2đ2Z (tiếng Ả- Tập có nghĩa là zø/Ó¿ /#uẠ/ sốïø, 
văn đa), một thể loại văn học để giải trí và bổ ích . 
gồm các bài tiểu luận, giai thoại,-và những mẩu 


; chuyện với nhiều chủ đệ rất phong phú và đa dạng. 


Ö. al-Jahizh (mất năm. 869), một trong những bậc 
thây về thể loại Z2 và là một:nhà văn chuyên viết 
văn Xuôi, đã xuất: :hiện một mối lo về hình thức và 
cách thể. hiện của nghệ thuật, điều cần đến sự glàu có 


.ngay cả của tiếng, Ả-rập và tìm được: 'Sự TỞ Tộ của 
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mình trong rš #ø£ ng đờz#. Theo quan điểm của 
những Mạnh Thường Quân phóng khoáng thì ở bất 
kỳ đâu, Damas thời Omayyade hay Bagdad thời 
Abbasside, ở Alep thời Hamdanide, ở Cairô thời 
Fatimide hay Nichâpour thời Seljoukide, hay ngay 
cả đến Bắc Phi và Audalousie thì đều có một tầng lớp 
quý tộc có học thức với những vui thú. vừa phải, có 
khả năng khai thác đến tận cùng những nét đẹp của 
cuộc sống và có nghệ thuật thưởng thức một nền thơ 
ca thanh lịch, nếu không muốn nói là rất trau chuốt, ˆ 
kiểu cách, trữ tình và mang rất ít giá trị tôn giáo. 

Dĩ nhiên lời tán tụng (gac?42) vẫn luôn được al- 
Motanabbi (mất năm 965) dùng tới khi ông ca ngợi 
những kỳ công của Saïf ad-Daula hay khi ông bày tỏ 
lòng kiêu ngạo về chủng tộc của mình, được hòa trộn 
với niềm tự hào của một môn đồ những học thuyết 
#722 Nhưng thể loại anh hùng ca đạt được nhiều 
thành công ở Ba Tư hơn ở Á-rập. Ở Ba Tư, một số tác 
phẩm (Z/e đes #ø/s của Firdausi, mất năm 1123) 
đã ca ngợi những chức tước quý tộc thời tiền Hồi 
giáo của một quốc gia muốii gìn giữ nền văn hóa và 
bản sắc riêng của mình ngay giữa thế giới Hồi giáo. 
Chính với thú vui về rượu vang (được thể hiện trong 
những bài thơ ca ngợi thần rượu), các nhà thơ Ả-rập 
đã ca ngợi tình yêu, tình yêu xác thịt ở Albou-Nowâs - 
(mất năm 810), đôi khi có cả một tình yêu thuần 
khiết (*odharf) chối bỏ lạc thú và thỏa mãn trong kỷ 
niệm bâng khuâng về xúc cảm đã qua, vì họ không 
muốn dấn thân vào những lời thóa mạ như một số 
nhà thơ thời Omayyade đã làm; nói về những biểu 
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"hiện của tình yêu ngoại đạo này thì có hai tác phẩm 


nổi tiếng bằng văn xuôï:và bằng thơ đối (một cuốn 


của Andalou Ibn Hazm, mất năm 1064) đã mang đến. 


cho chúng ta sự phân tích tâm lý tinh tế. Những hình 
ảnh và chủ để của các 527 Z#Ztình không thích hợp 
với thơ ca phàm tục, nhưng lại gần gũi với thơ ca 
thần bí, thần linh; rnột thể loại hoàn toàn khác biệt. 
Hiếm .khi thấy:có một.xu hướng trung gian: những 
lời kêu gọi chối bỏ (zo#øý của “nhà thơ-nhà triết 
học” Aboul-l-“ Atâhiya (mất năm 828). 

Một thể loại nghệ thuật đã dần ăn mòn thứ văn 
học:trên sau thế kỷ thứ X và gắn với “văn học cung 
đình” và.nghệ thuật kiểu cách là thể loại “chương 
hồi” (zagAm2rcủa al-Hamadhâni, mất năm 1007, và 
al-Harini, mất năm 1122),.hoặc đúng hơn là những 
màn kịch chuyển tiếp giữa hai hồi với những chủ đề 
đã dạng và hài hước, tập trung vào những xuất hiện 
liên tục của cùng một nhân vật, và ảnh hưởng của thể 
loại này thấy rất rõ trong văn học Tây Ban Nha (2ø 
Quicjoe. Có phận kém trau chuốt, nhưng có thể 
mang sắc thái tôn giáo hơn là WZz đc của người 
.$oz£s: truyện dân gian (gicc2), trong đó các giá trị 
Hồi giáo được lồng vào những nền tảng văn học dân 
gian thuộc thời tiền Hồi giáo hoặc ngoại Hồi giáo, 
cửa người Ả-rập du cư, của người Tran hay của người 
Hindou (Az;bi #ê một đêm, tiểu thuyết của “ Antar). 

. - Tóm lại, dù-không bàn tới triết học thì vẫn luôn 
có một tư tưởng duy lý chủ nghĩa tự do của mọi giáo 
lý đã phát triển ở một số người có đầu óc biệt lập mà 
điển hình. là: 4ðou-#-24/ a7/-ÄZa?zzi (mất nămh 
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1057), là người theo chủ nghĩa nhân đạo và dòng tu 
khổ hạnh đã từng sống ở Syrie, không bận tâm tới sự 
xoay vần của thế giới bên ngoài, và là người mà “qua 
sự cay đắng trừu tượng của óng, qua thuyết tương đối 
về tôn giáo của ông..., cảm hứng nhân đạo, bình 
đẳng và chủ nghĩa quốc tế trong tình thần ông, chủ 
nghĩa tượng trưng xuyên suốt toàn bộ tư tưởng của 
ông, lòng ham muốn đi tìm ở đằng sau những biểu 
hiện ZØø nø/ “hức của tôn giáo ý nghĩa tỉnh thần 
sâu sắc của chúng” (H. Laoust), hẳn đã chịu ảnh 
hưởng của phong trào Ismail. 


Dẫu trước tác này không như học thuyết uyên 
bác, được thúc đẩy hoàn toàn do Giới luật, thì nó 
cũng khởi nguồn từ muôn mặt khác nhau của tâm 
tính Hồi giáo. Khi ảnh hưởng của giáo phái Chiie 
xuất hiện trong suy nghĩ độc lập và một không khí 
Hồi giáo bao trùm lên những truyện dân gian và các 
tác phẩm thể loại 2ø, thì bản thân chủ nghĩa nhân 
đạo cung đình không bao hàm bất cứ một khái niệm 
nào về con người chối bỏ khung cảnh tôn giáo-pháp 
luật của cộng đồng; trái lại, nó lại được tạo điều kiện 
nhờ tình cảm trống rỗng thuộc bản chất của điều 
sáng tạo ra; ở đó các nhà văn “thường chỉ thấy một 
lời kêu gọi hãy tận hưởng thú vui tức thì ~ bởi vì đó 
là điều Thượng đế đã ban cho - không kể đến mọi lý 
do đạo đức và không phải gắn vào đó sự sâu sắc của 
bản thể... (L. Gardet). Không chỉ riêng thơ ca Ả-rập, 
mà cả thơ ca Ba Tư đều bị chế ngự mạnh mẽ hơn bởi 
nỗi buồn nhớ về sự sáng tạo có thể tàn đi và tình cảm 
-.. tiếc nuối mà những sự vật không thể biết đến: 
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- JMÕI cấc ngu0ï, 2ững ngóihà thân UẾM Ởởưong 
“4 cñnZ ⁄, #aÄững ngôi ;uả,s: 


_ Cfc ngươi trống TÔng — nhưng zọ Ähông rời 0ö 
Các ngu. 


Zọ ướt điều #7, mà các Đuười đà không... A/ 
Quả là thế? . ` 


G112 hai bên, tửi NGƯỜI (4 sấu trước riên Tgười 
ta than khóc cño các ngươi/ : 


(AL- MOTANNABÌ) 


_Đây chính là nguồn gốc của hai mặt thơ ca Hồi 
giáo: sự ham thích xúc .cảm thoáng. qua; hay ước 
nguyện hòa hợp với Thượng đế, Đấng Vĩnh hằng 
Duy nhất; hằng rào ngăn cách thơ ca ngoại đạo và 
thơ ca thần bí đôi khi cũng bị xoá bỏ như trong 

- thuyết thần bí kỳ lạ của “QOmar Khayyâm, người theo 
thuyết chủ nghĩa khoái lạc và nhuốm mầu cay đắng. 
Hơn thế nữa, sự chối bỏ cá tính con người, là kết quả 
của quan niệm này, không những đã giải thích rõ sự 


vắng mặt của những vở bị kịch khắc họa nên hình ` 
ảnh con người chống lại định mệnh, mà đặc biệt còn . 


tập làm quen với những hình thức văn học rất gần với 


trí tưởng tượng của người Ả- Tập: màn kịch chuyển. 


tiếp giữa hai hồi ngất quãng với những nhân vật lông 
bông, những tiểu luận lộn xộn (aI-Jâhizh), những 
cuốn chuyên luận có.tính pháp lý sắp xếp các trường 
hợp đơn giản cụ thể. Sệt 


Cảm giác về tính hão huyền của thế giới này hòa 
chung với một sự nhạy cảm phương Đông mãnh liệt 
với những truyền thống bản địa tha thiết với nên độc 
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lập của mình (nhất là ở Iran và ở Andalousie), đó là 
nội dung của nền văn hóa Hồi giáo qua nhiều cách 
biểu lộ khác nhau của nó, từ sắc thái tôn giáo thuần 
túy (như khoa học Kinh Coran, và các nhánh phụ, 
cảm hứng thần bí ngây thơ, trong phạm vi tính xác 
thực của nó, tách biệt với văn học) cho tới chủ nghĩa 
nhân đạo đại chúng, bỏ qua hình thức trau chuốt của 
chủ nghĩa nhân đạo cung đình (thơ ca ngoại đạo, văn 
xuôi nghệ sỊ). 


3. Nghệ thuật. - Là sự phân ánh các thể chế 
qua kiến trúc đáp ứng trực tiếp những nhu cầu thực 
tiễn, và là sự biểu đạt tâm tính Hồi giáo qua môn mỹ 
học đặc sắc xuất phát từ một nhãn quan trừu tượng 
về thiên nhiên, nghệ thuật Hồi giáo còn xuất hiện 
trước chúng ta như một môn nghệ thuật cung đình. 
Hơn cả văn chương, nghệ thuật Hồi giáo quả là đã 
không thể phát triển nếu không có sự rộng rãi của 
những Mạnh Thường Quân có thế lực, và các quốc 
vương giáo chủ đã toàn tâm cố gắng tự làm cho mình 
nổi tiếng bằng những sáng tác nghệ thuật mới, bằng 
những trang hoàng cho thành phố của họ hoặc qua 
những bằng chứng về cuộc sống xa hoa của họ. 
Những hình thức nghệ thuật đa dạng, là thừa hưởng 
những truyền thống trong vùng, đã phát triển đồng 
thời và liên tiếp qua thế giới Hồi giáo. Tính nhất 
quán của những hình thức nghệ thuật này là luôn 
nhạy cảm nhờ sự gìn giữ những nguyên tắc cơ bản. 

Trong số những bằng chứng khác nhau: của 
những hình thức nghệ thuật mà các thành cế đã lưu 
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- lại cho chúng ta như đền thờ Hồi giáo, cung điện, 
mmađrassas (trường học. Hồi giáo), tu viện và lãng 
tầm, thì đền thờ là ví đụ ý. nghĩa nhất của sự gặp gỡ 

- giữa những đồi hỏi của cuộc sống tôn giáo và xã hội 
với-những phương pháp nghệ thuật địa phương. Hoàn 
toàn tuân theo thiết kế ban đầu của ngôi nhà của Nhà : 
Tiên trị ở Médine (sân. và các gian phòng đều được 

_ che kín), đến thờ được.xây dựng ngoài một ngọn 
tháp, thực ra là dựa theo bố cục kiến trúc “basilical” 
(nhà chữ nhật đầu vòng) của phòng. yết kiến kiểu 
zøinai thời Omayyade ở Syrie;' quy ước đầu tiên này, 
được tượng trưng hóa rõ nét qua việc giảm phòng tọa 
đàm là hốc thờ hướng về La Mekke, “làm nảy sinh 
ra nhiều kiểu đền thờ mà môn kiến trúc Hồi giáo đã 
vận dụng” (J. Sauvaget). Chỉ cần nêu ra đây một vài 
ví dụ như ngôi đền thờ hình chữ T của Bắc Phí, đến 
thờ thời Seljoukide có 4 7ø (mặt bằng hình chữ 

- thập đã mượn mẫu kiểu kiến trúc trường học Hồi 
giáo ở Iran) và đền thờ kiến trúc Thổ Nhĩ Kỳ có vòm 
bát úp của Anatolie, được sửa lại vào thế kỷ XVI với 
thiết bị của nhà thờ cổ điển Sainte- -Sophie thời 
Byzance ở thành Constantinople. 


Nhưng tính nhất quán của nghệ thuật Hồi giáo 
lại không thể hiện một cách ấn tượng nhất qua bố 
cục của những tổng;thể kiến trúc của chúng mà được 
đánh giá đặc biệt từ những tính chất trang trí vô cùng 
đặc sắc của nó, trên mọi bể mặt các công trình (lớp 
tráng giả đá hoa hoặc hình trang trí ghép mảnh, tranh 
tường); cũng như những đồ dùng hàng ngày (đồ đạc 
trong nhà, -lợ bình, thảm, vải, bản thảo viết tay). 
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Chính cách trang trí phong phú của những môn 
nghệ thuật thứ yếu lại được dùng rất nhiều trong 
những công đoạn đòi hỏi sự tỉnh tế và trong nhiều kỹ 
thuật khác: khắc gỗ và ngà, nghề gỗ dát, nghề làm đồ 
da và đồ kim loại, nghề kim hoàn, thêu và dệt, rghể 
gốm, nghề tô chữ trang trí sách và tiểu họa. Nhưng giá 
trị của môn nghệ thuật trang trí này chính là tỉnh thân 
thúc đẩy nó và tỉnh thần này đã tìm thấy cách biểu 
hiện trọn vẹn của mình trong sự phát triển của 2ø ZZ 
đường lượn (araðesga©): sự cách điệu hóa cao độ các 
hình động vật và thực vật; — việc dùng liên tiếp những 
hình hình học hở, hình này nối tiếp hình kia, và không 
bao giờ tạo nên một bộ hình hoàn chỉnh; — sự liên tục 
của cảnh phông dù là những “nét khấc sâu” hay những 
đoạn ống cuốn vào nhau. Chúng ta có thể nhận thấy 
nó như một sự phản chiếu quan niệm đã cho ra đời 
một loạt hình dạng thoáng qua, chỉ xuất hiện ở mỗi 
khoảnh khắc tồn tại theo ý thánh thần. 


Khoa nghiên cứu văn khắc giữ một vị trí quan 
trọng trong môn nghệ thuật này, được chứng minh 
qua những tính chất trang trí của chữ viết Ả-rập (chữ 
cow/igue, loại chữ cổ Ả-rập đùng để trang trí, hay là 
kiểu chữ viết thảo được viết nắn nót) cũng như giá trị 
tôn giáo của những văn khắc. Ngược lại, bức trạm nổi 
cao (7ønde:ðos«se) lại ít được giới thiệu; lý do không 
phải như điều mọi người vẫn thường nói là vì những 
tác phẩm dùng sinh vật làm mẫu đã bị Hồi giáo bài 
trừ: nếu một người theo thể loại #đ?: buộc những 
“nhà sản xuất hình ảnh” vào một “lời phán quyết của' 
Thượng đế, người sẽ bất họ phải gánh chịu nhiệm vụ 
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không thể thực hiện được là làm giiên lại những tắc 
phẩm của họ”, thì một F số ít các nhà thần học, những 
người mong ước được tránh khỏi bất kỳ một sự quay 
trở lại nào với lòng tôn sùng quá đáng, đã có ước 
muốn cấm những hình ảnh và không chịu theo loại 
hình này, và thực tế những hình ảnh giàu hình tượng 
đã được vẽ nên lại được dùng rất nhiều trong các giáo 
khu phương Đông (những tiểu họa Ba Tư, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Mông Cổ). Xu hướng cách điệu hóa đã làm 
thiệt cho môn điêu khác nhưng lại phát triển nở rộ 
môn nghệ thuật trang trí bằng nét khắc sâu, một hình 
thức nghệ thuật tỉnh tế đã chiếm vị trí vô cùng đặc 
biệt trong lịch sử nghệ thuật của nhân loại. 


- Môn nghệ thuật này, đã được phát triển rất đa 
dạng về mặt lịch sử và địa lý bất chấp quan niệm trừu 
tượng của nó, đương nhiên phải nhờ tới thế giới Hồi 
giáo và tới bản thân nó, tính nhất quán của nó. Môn 
nghệ thuật này thật xứng đáng với nhiệm vụ hoàn 
thành cơ cấu quan trọng của văn hóa Hồi giáo, mặc 
. cho những xu hướng trái ngược nhau của mình. : 

Bởi VậY, Hồi giáo không chỉ còn đơn giản là một 
tôn giáo và thậm chí cũng không còn là một cộng 
- đồng như chúng ta vẫn nhìn nhận về nó, mà đó còn là 
nơi nương tựa của một nên văn minh mà nó đã thổi 
vào luồng sinh khí, hoặc ít ra nó đã tạo điều kiện cho 
những cách thể hiện tôn giáo, tri thức và nghệ thuật 
khác nhau. Tuy nhiên từ thế ký thứ XVI, nền văn minh 
này đã ngừng tỏa sáng để rồi chìm xuống, dưới sự đô 
hộ của Đế chế Ottomiane, trong một sự trì trệ mà chắc 
chắn phải đợi tới thời kỳ hiện đại mới được thức tỉnh. 
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CHƯƠNG VH 


HỔI GIÁO HIỆN ĐẠI 


Thời kỳ hiện đại của thế giới Hồi giáo được bắt 
đầu bằng cuộc thám hiểm Ai cập của Bonaparte (1798- 
1801), mở đầu cho những cuộc xâm phạm của chủ 
nghĩa thực dân và những tìm tòi nghiên cứu của châu 
Âu ở Trung Đông. Trên thực tế, Ai Cạp đã học cách 
nắm bắt tính ưu việt của những kỹ thuật và phương 
. pháp phương Tây, và người Hồi giáo, đầu tiên còn cố 
gắng tự khép mình lại, nhưng sau đó đã ý thức về sự 
thiếu hụt tri thức của mình; họ phản ứng bằng nhiều 
xu hướng khác nhau, và những xu hướng này luôn bị 
chi phối bởi hai mong muốn trái ngược: muốn phản 
đối lại sự can.dự của nước ngoài và ước muốn được 
sánh kịp văn minh châu Âu cả về sự tỏa rạng văn hóa 
lẫn sự phát triển vật chất. Những giai đoạn của cuộc 
khủng hoảng và của những cố gắng thích nghi với 
những điều kiện mới của cuộc sống và cách suy nghĩ 
vẫn còn đang tiếp diễn này, đã tạo dựng nên lịch sử 
của thế giới Hồi giáo hiện đại và đương thời. - 


1. Lịch sử thế giới Hồi giáo:thời hiện đại. — 
Thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ XX (tới năm 1914) đã 
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chứng kiến sự suy tàn và phân tán từng bước của Z2 
cñế (//oman.'Sự chiả cắt đất đai châu Âu của Đế 
chế, do những cuộc nổi loạn của các tín đồ đạo Tïn 
Lành và do những thèm mưốn của các cường quốc 
đối với “con người trì trệ” (77#ozme z4/zd©), đã gắn 
với nhiều sự kiện quốc tế: - 1829, Hy Lạp giành độc 
lập, Serbie và các bang Roumanie giành quyền tự trị; 
~:1878, thành lập: Nhà nước Bulgarie, sự tách khỏi 
của Dobroudja, rồi của Bosnie và của Herzégovine, 
nhượng lại đảo Chypre cho nước Anh; — 1913, giải 
- phóng AIbanie và:Macédoine; — hiệp tước Sèvres 
(1920) chỉ để lại cho Thổ NHĩ Kỳ, đồng minh của 
Đức, thành Constantinople và thành Detroits, và cấm 
mọi tàu chiến đi qua khu vực của. Am. ng bội 
(Công ước năm 1841}: Mũ 


Cùng lúc này, .47 (7, từng có ý định giải phóng 
ngay từ thế kỷ XVIH; thực tế đã thoát ra khỏi sự bảo 
trợ Ottomane. 'Mohaimmad-' ATi (1811- 49): trở thành 
tổng: 'trấn và: giáo chủ chuyên chế trong giáo khu của 
ổng sau vụ thẩm sát lính Mamelouk.(Ai Cạp), ông đã 
_ hiện đại hóa tổ chức hành chính, kinh tế, quân sự 
theo phương phấp phương Tây, và sau những chiến 
công do quân đội cửa ông giành được ở bán đảo 
Arabie, Hy:' Lấy, tồi tiếp sau đó là hai cuộc chiến 
Thổ-Hy Lập, lẽ ra ông đã giành được độc lập hoàn 
toàn-do' chức vị phó Vương: quốc của mình, nếu 
không có sự cản thiệp của Anh; nhưng ít ra quyền 
thừa kế đất tổng. trấn của ông (1840) cũng được nhà 
'vua công nhận. Trong giai đơạn này; ông còi chiếm 
thêm đất Soudan ( 1820-47). Song trên thực tế Ai Cập 


135 


SbðT]2Eb3WkzTES2MSAGoSaoobiiadieoxae 











đã không chậm trễ để mất sự độc lập này, việc mở lối 
đi của kênh đào Suez, chiếc chìa khóa của con đường 
Ấn Độ, làm trỗi đậy những ham muốn của Anh: sự 
quản lý chung của cả Anh và Pháp đối với kênh đào 
(1878), rồi tới chính thể bảo quốc của Anh (1882) và 
sự quản lý chung đối với Soudan của Anh và Ai Cập 
(1899). Một số cuộc xâm lược khác của thực dân 
châu Âu đã kéo theo sự chia cắt của Đế chế Ottoman: 
— Pháp chinh phục Algérie (1830-47); — nên bảo hộ , 
của Pháp đối với thời kỳ nhiếp chính của Tunis 
(1881); - Ý chinh phục Tripolitaine (1911- 12). Mặt 
khác, cũng nên chỉ ra cuộc chinh phục ấn Độ của 
Anh vào khoảng năm 1850, sự phân chia lãnh thổ 
lran thành hai vùng thuộc quyển cai trị của Nga và 
Anh, sau Hiệp định 1907, và chế độ bảo hộ của Pháp 
đối với Ma-rốc (1912). 


Những năm sau cuộc chiến tranh 1914-18 đã 
chứng kiến sự biểu hiện của ¿/j zø"/2 đán zóc Ả-rập 
và sự chuyển đổi sâu sắc của 7z A7 Xÿ. Thực tế, 
sau cuộc đình chiến năm 1919, một chính phủ cách 
mạng được thành lập tại Ankara, nằm dưới sự lãnh 
đạo của Mustafa Kemal, đã từ chối thừa nhận bản 
hiệp ước Sèvres, và tiếp tục thành công cuộc đấu 
tranh chống lại người Hy Lạp. Và trong bản hiệp ước 
Lausanne (1923) chính phủ mới này đã giành lại 
Andrinople, bãi bỏ những Hàng ước, và xem xét lại 
Công ước Détroits. Sau đó, vương quốc bị xóa xổ 
(1924), Thổ Nhĩ Kỳ đổi thành nước Cộng hòa phi 
giáo hội, trong khi đó Iran, được Châh R1zâ Pahlavi 
cải tổ, cũng đã chấm dứt Hàng ước (1928). 
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_ Còn đối với những giáo khu Ả-rập của Đế chế 


Ottoman nổi lên trong chiến tranh, thì số phận của 
_chúng được định đoạt tùy vào ích lợi của các cường 
quốc giành chiến thắng. Theo những hiệp định Sản 
Remo (1920:22); theo nhiệm kỳ Pháp đã nhận được 
Syrie và Liban, còn Anh nhận được I-rắc, 
Tranjordanie ,và ' Palestine. Riêng Palestine ` được 
dành để tiếp đón một ' “gia đình quốc gia Do Thái” 
mới (Tuyên bố Balfour xét tới phong: trào Sion, 
1917). Bản thân Syrie lại bị chia làm ba khu tự trị 
(Syrie, Nhà nước Alaouite; DJebel Druse). Ba nhà 
nước này đã được dìu dắt. tới:độc lập:. đầu tiên là I- 
.rắc, giành độc lập vào. năm 1930:(được công nhận 


vào Tổ chức các..Quốc gia:~ Sociếtế des Nations : 


S.D.N.); nhưng:một dự định giành độc lập của Syrie 
đã bị thất bại năm:1936.: Ngoài ra 'cơ:nghiệp. cũ 
'Wahhabite bị Mohammad-£ Alì phá hủy đã được xây 
dựng lại ở Trưng bán đảo Arabie:.ngay từ năm 1901 
**Abd-al-*Aziz Â1-Sa?oud trở thănh chủ của nhiều ốc 
đảo;.sau thất bại của đế'chế Ottoman, ông đã bành 
trướng sự đô hộ của mình lên Hedjaz (1925), tự xưng 
làm vua và thôn tính tAsir (1933). THời kỳ giữa hai 
cuộc chiến: đã chứng kiến sự nhảy vọt vượt bậc của 
Ai Cập độc lập:'chính thể bảo hộ của Anh bị xóa bỏ 
trên lý thuyết (1922); Hiến pháp năm 1923 (“chế độ 
quân chủ” lập hiến) tạm- ngừng từ 1929 đến 1935, 
hiệp ước đồng: minh Anh-Ai cập (1936) lập lại ở 


Soudan chế độ quản. lý chung từng bị hủy bỏ năm 


1924, xóa bỏ -Hàng' ước (Hội nghị Montreux, 1937, 
dự kiến một quy chế tạm thời cho tới năm 1949). 
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Thế là ở Cận Đông đã xuất hiện những Nhà 
nước cá biệt hóa, theo chế độ dân chủ hoặc giả dân 
chủ (đôi khi ngả theo nền độc tài quân sự), thường 
gồm số ít các nhà nước chống lại sự đồng hóa. - 
Phong trào này hình như đã phá bỏ chủ nghĩa liên 
Hồi, cái chủ nghĩa đã từng được Đế chế Ottoman o 
bế trước đây, nhưng một tình cảm đoàn kết mang 
tính xã hội và chính trị mà Hồi giáo vẫn luôn là một 
trong những tác nhân của nó đã nây sinh trong chủ 
nghĩa liên Ả-rập. 


Cuộc chiến tranh 1939-45 tạo nên một sự nhảy ` 
vọt mới cho hai xu hướng này. Chủ nghĩa dân tộc thể 
hiện qua việc giành độc lập của nhiều Nhà nước: 
Syrie và Liban (công bố độc lập năm 1941; rút các 
đội quân nước ngoài cuối năm 1946), Transjordanie 
(chế độ quân chủ”, tháng 3 năm 1946) trở thành 
“Jordamie” (1949) nhờ sáp nhập với Palestine Ả-rập, 
Pakistan (ra đời nhờ những cố. gắng của “Liên minh 
Hồi giáo” ở Ấn Độ, 1947), Cộng hoà In-đô-nê-xia và 
In-đô-nê-xia thuộc Mỹ (1945-1949), Libye thuộc 
vươnng quốc Anh (Tripolitaine, Cyrẻnaïque và 
Fezzan, 1952), Soudan AI Cập (1956), Tunisie và 
Ma-rốc (1956), chưa kể tới các quốc gia khác vốn 
thuộc Đế chế Pháp cũ, ở châu Phi Đen (1958-1960). 
Về phía mình, Ai Cập đã cố gắng giành độc lập hoàn 
toàn về kinh tế và chính trị, nên đã bãi bỏ hiệp ước 
1936 và các thỏa ước về Soudan (1951) tiến tới VIỆC 
rút quân đội nước ngoài khỏi kênh đào Suez, rồi sau 
đó,quốc hữu hóa công ty kênh đào (1956). Trong khi 

_ đó I-rắc lại chú tâm vào việc sửa đổi hiệp ước 1930, 
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và Iran thì cũng đạt được việc rút quân đồng minh 
chiếm đóng lãnh thổ của: mình trong thời kỳ chiến 
tranh. Còn đối với Algérie, việc tuyên bố quy chế 
năm 1945 tuy chưa bao:giờ được áp dựng hoàn chỉnh 
nhưng đã không.ngăn cản việc hình thành phong trào 
dân tộc chủ.nghĩa và phát động cuộc nổi đậy năm 
1954 và kết thúc vào năm 1962 nhờ đất nước giành 
được độc lập. : 


' Chủ tighữa. liên Ả- -rập cũng xuất hiện sau chiến 
anh trong việc thành lập 7740 nh các nhà nước Á - 
ráp (Ai cập, Ả-rập và Yémen, Transjordanie, Trắc, 
Syrie,'Liban, tháng 3-1945), nhằm “gìn giữ nền độc 
lập:và chủ quyền của họ”, và chăm lo cho lợi ích của 
các nước Ả-rập khác. Nhưng nó vẫn ngấm ngầm kèm 
theo một chủ nghĩa liên Hồi, trong khi đó.trong một 
lĩnh vực rộng hơn, những quan hệ mới đã được thiết 
lập giữa các nước chậm phát triển và mới được giải 
phóng của hai lục địa. Á- Phi (Hội nghị Bandoeng). 


-..- Nếu sự giải phóng khỏi ách thực dân dân dần 
kết thúc ở vùng 'Cận Đông, rồi đến Bắc Phi, thì từ 
.„ năm 1945, sự đô hộ về kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
“Anh-Mỹ đã tiếp tục trong nhiều nước khác, những 
_ nước đã giao. cho các công ty hước ngoài quyền khai 
thác nguồn dầu lửa của mình (Iran, ngay từ năm 
1909, [rắc 1918, Bahrain 1931, Ả-rập Xê-út 1936, 
Cô-oét 1938, Ai Cập 1944). Phận ứng đã diễn ra sau 
đó trên lĩnh vực này (việc quốc hữu. hóa ở lran ngay 
từ năm 1951), và: được đẩy mạnh thêm mới đây 
(Algérie; I-rắc, Libye, Arabie) và dẫn tới một tình 
trạng xung đột tiềm:tàng giữa. các nước Hồi giáo là 
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người sản xuất và các nước nhập khẩu công nghiệp 
hóa. Về phía mình, chủ nghĩa xi-ô-nít (522/52), 
từng được khuếch đại bất ngờ sau 1945 nhờ chủ 
nghĩa bài Do Thái sống sót ở Trung Âu và nhờ vào 
một quyết định của Liên Hiệp Quốc (1947), chỉ thêm 
phần mạnh hơn. Việc phân chia Palestine (1948) đã 
làm nổ ra giữa Nhà nước Do Thái mới và các Nhà 
nước Ả-rập giáp giới một cuộc chiến tranh được kết 
thúc tạm thời do đình chiến năm 1949, nhưng lại kéo 
dài bởi những chiến dịch 1956, 1967 và 1973, và đã 
chấm dứt do hiệp định Washington (1993) về quyền 
tự trị của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. 


Vùng Cận Đông trên thực tế vẫn nằm trong tình 
trạng chia nhỏ do các Đồng minh dựng nên vào năm 
1919. Dự án về một “Syrie Vĩ đại” (gồm Syrie, 
Liban, I-rắc, Jordanie) đã không thể thực hiện được. 
Vấn đề dân tộc ít người vẫn còn tồn tại (chủ nghĩa 
dân tộc của Kurdistan không được các nước Iran, I- 
rắc và Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận, tình hình căng thẳng ở 
Liban). Sau mưu toan phối hợp cùng Syrie (1958- 
1961) tiếp tục một dự án thành lập liên bang với 
Syrie và Libye (1971), A1 Cập, luôn là trung tâm tôn 
giáo và tri thức của Hồi giáo, qua việc gửi các giáo 
viên của mình tới tận In-đô-nê-xia và châu Phi Đen 
và đào tạo các sinh viên đến từ khắp mọi nơi, dường 
như ngày càng bận tâm lo dựng nên một nền chính 
trị cho phép họ giải quyết những-vấn đề kinh tế và xã 
hội của mình. Vả lại, những nước khác còn là trò 
chơi của các cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng giữa 
Nga và Mỹ. Nếu sự can thiệp của Nga đã giảm bớt từ 
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năm 1990;-thì, trái hạ. ảnh.:hưởng: của: Mỹ. lại: được 
thúc đầy Sau cuộc xung đột, với: krác: q1990- -1991): 


_- 3. -Tỉnh ạng hiện nay. của thế giới. Hồi giảo. 

- “Thế giới ] Hồi: giáo hiện Tay 'gồm gần một # người 
(chiếm. hơn 1/5 dân số toàn cầu) và được chia thành 
nhiều nhómi: người 'Ả-rập VÀ Ả-rập hóa: :(Cặn Đông 
và: Bác 'Phi, 190' “triệu), 'TIEƯỜI: Tran (Ba Tư, 
Afghanistan, “65 triệu), người. "Thổ ” Nhi: "Kỷ 
(Turkestan, Anatolie, 90 triệu), . người Ấn Độ (40 
triệu), người Malaixia (140 triệu), người Trung Quốc 
(401 triệu ?), người đá đen (Tay Phi, ; Đông Phi và châu : 
Phi xích đạo, 70 triệu), người vùng Bancăng l©) 
triệu), -nhốm” “phát tá tán Mã (châu: "Âu, chau Mỹ, 3 
triệu?). Trong tổng số này thì người Ả-rập hóa chỉ 
chiếm' 1/6, còn người Ả-rập chính thống. thì chiếm 
tới 1/4 (điều nầy muốn giải. thích cho việc chuyển : 
.dịch gần đây. của Kinh Coran sang. nhiều thứ tiếng 
khác nhâu). "Trong số nầy, đại đa số, là các tín đồ Hồi 
giáo chính thống, tín đề Chiite chiếm "không đến 
, còn tín 'đổ KHarijiles chỉ chiếm có 1/100 trên 
tổng. số. Nói tới các phái giáo Tuật, thì giáo phái 
_#anafiSme đứng: hàng đầu (chiếm hơn 1/3 tổng SỐ), 
trước giáo phái Cñà/iitne, Ä⁄2/ik/sme bị giảm xuống 
hằng thứ 7và giáo 'phái Tánbasrme tủ “ng ở VỊ tí 
cuối. cũng, chiế 1/100. .... 


- Thế giới. Hồi :giáo.. được chữ, nhà thành:: - đíc 

Aa nước chủ quyôn, :gðồm:Ả- -rập:Xê-út (chế độ quân 
chủ,:12:triệu-dân),: Yemen (chế độ. cộng.hòa, 9.triệu 
` dân),:Œô-oét.(chế :độ. quân chủ, :2 triệu đân) và: các 
nước. đứng: đầu;vùñg 'Vịnh (4 triệu); Cộng hòa:Ả-†ập 
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thống nhất (Ai Cập, 50 triệu), Soudan (chế độ cộng 
hòa, 22 triệu dân, người Hồi giáo chiếm 65%), Libye 
(chế độ cộng hòa, 3 triệu), Tunisie (chế độ cộng hòa, 
7 triệu), Algérie (chế độ cộng hòa, 22 triệu), Ma-rốc 
(chế độ quân chủ, 22 triệu), các nhà nước cộng hòa 
châu Phi gồm Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, 
Guinée, Nigeria, Somalie (khoảng 60 triệu), Albame 
(chế độ cộng hòa, 1 triệu), Syrie (chế độ cộng hòa, 
10 triệu), Jordanie (chế độ quân chủ, 3 triệu), I-rắc 
(chế độ cộng hòa, lố triệu, hầu như đa số là người 
theo giáo phái Chiite), Thổ Nhĩ Kỳ (chế độ cộng hòa, 
45 triệu), Iran (theo chế độ cộng hòa, 50 triệu, trong 
đó có 30 triệu người Chiite theo phái Thập Nhị), 
Afghnistan (chế độ cộng hòa, khoảng 19 triệu), 
Pakistan và Bengladesh (chế độ cộng hòa, khoảng 
200 triệu, không kể Cachemire hindou có 7 triệu dân 
mà đại đa số là người Hồi giáo), In-đô-nê-xia thuộc 
Mỹ (khoảng 150 triệu), các nước cộng hòa của Liên 
Xô cũ (Azerbaidjan, Kirghizle, Kazakhstan, 
Ouzbékistan, Takjikistan, Turkménistan, 32 triệu); — 
một Nhà nước dân tộc hôn hơplà Liban (chế độ cộng 
hòa, 2,5 triệu, nửa Hồi giáo, nửa theo Đạo Tin lành); 
— các cộng đồng hội nhập vào các nước không Hồi 
#4. các nước cộng hòa tự trị của Nga, những người 
Hồi giáo ở Trung Quốc (khoảng 25 triệu, tập trung 
nhiều nhất ở Turkestan), ở Ân Độ (50 triệu), ở 
Malaisie, Israel, đảo Chypre, Ethiopie (37%) và ở 
Erythrée (65%), vùng bán đảo: Bancäng (Bulgarie, 
18%, Yougoslavie, 12%), ở Madagascar (18%), ở 
'Tchad (44%) và các Nhà nước châu Phi Đen khác; — 
các nhớm “phát tấn” châu Âu (Pháp, Đức, Anh), ở 
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châu. Mỹ (Hợp. chủng quốc Hoa Kỳ, Braxin) và ở 
châu Đại Dương, không kể những nhóm rất nhỏ các 
dân tộc ít người ở: Việt Nam; Lào, CRN nh 
Philippines, Thái Lan, Myanmar. 


3. Vị thế của Hồi -giáo hiện đại. — Tồn tại 
chung quanh các nước theo hình mẫu xã hội Hồi 
giáo là một vòng. lớn các nhóm dân tộc ít người được 
Hồi giáo hóa. Có những nhóm không biến chuyển 
(như ở-Trung Quốc, In-độ-nê-xia); trái lại, có những 
nhóm phát triển nhờ tính đơn giản của độc thần giáo 
của chính họ, được phát huy ở châu Phi Đen nhờ nền 
văn hóa cao và;uy tín xã hội của họ, và ở Ấn Độ nhờ 
vào tình đoàn kết và bác ái, đặc biệt chạm tới những 
người thuộc đẳng cấp thấp. Từ Bắc Kinh tới Dakar, 
Hồi giáo mang nhiều vẻ khác nhau; càng rời xa trung 
tâm Syrie-Ai Cập thì nhìn chung Hồi giáo giảm độ 
thuần túy và lề luật dòng tu.cũng bớt phần hà khắc 
(cuộc Hành hương, trừ ở: In-đô-nê-xia), và nó chấp 
nhận nhiều hơn trong đời sống tôn giáo vã xã hội 
những tục lệ địa phương, thường mang tính thân bí 
(Trung Quốc, In-đô-nê-xia, Berbérie, châu Phi Đen). 
Trong khi tiếp xúc với:Hindou giáo thì Hồi giáo lại 
thấm đậm môn thần bí. chọc, thậm chí còn thấm đậm 
th: hổ lốn. -.... 

. Nhưng: bản thân Cận Điện đã Không để bị chia 

. Sẻ giữa các phong trào khác nhau. Phong trào đầu 
tiên. là: sự. chấp nhận đơn thuần: không chỉ là các 
phương pháp xử lý về kỹ thuật mà cả chế độ chính trị 
và xã hội của các nước châu, Âu bởi. ước Cðng #òa 
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'7hổ A7 K7, là nước đã ban ›bố nhiều cuộc cải tổ, 
dưới sự thúc ép của Mustafa Kemal: vương quốc Thổ 
Nhĩ 'Kỳ:mang tỉnh thần tôn: giáo (1922); bãi bỏ chức 
vua và chức vụ luật.sĩ cao cấp, đóng -cửa :các trường 
học Hồi giáo và tu viện các thầy tu Hồi giáo, chuyển 
các hiệp hội thành Công đoàn (1924), chấp nhận 
kiểu để tóc của châu Âu và bỏ mạng che mặt cho phụ 
nữ,; bãi bỏ pháp chế Kinh Coran và thay bằng Luật 
chân Âu (1926), dùng bộ chữ cái latinh, hủy bỏ việc 
tuyên thệ tôn giáo (1926), mở đầu việc dùng họ 
(1934: Atatirk, họ danh dự ban tặng cho Mustafa 
Kemal). Hiện đại hóa được thể hiện qua một sự thế 
tục hóa bất ngờ, đạo Hồi không còn là tôn giáo Nhà 
nước nữa và trở thành “việc riêng” đơn giản, mặc dù 
các thày dòng phục dịch nó được Nhà nước trả thù 
lao và sự thờ cúng được quy định; thực tế thì phong 
trào này. đã khiến việc thực hiện các nghỉ lễ tôn giáo 
giảm đi đặc biệt là việc Hành hường). Nhưng có một 
sự phản-ứng nổi lên rõ rệt từ những cuộc bầu cử năm 
1950 (lập lại việc giảng dạy tôn giáo trong nhà 
trường); vả chăng người Thổ Nhĩ Kỳ luôn được coi 
như thuộc “cộng đồng” Hồi giáo và nước Cộng hòa 
Thổ Nhĩ Kỳ có uy tín trong các nước Hồi giáo. Ở các 
nước Cộng hòa Xô viết thì hiện đại:hóa được áp dụng 
bất ngờ sau nãm 1920: bãi bỏ pháp chế Kinh.Coran 
và bỏ mạng.che mặt, nhưng b0) vấp phải nhiều 
sự phân đối mạnh mẽ. ĐA p Ø 

Những nước khác đã không tiến: hành * biện đại 
“hớZ':cơ bản như vậy. Cho nên Iran Chiite đã châu 
Âu hóa mà không vấp phải những niềm tin tôn giáo 
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(luật-hành pháp: đân sự đi kèm với tòa thượng thẩm 
tôn:giáo, bỏmạng che mặt). Phong trào hiện đại hóa 
' đã ảnh hưởng không ít tới các nước này ở nhiều cấp 
độ khác nhau và những biểu hiện cơ bản của nó là: 
— chế độ giả nghị viện, hủy bỏ.ý kiến về chức vua; — 
phong trào công đoàn, không được công nhận trong 
một thời gian dài, sau đó mới được chính thức thừa 
nhận (Ai: cập, lrăn, Syrie, ' Transjordanie), nhưng 
. hoạt động của phong trào không phải là không bị 
kiểm soát, và việc soạn thảo một luật lao động được 
đẩy mạnh do những xung đột xã hội mới đây; — sự 
thế tục hóa của lưật pháp (trừ Ả-rập) đối với tất cả 
rhợi điều không chạm“đến quy-chế cá nhân; - phong 
trào thanh niên; — phòng trào ủng hộ phụ nữ nhằm 
_ mục đích bỏ mạng chè mặt và đòi quyền bầu cử cho 
phụ nữ (có lúc đã được thông qua); — sự phát triển - 
các kỹ thuật công-nghiệp và ngân hàng, nhất là ở Ai 
Cập, đặc biệt cần thiết để nhằm đạt được sự độc lập 
về kinh tế. Song. những sự kiện mới đây của Iran đã - 
làm chứng cho sự tổn tại dai. dẳng của một phong 
trào chống lại những ảnh hưởng của - phương Tây”, 
mà bị lên án là độc hại này. xếi 


Đối lập với chủ: nghĩa hiện đại là chủ nghĩa bảo 
thủ của Ả-rập Xê-út, mảnh đất lựa chọn của giáo 
phái W⁄2záaø, có từ hiệp ước năm 1744 được ký kết 
giữa Mohammad b..“Abd-a]-Wahhâb (mất năm 
1787) và thủ: lĩnh Hồi giáo Ibn Sa°oud, tạo dựng 
#một công quốc Bédouine thành một chủ nghĩa bảo 
thủ, được thiếtlập:hợp quy tắc tôn giáo” (H: Laoust). 
Là kết quả của:khuynh hướng tín:ngưỡng nghiêm 
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ngặt Z2az/a//e và lý thuyết về xã hội học của Ibn 
Taïmiya, chủ nghĩa bảo thủ được xem như một 
phong trào chính trị, dựa trên việc áp dụng nghiêm 
ngặt của Luật Kinh Coran thuần túy, kéo theo sự vứt 
bỏ toàn bộ “những cách tân” (đặc biệt là việc thờ 
cúng các thánh). Ngự trị trong thế giới Ả-rập Xê-út 
hiện đại không từ chối việc kêu gọi những kỹ nghệ 
châu Âu, chủ nghĩa bảo thủ tỏa sáng và làm nổi lên 
trong suốt thế kỷ XIX những phong trào đổi mới và 
bảo vệ đạo Hồi: - Ở Ấn Độ, cuộc đấu tranh của 
những người Hồi giáo chống lại người Sikhs, rồi 
người Anh (1824-57); - ở Libye, hội tôn giáo 
Senousis (cuối thế ký: XIX), đối lập với người 
Ottoman, rồi tiến hành cuộc kháng chiến chống lại 
sự chỉnh phục của Ý, đồng thời thực hiện truyền đạo 
ở châu Phi Đen. . 


Một phản ứng bảo vệ có vũ trang khác là tính 
thân cứu thế. Tỉnh thần này, đặc biệt được người 
Chuie hoan nghênh, từng bảo vệ cho chủ nghĩa cải 
lương của Ibn Toumert trước đây, đã mang đến luồng 
sinh khí cho phong trào giải phóng và làm trong sạch 
đạo Hồi ở thế kỷ XIX qua thể loại anh hùng ca, đã 
thúc đẩy Soudan Ai Cập.nổi dậy-(1881-99). 

Chủ nghĩa hiện đại và giáo phái Wahhab là 
những giải pháp cơ bản không thể á ấp dụng với những 
nước vùng Cận Đông hay vùng Ấn Độ, là những 
nước vừa mong muốn cứu vớt những giá trị Hồi giáo, 
lại vừa ý thức được sự cần thiết phải cải biên nó. Để 
thoát khỏi sự lấn bấn giữa hai tâm tính Hồi giáo và: 
hiện đại bao trùm lên cả cuộc sống họ kế từ đó, 
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ải“ 


điNg người sùng đạo tự ty mình phải “tư duy lại” 
đạo Hồi với những lời lẽ hiện đại, một mưu toan luôn 
kèm theo nỗi thèm khát chống lại ảnh hưởng của sự 
truyền giáo đạo Tin Lành. : 


Ở Ai Cập, những người ;68/2/7 4 ' đã tiến hành 
phục hưng Hồi giáo qua tham khảo truyền thống của 
tổ tiên. Sau Jamal ad-Dĩn al-Afghani (mất năm 1897) 
là người sáng lập nên một phong trào chính trị và tôn 
giáo ở Paris (1883), Mohammad 'Abdoh (mất năm 
1905) đã sáng lập một chủ nghĩa cải lương thần học 
và văn hóa, hẳn đã có một ảnh hưởng lâu dài đối với 

- sự định hướng trong cách suy nghĩ Ai Cập: Giống như 
- những người theo giáo phái Wahhab, ông đã làm trong 
sáng cho đạo Hồi, chống lại những mê tín dân gian và 
việc thờ cúng các thánh, và khuyên quay lại với đức 


tin ban đầu, nhưng thực chất.ông muốn tìm thấy ở đó ' 


một nguyên tắc đổi mới. Do đó ông đã chủ trượng việc 
mở lại phái Jjthâd, trong khi đi theo một quan điểm 
mo 12z/1/e với lý do coi đó là một nguồn Giới luật thứ 
hai, sau Kinh Coran. Ngoài ra, được thuyết phục bởi 
Sự thống nhất cần thiết giữa khoa học và tôn giáo, ông 
đã cố gắng phát | triển. việc giảng dạy các mộn khoa 


học châu Âu và môn lịch sử, cũng như việc giáo dục ' 


- Hồi giáo cao cấp, và do không quá ham muốn phục 
- hồi lại chức vị VuA, ông đã tiếp nhận về phương diện 
chính trị những tư tưởng “tự do”. Cố gắng này đã được 
tiếp tục theo một hướng bảo thủ hơn bởi Rachid Rida 
(mất năm 1935), người tần thành cho việc bầu cử chức 
-_ vua (mà Z⁄⁄4Z được phó thác vào việc này) và làm 
chủ tạp-chí 4/-4⁄4zár.. Những thành công đáng: ghỉ 
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nhận nhất của ông là: — việc thành lập các trường đại 
học tổng hợp hiện đại ở Cairô (1908), ở Alexandrie, ở 
Damas; — sự sụp đổ nhanh chóng các hội tôn giáo, 
được thay thế bằng những hiệp hội như Hiệp hội 
Thanh niên Hồi giáo (được thành lập ở Cairô, thủ đô 
Ai Cập năm 1927, có chí nhánh ở Palestine, Syrie, I- 
rắc), nhằm mục đích đề cao và bảo vệ tinh thần và văn 
hóa Hồi giáo, phát triển việc tổ chức hướng đạo theo 
xu hướng chính trị. T năm 1945, một phong trào mới 
đã trỗi dậy bất ngờ, đó là phong trào “Anh em Hồi 
giáo”, nhằm tái Hồi giáo hóa về mặt pháp chế, giảng 
dạy và hiến pháp, trong khi vẫn coi dân chủ là phù hợp 
với đạo Hồi. 

Trường phái “Manâr” đã tỏa sáng ra ngoài biên 
giới vùng Cạn Đông. Giáo phái tân-Wahhab phát 
triển từ trường phái này đã ảnh hưởng đến Ân Độ 
(£Ahl-i-Hadith”, chống lại mê tín), đến In-đô-nê-xia 
(“Mohammadiya”, 1912, cố gắng nghiên cứu sâu 
việc Hồi giáo hóa bể ngoài của đất nước và phát triển 
những hoạt động về trường học và từ thiện) và đến 
Bắc Phi (phong trào cải lương của các nhà giáo lý ở 
Algérie, đối lập với xu hướng thế tục hóa). Giáo phái 
tân-Wahhab luôn thành công trong việc làm giảm 
ảnh hưởng của các hội tôn giáo, tuy chúng vẫn còn 
hoạt động rất sôi nổi ở Bắc Phi, và làm mất uy tín của 
việc thờ thánh, nhường chỗ cho một lòng tôn kính 
tăng lên đối với Nhà Tiên tri. 

Ở Ấn Độ, chủ nghĩa cải lương (hợp với thần của 
nước này) đi theo một hướng có tính triết học hơn và 
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tự do hơn. Trước hết người ta thấy giáo dục đại học 
được phát triển do sự thúc đẩy của Ahmad Khan (mất 
năm 1898): trường đại học tổng hợp Aligarh, 1887, 
tiếp đến là nhiều trường đại:học tổng hợp khác, và 
cuối cùng là trường của Haïderabad, 1919. Sau đó 
Ameer-“Ali, thuộc giáo phái Chiite đã tháo gỡ ra từ 
chủ nghĩa hình thức thân học những hằng số của 
“Tỉnh thần Hồi giáo” và xây dựng nên một khoa biện 
giải mới bằng cách tiến hành kiểm tra tự do các 

' nguồn tôn giáo (lời chú giải duy lý chủ nghĩa). Còn 
về phần mình, qua việc kêu gọi người Hồi giáo hành 
động, nhà thơ-nhà triết. học Ä⁄olammad 41g24/ (mất 
năm 1938) đã xây dựng lại tư tưởng tu khổ hạnh theo 
chủ nghĩa nhấn đạo; nếu không muốn nói là học 
thuyết Bergson, nhiều hơn là “tư tưởng chính thống”. 
Nhiều hội truyền giáo (⁄4z7z2n) cũng phát triển và 
thư được thành công tương đối; hội quan trọng nhất 
là hội A#z2dj2 do Mirza Ghulãm Ahmad (mất 
:năm 1908) sáng lập. Ông: đông thời làm mọi người 
tưởng mình vừa là Chúa Cứu thế của những người 
theo đạo Tin Lành, vừa là sự hóa thân của Krichna và 
là Đấng Cứu thế của Hồi giáo. Với mong muốn 
thành lập liên bang anh em trên toàn thế giới thông 
qua con đường Hồi giáo, hội Aðmadjya đã mở rộng 
hoạt động của mình sang châu Âu và Ïn-đô-nê-xia. 
. Và cuối cùng, chúng ta cũng phải nhắc lại vai trò của ' 
dòng. tu B¿haisme ở Tran, là hình thức hiện đại xuất 
phát từ giáo phái Chute.. 


-Mặc dù có sự chia nhỏ của thế: giới Hồi giáo 
như hiện nảy và việc áp dụng rất đa dạng những giải 
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pháp thực tiễn của mỗi nước, Hồi giáo vẫn tiếp tục 
tự khẳng định mình, nếu không muốn nói như một 
cộng đồng, thì ít ra cũng như một tập thể các quốc 
gia đang cùng phải đối mặt với một vấn đề chung: 
phải thích ứng với những điều kiện sống mới của 
một xã hội về cơ bản là không tách biệt giữa khái 
niệm thời gian và tinh thần. Toàn bộ cơ cấu tôn giáo 
đang bị lay chuyển vì vấn đề này. Người Hội giáo 
đang quay lại với Kinh Coran như quay trở về nguồn 
gốc đầu tiên của mọi chân lý, để tìm thấy ở đó -- đôi 
khi vẫn có một vài kẻ ngây thơ — những lời biện hộ 
cho các phong tục tập quán và các lý thuyết hiện 
đại. Từ đó đã xuất hiện một sự thử đổi mới khoa 
biện giải của Hồi giáo, thường được thực hiện qua 
lời chú giải duy lý chủ nghĩa. Đứng trước tư tưởng 
hiện đại, thì trên thực tế, xu hướng zØ ?4Z//e nhằm 
mục đích thắng thế (Ai Cập, Ấn Ðộ), mặc dù sự phê 
bình lịch sử tự do về mặt tôn giáo còn lâu mới được 
chấp nhận (qua những việc xảy ra ở Ai Cập). Nhưng 
một vài cố gắng cá nhân nhằm diễn giải lại Kinh 
Coran vẫn chưa đạt được một kết quả tích cực nào: 
chủ nghĩa hiện đại tiếp tục được mô tả z2wø øững 
s¿r zéc, thường định kỳ gợi nên những phản ứng 
mãnh liệt của quan điểm Hồi giáo. Phản ứng gây ấn 
tượng mạnh nhất là cuộc cách mạng đã đặt dấu 
chấm hết chế độ Chah ở Iran, nạn nhân của những 
sai lầm của chính bản thân nó, và đã hồi phục lại 
một chế độ cộng hòa Hồi giáo do 472/227 
Khomeiny đứng đầu (tháng 2-1979). Cuộc cách 
mạng này, trong một hoàn cảnh thuần túy Chiite, đã 
tạo thuận lợi cho một sự phát triển của trào. lưu 
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chính thống trong các nước Ả-rập 9/72/76, một trào 
lưu đòi hỏi quay trở lại với những nguyên tắc và . 
phong tục truyền thống. 
: Hai vấn đề cơ bản vẫn tiếp tục được đặt ra về 
mặt xã hội: sự phát triển bên trong của xã hội, dưới 
nhiều ảnh hưởng khác nhau, đang tìm cách cấm chế 
độ đa thê, và chấp thuận một chế độ kinh tế cho 
phép các nhà nước ñRệD1 nhất cải thiện hoàn cảnh 
của mình. 
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NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI 
_46 Trần Hưng Đạo, Hà:Nội, Việt Nam-` 
Tel: 84-4-8253841 — Fax: 84-4-8269578 
Email: thegioi@hn.vnn.vn 


Hồi giáo 
DOMINIQUE SOURDEL 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
MAI LÝ QUẢNG 


-_ Hiệu đính: Đức Thảo 
Trình bày bìa: Ngô Xuân.Khôi 

_ Vi tính: Đỗ Mai Anh . 
Sửa bản ín: “Thi Hoa 





In 2000 bản, khổ 11,5x17,5cm, tại Xưởng in Nhà xuất bản 
Thế Giới. Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 
8-680/XB-QLXB cấp ngày 20/06/2002. In xong và nộp 
lưu chiểu tháng 12/2002. 


